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Biểu mẫu 18 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2023 - 2024 

A.  Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến 
sĩ 

Thạc 
sĩ 

Đại học 
Cao đẳng sư 

phạm 
Trung cấp sư phạm 

Chính 
quy 

Vừa làm 
vừa học 

Chính 
quy 

Vừa làm 
vừa học 

Chính 
quy 

Vừa làm 
vừa học 

 Tổng số 11 251 27.319      

1. Khối ngành I           

2. Khối ngành II     224  x x x x 

3. Khối ngành III 4  125  9.694  x x x x 

4. Khối ngành IV     128  x x x x 

5. Khối ngành V     3.952  x x x x 

6. Khối ngành VI     97  x x x x 

7. Khối ngành VII 7  126  13.224  x x x x 

 B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường 

STT Khối ngành 

Số 

sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra trường 
(%)* 

Loại 

xuất sắc 
Loại giỏi 

Loại 

khá 

 Tổng số 450 4,00% 35,78% 60,22%  

1 Khối ngành I      

2. Khối ngành II      

3. Khối ngành III 182 2,75% 37,91% 59,34% 92,26% 

4. Khối ngành IV 4 50,00% 25,00% 25,00% 100% 

5. Khối ngành V 32 3,13% 50,00% 46,87% 95,24% 

6. Khối ngành VI      

7. Khối ngành VII 232 4,31% 32,33% 63,36% 95,22% 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang 
học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)*100 
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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

I. Đại học 

STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

ĐIỀU DƯỠNG 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2023 - 2027 

1. Nhập môn ngành điều dưỡng 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

2. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2023 - 2027 

1. Hóa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Sinh học và di truyền 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Bài tập lớn 

3. TH Giải phẫu 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

4. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

5. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

7. Vật lý và y sinh học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Công nghệ lên men thực phẩm 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Công nghệ sản xuất Enzyme 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Nuôi cấy mô tế bào thực vật 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Phương pháp nghiên cứu, thống kê 

sinh học 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. TH Công nghệ di truyền cơ bản 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

6. TH Công nghệ lên men thực phẩm 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

7. TH Nuôi cấy mô tế bào thực vật 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

8. Trải nghiệm ngành, nghề 1 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

1. Kinh tế học đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Marketing căn bản 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Môi trường và con người 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Quản trị học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. 
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ 

sinh học 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Đa dạng sinh học 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Giao tiếp đa văn hóa 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. Kinh tế học đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Marketing căn bản 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

9. Quản trị học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

10. Sinh học đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Bài tập lớn 

11. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

12. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

13. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

1. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Nhập môn ngành Công nghệ sinh 

học 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Kiến tập nghề nghiệp 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Công nghệ di truyền nâng cao 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. TH Công nghệ di truyền nâng cao 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

4. TH Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

5. TH Vaccince và ứng dụng vaccine 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

6. Trải nghiệm ngành, nghề 2 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Báo cáo 

7. Vaccine và ứng dụng vaccine 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2021 - 2025 

1. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn nghề 

nghiệp của các DN 
1 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Genomic 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Bài tập lớn 

3. Kỹ thuật Công nghệ Sinh học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. Miễn dịch học đại cương 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Bài tập lớn 

6. Tế bào học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

7. TH Kỹ thuật công nghệ sinh học 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

Khóa 2022 - 2026 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

3. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

4. Di truyền học đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

5. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

6. Hóa học đại cương 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

7. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. 
Phương pháp nghiên cứu thống kê 

sinh học 
2 02/01/2024→ 28/04/2024 Bài tập lớn 

10. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

11. Sinh học phân tử 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Bài tập lớn 

12. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

13. 
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ 

sinh học 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

14. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

15. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

16. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

17. Tiếng Trung giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

1. 
Công nghệ sinh học đại cương và 

ứng dụng 
2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Hóa học đại cương 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

6. Vi sinh học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

Học kỳ tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

2. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

4. Miễn dịch học đại cương 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

5. 
Phương pháp nghiên cứu, thống kê 

sinh học 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

6. 
Phương pháp nghiên cứu, thống kê 

sinh học 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

7. 
Phương pháp nghiên cứu, thống kê 

sinh học 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

8. 
Phương pháp nghiên cứu, thống kê 

sinh học 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

9. 
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ 

sinh học và thực phẩm 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

10. 
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ 

sinh học và thực phẩm 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

11. Genomic 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

12. Vaccine và ứng dụng vaccine 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

13. TH Vaccince và ứng dụng vaccine 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

14. Công nghệ lên men thực phẩm 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

15. TH Công nghệ lên men thực phẩm 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

16. TH Công nghệ lên men thực phẩm 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

17. TTTN Công nghệ sinh học 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

18. KLTN Công nghệ sinh học 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Khóa luận 

19. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

20. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

21. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

22. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

23. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Mạng máy tính 

1. Hệ điều hành Linux 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Lập trình mạng 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. TH Lập trình mạng 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

4. TH Thiết kế mạng 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

5. 
TH Tổ chức và quản trị các dịch vụ 

mạng 
1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

6. Thiết kế mạng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Thực tập cơ sở CNTT 4 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. 
Tổ chức và quản trị các dịch vụ 

mạng 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

An toàn thông tin 

1. An toàn mạng máy tính 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Bảo mật web và ứng dụng 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Tấn công mạng 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. TH Bảo mật web và ứng dụng 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

6. TH Tấn công mạng 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

7. 
TH Xây dựng chuẩn an toàn thông 

tin cho doanh nghiệp 
1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

8. Thực tập cơ sở CNTT 4 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

9. 
Xây dựng chuẩn an toàn thông tin 

cho doanh nghiệp 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Kỹ thuật phần mềm 

1. Cơ sở trí tuệ nhân tạo 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

2. Công nghệ phần mềm 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Lập trình nhúng 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

4. Lập trình trên các thiết bị di động 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Lập trình web 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. TH Công nghệ phần mềm 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

7. 
TH Lập trình trên các thiết bị di 

động 
1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

8. TH Lập trình web 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

9. Thực tập cơ sở CNTT 4 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Thiết kế đồ họa/Game/Multimedia 

1. Đồ họa dàn trang 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Bài tập lớn 

2. Đồ họa động 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Đồ họa nhận diện thương hiệu 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Kịch bản và xây dựng kịch bản phân 

cảnh 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Thiết kế dựng cảnh phim, clip 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Thực tập cơ sở CNTT 4 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

Mạng máy tính 

1. Cơ sở trí tuệ nhân tạo 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

2. Công nghệ mạng viễn thông 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Lập trình web 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Quản trị học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. TH Cơ sở trí tuệ nhân tạo 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

7. TH Lập trình web 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

8. TH Mạng máy tính 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

9. Thống kê ứng dụng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

An toàn thông tin 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Lập trình hướng đối tượng 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Mạng máy tính 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

4. TH Lập trình hướng đối tượng 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

5. TH Mạng máy tính 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

6. 
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ 

thông tin 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Văn hiến Việt Nam 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Thiết kế đồ họa/Game/Multimedia 

1. Kế toán đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Mạng máy tính 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

3. Marketing căn bản 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Quản trị hệ thống mạng 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. TH Mạng máy tính 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

6. TH Quản trị hệ thống mạng 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

7. 
Thiết kế đồ họa cơ bản 1 

(Photoshop) 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

8. 
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ 

thông tin 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

Mạng máy tính 

1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Lập trình C++ nâng cao 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

5. TH Lập trình C++ nâng cao 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

6. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

7. Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

8. Văn hiến Việt Nam 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Vật lý đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

An toàn thông tin 

1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Lập trình C++ nâng cao 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

5. TH Lập trình C++ nâng cao 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

6. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

7. Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

8. Văn hiến Việt Nam 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Vật lý đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

Thiết kế đồ họa/ Game/ Multimedia 

1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Lập trình C++ nâng cao 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

5. TH Lập trình C++ nâng cao 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

6. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

7. Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

8. Văn hiến Việt Nam 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Vật lý đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

Khóa 2023 - 2027 

Mạng máy tính và truyền thông 

1. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Nhập môn ngành 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

5 Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

An toàn thông tin 

1. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Nhập môn ngành 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Thiết kế đồ họa/ Game/ Multimedia 

1. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Nhập môn ngành 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Mạng máy tính 

1. Điện toán đám mây 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Đồ án chuyên ngành Mạng máy tính 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Đồ án 

3. Kế toán đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

4. Lập trình trên các thiết bị di động 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Lập trình web nâng cao 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị hệ thống mạng 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. TH Điện toán đám mây 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

10. 
TH Lập trình trên các thiết bị di 

động 
1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

11. TH Lập trình web nâng cao 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

12. TH Quản trị hệ thống mạng 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

13. 
TH Xây dựng chuẩn an toàn thông 

tin cho doanh nghiệp 
1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

14. 
Xây dựng chuẩn an toàn thông tin 

cho doanh nghiệp 
2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

An toàn thông tin 

1. 
An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin 

sau sự cố 
2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. 
Đồ án chuyên ngành An toàn thông 

tin 
2 02/01/2024→ 28/04/2024 Đồ án 

3. Kế toán đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

4. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. 
TH An toàn dữ liệu, khôi phục thông 

tin sau sự cố 
1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

Kỹ thuật phần mềm 

1. Công nghệ .NET 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Công nghệ portal 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Công nghệ web 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. 
Đồ án chuyên ngành Khoa học máy 

tính 
2 02/01/2024→ 28/04/2024 Đồ án 

5. Kế toán đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

6. Kiểm thử phần mềm 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. 
Phát triển, vận hành và bảo trì phần 

mềm 
2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

10. Quản lý dự án phát triển phần mềm 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

11. TH Công nghệ .NET 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

12. TH Công nghệ Portal 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

13. TH Công nghệ web 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

14. 
TH Phát triển, vận hành và bảo trì 

phần mềm 
1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

15. 
TH Quản lý dự án phát triển phần 

mềm 
1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

Thiết kế đồ họa/Game/Multimedia 

1. ĐATN Thiết kế đồ họa 12 02/01/2024→ 28/04/2024 Đồ án 

2. TTTN Thiết kế đồ họa 5 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

Mạng máy tính 

1. Cơ sở trí tuệ nhân tạo 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

2. Công nghệ mạng viễn thông 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Lập trình web 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. TH Cơ sở trí tuệ nhân tạo 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

7. TH Lập trình web 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

8. TH Mạng máy tính 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

9. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

An toàn thông tin 

1. Lập trình mạng 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Mật mã học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

3. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị mạng và hệ thống 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. TH Lập trình mạng 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

6. TH Mật mã học 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

7. TH Quản trị mạng và hệ thống 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

8. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

9. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Thiết kế đồ họa/Game/Multimedia 

1. Lập trình web 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. TH Lập trình web 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

5. Thiết kế đồ họa 2D 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Thiết kế đồ họa cơ bản 2 (Illustrator) 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

7. Thiết kế đồ họa cơ bản 3 (InDesign) 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

Mạng máy tính 

1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

2. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Hệ điều hành Linux 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

4. Lập trình Java cơ bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

5. Linh kiện điện tử 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

6. Mạng máy tính 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

7. Mỹ học đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

8. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

An toàn thông tin 

1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

2. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Cơ sở dữ liệu 4 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

4. Hệ điều hành Linux 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. Lập trình Java cơ bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

6. Linh kiện điện tử 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

7. Mạng máy tính 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

8. Mỹ học đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

9. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

10. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Thiết kế đồ họa/ Game/ Multimedia 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

4. Cơ sở dữ liệu 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

5. Cơ sở thiết kế đồ họa 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

6. Mạng máy tính 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

7. Phát triển ý tưởng sáng tạo 4 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

10. TH Cơ sở dữ liệu 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

11. 
Thiết kế đồ họa cơ bản 1 

(Photoshop) 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

12. Thiết kế đồ họa cơ bản 2 (Illustrator) 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

13. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

Khóa 2023 - 2027 

An toàn thông tin 

1. Kiến trúc máy tính 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Lập trình C++ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

5. Toán cao cấp 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

7. Vật lý đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

Thiết kế dồ họa/ Game/ Multimedia 

1. Cơ sở thiết kế đồ họa 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

2. Kiến trúc máy tính 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Lập trình C++ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

5. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

6. Toán cao cấp 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

7. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Mạng máy tính và truyền thông 

1. Kiến trúc máy tính 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Lập trình C++ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

5. Toán cao cấp 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

7. Vật lý đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

Khoa học máy tính 

1. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

2. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

6. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

7. Pháp luật đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

8. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

11. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

12. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

13. Lập trình hướng đối tượng 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

14. TH Lập trình hướng đối tượng 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

15. Thực tập cơ sở Khoa học máy tính 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

16. ĐATN Khoa học máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

17. TTTN Khoa học máy tính 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

18. Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

19. Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

20. TH Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

21. ĐATN Khoa học máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

22. TH Kỹ thuật lập trình 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

23. TH Lập trình C++ nâng cao 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

24. Lập trình C++ 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

25. Lập trình C++ 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

26. Lập trình C++ 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

27. Thực tập cơ sở Khoa học máy tính 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

28. 
Đồ án chuyên ngành Khoa học máy 

tính 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

29. TH Cơ sở dữ liệu 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

30. Thực tập cơ sở Khoa học máy tính 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

31. 
Đồ án chuyên ngành Khoa học máy 

tính 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

32. ĐATN Khoa học máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

33. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

34. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

35. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

36. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

37. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

38. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

39. 
Đồ án chuyên ngành Khoa học máy 

tính 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

40. 
Đồ án chuyên ngành Khoa học máy 

tính 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

41. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

42. Phân tích thiết kế hệ thống 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

43. TH Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

44. Thực tập cơ sở Khoa học máy tính 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

45. 
Đồ án chuyên ngành Khoa học máy 

tính 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

46. ĐATN Khoa học máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

47. 
TH Xây dựng chuẩn an toàn thông 

tin cho doanh nghiệp 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

48. 
Xây dựng chuẩn an toàn thông tin 

cho doanh nghiệp 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

49. ĐATN Khoa học máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

50. TH Phân tích thiết kế hệ thống 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

51. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

52. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

53. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

54. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

55. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

56. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

57. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

58. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

59. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

60. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

61. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

62. Giao tiếp đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

Mạng máy tính 

1. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

2. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

6. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

7. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

8. Thực tập cơ sở CNTT 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

9. TTTN Mạng máy tính 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

10. ĐATN Mạng máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

11. ĐATN Mạng máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

12. Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

13. Lập trình C++ nâng cao 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

14. TTTN Mạng máy tính 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

15. ĐATN Mạng máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

16. Lập trình Java 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

17. Lập trình Java 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

18. Lập trình C++ 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

19. Lập trình C++ 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

20. Lập trình C++ 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

21. Lập trình C++ 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

22. Hệ điều hành Linux 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

23. Hệ điều hành Linux 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

24. Đồ án chuyên ngành Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

25. TTTN Mạng máy tính 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 
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Lịch trình giảng dạy 
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26. ĐATN Mạng máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

27. ĐATN Mạng máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

28. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

29. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

30. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

31. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

32. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

33. Hệ điều hành Linux 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

34. 
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ 

thông tin 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

35. TTTN Mạng máy tính 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

36. 
TH Tổ chức và quản trị các dịch vụ 

mạng 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

37. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

38. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

39. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

40. Lập trình Java 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

41. Đồ án chuyên ngành Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

42. ĐATN Mạng máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

43. Đồ án chuyên ngành Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

44. ĐATN Mạng máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

45. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

46. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

47. Thiết kế web 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

48. TH Thiết kế web 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

49. Hệ điều hành 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

50. Hệ điều hành 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

51. Hệ điều hành 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

52. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

53. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

54. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

55. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

56. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

57. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

58. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

59. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

60. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

61. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

62. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

63. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

64. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

An toàn thông tin 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

2. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

6. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

7. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

9. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

10. Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

11. Thực tập cơ sở CNTT 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

12. 
Đồ án chuyên ngành An toàn thông 

tin 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

13. TTTN An toàn thông tin 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

14. Hệ điều hành Linux 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

15. TH Tấn công mạng 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

16. Cơ sở dữ liệu 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

17. TH Cơ sở dữ liệu 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

18. TH Cơ sở dữ liệu 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

19. Lập trình C++ 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

20. 
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ 

thông tin 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

21. TH Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

22. An toàn mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

23. An toàn mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

24. An toàn mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

25. An toàn mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

26. Quản trị hệ thống mạng 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

27. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

28. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

29. Bảo mật web và ứng dụng 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

30. TH Bảo mật web và ứng dụng 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

31. Tấn công mạng 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

32. 
Tổ chức và quản trị các dịch vụ 

mạng 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

33. Mạng máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

34. Vật lý đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

35. Vật lý đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

36. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

37. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

38. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

39. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 
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40. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

41. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

42. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

43. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

44. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

Thiết kế đồ họa 

1. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

2. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

6. Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

7. TH Cơ sở dữ liệu 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

8. TTTN Công nghệ thông tin 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

9. Quản trị hệ thống mạng 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. 
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ 

thông tin 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

11. Cơ sở dữ liệu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

12. Cơ sở dữ liệu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

13. Cơ sở dữ liệu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

14. 
Thiết kế đồ họa cơ bản 1 

(Photoshop) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

15. 
Thiết kế đồ họa cơ bản 1 

(Photoshop) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

16. 
Thiết kế đồ họa cơ bản 1 

(Photoshop) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

17. 
Thiết kế đồ họa cơ bản 1 

(Photoshop) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

18. Thiết kế đồ họa cơ bản 2 (Illustrator) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

19. Thiết kế đồ họa cơ bản 2 (Illustrator) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

20. Thiết kế đồ họa cơ bản 2 (Illustrator) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

21. Thiết kế đồ họa cơ bản 2 (Illustrator) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

22. Thiết kế đồ họa 2D 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

23. Thiết kế đồ họa 2D 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

24. Thiết kế đồ họa 2D 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

25. ĐATN Thiết kế đồ họa 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

26. 
Thiết kế đồ họa cơ bản 1 

(Photoshop) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

27. 
Thiết kế đồ họa cơ bản 1 

(Photoshop) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

28. 
Thiết kế đồ họa cơ bản 1 

(Photoshop) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

29. Thiết kế đồ họa cơ bản 1 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

(Photoshop) 

30. Thiết kế đồ họa 2D 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

31. Thiết kế đồ họa 2D 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

32. Thiết kế đồ họa 2D 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

33. Thiết kế đồ họa 2D 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

34. Thiết kế đồ họa 2D 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

35. Thiết kế đồ họa 2D 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

36. Đồ họa dàn trang (Indesign) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

37. Đồ họa dàn trang (Indesign) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

38. Đồ họa dàn trang (Indesign) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

39. Đồ họa dàn trang (Indesign) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

40. 
Kịch bản và xây dựng kịch bản phân 

cảnh 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

41. 
Kịch bản và xây dựng kịch bản phân 

cảnh 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

42. Thiết kế dựng cảnh phim, clip 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

43. Thiết kế dựng cảnh phim, clip 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

44. Thiết kế dựng cảnh phim, clip 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

45. ĐATN Thiết kế đồ họa 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

46. TH Cơ sở dữ liệu 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

47. TH Cơ sở dữ liệu 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

48. TH Cơ sở dữ liệu 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

49. Thiết kế đồ họa cơ bản 2 (Illustrator) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

50. Thiết kế đồ họa cơ bản 2 (Illustrator) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

51. Thiết kế đồ họa cơ bản 2 (Illustrator) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

52. Thiết kế đồ họa cơ bản 2 (Illustrator) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

53. Thiết kế đồ họa cơ bản 3 (InDesign) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

54. Thiết kế đồ họa cơ bản 3 (InDesign) 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

55. Lập trình web cơ bản 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

56. Lập trình web cơ bản 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

57. Hình họa 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

58. Hình họa 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

59. Phát triển ý tưởng sáng tạo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

60. Phát triển ý tưởng sáng tạo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

61. TTTN Thiết kế đồ họa 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

62. ĐATN Thiết kế đồ họa 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

63. Hình họa 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

64. Phát triển ý tưởng sáng tạo 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

65. ĐATN Thiết kế đồ họa 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

66. 
Thiết kế đồ họa cơ bản 1 

(Photoshop) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

67. Thiết kế đồ họa cơ bản 1 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

(Photoshop) 

68. Đồ họa nhận diện thương hiệu 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

69. Đồ họa nhận diện thương hiệu 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

70. Ứng dụng đồ họa đa phương tiện 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

71. Ứng dụng đồ họa đa phương tiện 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

72. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

73. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

74. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

75. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

76. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

77. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

Kỹ thuật phần mềm 

1. TTTN Kỹ thuật phần mềm 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

2. ĐATN Kỹ thuật phần mềm 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

3. TTTN Kỹ thuật phần mềm 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

4. TTTN Kỹ thuật phần mềm 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

5. Kiểm thử phần mềm 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

6. Thực tập cơ sở CNTT 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

7. Cơ sở dữ liệu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

8. Cơ sở dữ liệu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

9. TH Lập trình C++ nâng cao 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

10. Thực tập cơ sở Khoa học máy tính 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

11. 
Đồ án chuyên ngành Khoa học máy 

tính 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

12. ĐATN Khoa học máy tính 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

13. Lập trình C++ 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

14. Lập trình C++ 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

15. Hệ điều hành Linux 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

16. Hệ điều hành Linux 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

17. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

18. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

19. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

20. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

Công nghệ phần mềm 

1. Lập trình mạng 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

2. TH Lập trình mạng 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

3. Công nghệ phần mềm 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

4. Kiến trúc máy tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

5. Lập trình trên các thiết bị di động 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

6. 
TH Lập trình trên các thiết bị di 

động 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

7. Lập trình Java nâng cao 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 
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Lịch trình giảng dạy 
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8. Lập trình Java nâng cao 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

9. 
Phát triển, vận hành và bảo trì phần 

mềm 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. 
TH Phát triển, vận hành và bảo trì 

phần mềm 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

11. TH Công nghệ phần mềm 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

12. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

13. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

14. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

Hệ thống thông tin 

1. Trải nghiệm ngành, nghề 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

2. Cơ sở trí tuệ nhân tạo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

3. Lập trình C++ nâng cao 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

4. TH Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

5. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

6. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

8. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

9. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2021 - 2025 

1. Công nghệ chế biến thực phẩm 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Marketing căn bản 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Môi trường và con người 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Quản trị học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. TH công nghệ chế biến thực phẩm 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

5. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

7. Tiếng Trung giao tiếp 1 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

1. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 
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đánh giá  

sinh viên 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Nhập môn ngành Công nghệ thực 

phẩm 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Kiến tập nghề nghiệp 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2021 - 2025 

1. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn nghề 

nghiệp của các DN 
1 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. 
Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca 

cao 
2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

3. Công nghệ chế biến thịt và thủy sản 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

4. Dinh dưỡng 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Bài tập lớn 

5. Kỹ thuật thực phẩm 3 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

6. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

7. 
TH Công nghệ chế biến thịt và thủy 

sản 
1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

8. Tiếng Anh chuyên ngành CNTP 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Công nghệ chế biến thực phẩm 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. 
Đánh giá chất lượng cảm quan thực 

phẩm 
2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

4. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. Hóa sinh đại cương 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

6. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

7. Kỹ thuật thực phẩm 2 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

8. TH công nghệ chế biến thực phẩm 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

9. 
TH Đánh giá chất lượng cảm quan 

thực phẩm 
1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

10. TH Kỹ thuật thực phẩm 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

11. Thực tập cơ sở 1 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Báo cáo 

12. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

13. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

14. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

15. Tiếng Trung giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

16. Vi sinh học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

17. Vi sinh thực phẩm 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Bài tập lớn 

Khóa 2023 - 2027 

1. Hóa học đại cương 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Hóa sinh đại cương 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Sinh học đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Bài tập lớn 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 
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6. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

7. Tiếng Trung giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

8. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

9. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

2. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

4. TH Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

5. Vi sinh thực phẩm 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

6. TH Vi sinh thực phẩm 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

7. Phân tích thực phẩm 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

8. Phân tích thực phẩm 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

9. Phát triển sản phẩm thực phẩm 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

10. TH Phát triển sản phẩm thực phẩm 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

11. TTTN Công nghệ thực phẩm 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

12. TTTN Công nghệ thực phẩm 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

13. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

14. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

15. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

16. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

KẾ TOÁN 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2021 - 2025 

1. Hệ thống thông tin kế toán căn bản 3 18/09/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

2. Marketing căn bản 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Quản trị học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Thuế 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Kế toán tài chính căn bản 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Kiến tập chuyên ngành kế toán 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tâm lý học đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Thống kê ứng dụng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

1. Nhập môn ngành Kế toán 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 
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5. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2021 - 2025 

1. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

2. Lập báo cáo tài chính 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

4. Quản trị tài chính 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. Tài chính quốc tế 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

6. Thị trường tài chính 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

7. Thực tập cơ sở Kế toán 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Báo cáo 

8. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Kế toán tài chính 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

3. Kiểm toán căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

4. Kinh tế vĩ mô 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

5. 
Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Thuế 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

7. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

1. Kinh tế vi mô 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

2. Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

4. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Kế toán đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

2. Kế toán đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

3. Kế toán đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

4. Kế toán đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

5. Kế toán đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

6. Kế toán đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

7. Kế toán đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

8. Kế toán chi phí 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

9. Kế toán chi phí 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

10. Kế toán chi phí 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

11. Kế toán hành chính sự nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

12. Kế toán Mỹ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

13. Kế toán ngân hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

14. Kế toán ngân hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

15. Kế toán quản trị 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

16. Kế toán quản trị 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 
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17. Kiểm toán nâng cao 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

18. Kiểm toán nâng cao 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

19. Kiểm toán thực hành 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

20. Kiểm toán thực hành 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

21. Phần mềm kế toán 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

22. Phần mềm kế toán 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

23. Phần mềm kế toán 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

24. Kiến tập chuyên ngành kế toán 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

25. Kiến tập chuyên ngành kế toán 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

26. Kiến tập chuyên ngành kế toán 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

27. Kiến tập chuyên ngành kế toán 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

28. Kiến tập chuyên ngành kế toán 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

29. Thực tập nghề nghiệp Kế toán 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

30. Thực tập nghề nghiệp Kế toán 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

31. Thực tập nghề nghiệp Kế toán 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

32. Thực tập nghề nghiệp Kế toán 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

33. Kế toán xuất nhập khẩu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

34. 
Sổ sách kế toán & lập báo cáo tài 

chính 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

35. Thực tập cơ sở kế toán 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

36. Kế toán tài chính 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

37. TTTN Kế toán 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

38. TTTN Kế toán 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

39. Pháp luật đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

40. Đạo đức trong kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

41. Kinh tế vi mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

42. Kinh tế vĩ mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

43. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

44. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

45. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

46. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

47. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

48. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

49. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

50. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

51. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

52. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

53. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

54. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

55. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

56. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 
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57. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

58. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

59. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

60. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

61. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

62. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

63. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

64. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

65. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

66. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Tài chính - Ngân hàng 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Kế toán ngân hàng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Tài chính quốc tế 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. Tâm lý học đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Thẩm định tín dụng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. 
Thực tập nghề nghiệp Tài chính - 

Ngân hàng 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2021 - 2025 

1. Kế toán quản trị 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

2. Kế toán tài chính căn bản 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

nâng cao 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tài chính cá nhân 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Thống kê ứng dụng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Văn hóa doanh nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Kế toán tài chính căn bản 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Kiến tập chuyên ngành kế toán 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tâm lý học đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Thống kê ứng dụng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

1. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 
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2. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Nhập môn ngành tài chính - ngân 

hàng 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. 
Trải nghiệm ngành, nghề tài chính - 

ngân hàng 
1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Định giá doanh nghiệp 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

2. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

4. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

7. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị dự án đầu tư 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. Quản trị rủi ro tài chính 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Bài tập lớn 

Khóa 2021 - 2025 

1. Định giá doanh nghiệp 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

2. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

4. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

7. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị dự án đầu tư 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. Quản trị rủi ro tài chính 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Bài tập lớn 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại cơ 

bản 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. Tài chính doanh nghiệp cơ bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

6. 
Thực tập cơ sở Tài chính - Ngân 

hàng 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Khóa 2023 - 2027 

1. Kinh tế vi mô 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

2. Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

5. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 
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6. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Phân tích hoạt động kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

2. Phân tích hoạt động kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

3. Luật thương mại quốc tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

4. Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

5. Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

6. Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

7. Trải nghiệm ngành, nghề 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

8. 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

nâng cao 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. Nghiệp vụ ngoại thương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

10. Phân tích báo cáo tài chính 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

11. Phân tích tài chính trên Excel 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

12. Quản trị ngân hàng thương mại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

13. Quản trị ngân hàng thương mại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. Quản trị rủi ro tài chính 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

15. Quản trị rủi ro tài chính 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

16. Quản trị tài chính 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

17. Quản trị tài chính 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

18. Tài chính cá nhân 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

19. Tài chính doanh nghiệp cơ bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

20. Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

21. Thanh toán quốc tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

22. Thanh toán quốc tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

23. Thanh toán quốc tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

24. Thanh toán quốc tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

25. Thanh toán quốc tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

26. Thẩm định tín dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

27. Thị trường tài chính 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

28. Thị trường tài chính 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

29. Thuế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

30. 
Thực tập cơ sở Tài chính - Ngân 

hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

31. 
Thực tập cơ sở Tài chính - Ngân 

hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

32. 
Thực tập cơ sở Tài chính - Ngân 

hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

33. 
Thực tập cơ sở Tài chính - Ngân 

hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

34. 
Thực tập cơ sở Tài chính - Ngân 

hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

35. Thực tập cơ sở Tài chính - Ngân 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 
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STT Tên môn học 
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hàng 

36. 
Thực tập cơ sở Tài chính - Ngân 

hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

37. 
Thực tập cơ sở Tài chính - Ngân 

hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

38. 
Thực tập nghề nghiệp Tài chính - 

Ngân hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

39. 
Thực tập nghề nghiệp Tài chính - 

Ngân hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

40. 
Thực tập nghề nghiệp Tài chính - 

Ngân hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

41. 
Thực tập cơ sở QT Tài chính doanh 

nghiệp 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

42. Tài chính doanh nghiệp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

43. Tài chính doanh nghiệp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

44. Tài chính doanh nghiệp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

45. Tài chính doanh nghiệp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

46. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

47. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

48. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

49. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

50. TTTN Tài chính - Ngân hàng 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

51. TTTN Tài chính - Ngân hàng 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

52. TTTN Tài chính - Ngân hàng 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

53. TTTN Tài chính - Ngân hàng 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

54. Khóa luận tốt nghiệp 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Khóa luận 

55. 
TTTN Quản trị tài chính doanh 

nghiệp 
5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

56. Pháp luật đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

57. Đạo đức trong kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

58. Đạo đức trong kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

59. Quản trị chiến lược 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

60. Quản trị dự án đầu tư 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

61. Quản trị dự án đầu tư 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

62. Quản trị dự án đầu tư 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

63. Kinh tế vi mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

64. Kinh tế vĩ mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

65. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

66. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

67. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

68. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

69. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

70. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 



28 

 

 

 

STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

71. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

72. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

73. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Định giá doanh nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Kế toán quản trị 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

3. Kế toán tài chính căn bản 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. 
Thực tập cơ sở QT Tài chính doanh 

nghiệp 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Thuế 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Đạo đức trong kinh doanh 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Kế toán đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kinh tế vĩ mô 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Marketing căn bản 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Quản trị học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Tâm lý học đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

8. Thương mại điện tử 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

9. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Kiểm toán căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Phân tích báo cáo tài chính 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

4. Quản trị chiến lược 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị rủi ro tài chính 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Bài tập lớn 

6. Tài chính quốc tế 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

7. 
Thực tập nghề nghiệp QT Tài chính 

doanh nghiệp 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Truyền thông trong kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại cơ 

bản 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. 
Thực tập cơ sở Tài chính - Ngân 

hàng 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

LUẬT 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 
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Khóa 2021 - 2025 

1. Luật doanh nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

2. Luật môi trường 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Luật thương mại điện tử 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật về kinh doanh bất động sản 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. 

Tư vấn luật nâng cao trong khởi 

nghiệp kinh doanh và Phát triển 

doanh nghiệp 

2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. 
Tư vấn pháp lý trong đầu tư và kinh 

doanh dự án bất động sản nâng cao 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Đạo đức trong kinh doanh 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Kế toán đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Luật công chứng và chứng thực 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

5. Luật hiến pháp 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

6. Luật lao động 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

7. Tiếng Anh chuyên ngành Luật 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

8. Văn hóa doanh nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2023 - 2027 

1. Nhập môn ngành Luật 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Văn hiến Việt Nam 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2021 - 2025 

1. 
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp 

đồng 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Luật hợp đồng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Pháp luật về sở hữu trí tuệ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Pháp luật về thuế 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. 
Tư vấn thuế nâng cao trong hoạt 

động kinh doanh 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Luật đất đai 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

3. Luật đầu tư 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

4. 
Luật hành chính và tố tụng hành 

chính 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

5. Luật hình sự 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

6. Luật tố tụng hình sự 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 
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1. Logic học và tư duy phản biện 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Luật hiến pháp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

2. Luật hiến pháp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Luật công chứng và chứng thực 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

4. Luật đầu tư 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

5. Luật doanh nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

6. Luật thương mại điện tử 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

7. Luật đất đai 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

8. Tiếng Anh chuyên ngành Luật 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

9. Tiếng Anh chuyên ngành Luật 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

10. 
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp 

đồng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

11. Pháp luật về cạnh tranh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

12. Lập và quản lý dự án đầu tư 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

13. 
Pháp luật về hải quan và Xuất nhập 

khẩu 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. Luật thương mại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

15. Luật kinh doanh bảo hiểm 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

16. Luật kinh tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

17. Tư pháp quốc tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

18. Công pháp quốc tế 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

19. Luật dân sự 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

20. Luật dân sự 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

21. Luật tố tụng dân sự 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

22. 
Lý luận và pháp luật về quyền con 

người 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

23. Luật kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

24. Khóa luận tốt nghiệp 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Khóa luận 

25. Khóa luận tốt nghiệp 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Khóa luận 

26. 
Pháp luật về bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

27. 
Kỹ năng tư vấn pháp luật và tranh 

tụng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

28. Luật lao động 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

29. Luật lao động 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

30. Luật lao động 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

31. Luật du lịch 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

32. Luật du lịch 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

33. Luật du lịch 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 
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34. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

35. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

36. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

37. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Quản trị kinh doanh 

1. Giao tiếp đa văn hóa 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Marketing truyền thông xã hội 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Quản trị rủi ro tài chính 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Bài tập lớn 

7. 
Quản trị truyền thông marketing tích 

hợp 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Thực tập nghề nghiệp QTKD 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

9. Văn hiến Việt Nam 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Kinh doanh thương mại 

1. Giao tiếp đa văn hóa 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Thực tập nghề nghiệp KDTM 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Quản trị nhân sự 

1. Giao tiếp đa văn hóa 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Quản trị rủi ro tài chính 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Bài tập lớn 

6. Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Thực tập nghề nghiệp QTNS 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Marketing 

1. Giao tiếp đa văn hóa 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Marketing truyền thông xã hội 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Quản trị rủi ro tài chính 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Bài tập lớn 

7. Thực tập nghề nghiệp Marketing 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Kinh doanh quốc tế 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1. Giao tiếp đa văn hóa 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Thực tập nghề nghiệp KDQT 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Quản trị dự án 

1. Giao tiếp đa văn hóa 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Thương mại điện tử 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. 
Chiến lược kinh doanh thương mại 

điện tử 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Khởi nghiệp kinh doanh 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. 
Phân tích dữ liệu cho marketing điện 

tử 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Thống kê ứng dụng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

8. Thực tập nghề nghiệp TMĐT 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

9. Toán cao cấp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

10. Triển khai và ứng dụng TMĐT 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

Quản trị kinh doanh 

1. Kinh tế lượng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. 
Marketing B2B - Marketing khách 

hàng tổ chức 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. 
Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Quản trị dịch vụ 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Thực tập cơ sở QTKD 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Kinh doanh thương mại 

1. Hành vi tổ chức 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Pháp luật trong kinh doanh 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Quản trị sản phẩm 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Quản trị sự thay đổi 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Thực tập cơ sở KDTM 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 
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sinh viên 

7. Văn hiến Việt Nam 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Quản trị nhân sự 

1. Hoạch định và tuyển dụng nhân viên 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Kinh tế lượng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Marketing dịch vụ 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật trong kinh doanh 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Quản trị tài chính 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. Thực tập cơ sở QTNS 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Marketing 

1. Kinh tế lượng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. 
Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Quản trị marketing 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Quản trị tài chính 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Quản trị vận hành 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Thực tập cơ sở Marketing 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Thương mại điện tử 

1. Marketing dịch vụ 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Môi trường và con người 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Quản trị bán hàng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Quản trị marketing trong TMĐT 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Quản trị nhân sự 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. TH Thiết kế web 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

7. Thiết kế web 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

8. Thực tập cơ sở TMĐT 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

9. Tiếng Anh chuyên ngành TMĐT 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

10. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

Quản trị kinh doanh 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn - QTKD 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Kế toán đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Kinh tế vĩ mô 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Marketing dịch vụ 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Quản trị bán hàng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Quản trị nhân sự 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

9. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Kinh doanh thương mại 

1. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn - 

KDTM 
1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Đạo đức trong kinh doanh 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Hành vi khách hàng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 
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4. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Kinh tế vĩ mô 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Quan hệ công chúng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Thương lượng và quản trị xung đột 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Thương mại điện tử 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

9. Văn hóa doanh nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Quản trị nhân sự 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn - QTNS 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Đạo đức trong kinh doanh 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Kinh tế vĩ mô 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. Pháp luật trong kinh doanh 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Quản trị bán hàng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

7. Quản trị mối quan hệ 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Quản trị nhân sự 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

9. Quản trị thương hiệu 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

10. Thống kê ứng dụng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

Khóa 2023 - 2027 

Quản trị kinh doanh 

1. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Tinh thần khởi nghiệp  3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Nhập môn ngành Quản trị kinh 

doanh 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Quản trị kinh doanh 
1. Đạo đức trong kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Hành vi khách hàng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Lập kế hoạch kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Marketing mối quan hệ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị chăm sóc khách hàng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị chất lượng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Quản trị chiến lược 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

9. Quản trị thương hiệu 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Kinh doanh thương mại 

1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Marketing truyền thông xã hội 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 

3. Nghiệp vụ hải quan 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị chất lượng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị chiến lược 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị kênh phân phối 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Thanh toán quốc tế 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 
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8. Thuế 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

9. Truyền thông trong kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Quản trị nhân sự 

1. Hành vi tổ chức 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Marketing tương tác 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. 
Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quan hệ công chúng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị bán hàng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị dịch vụ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Quản trị mối quan hệ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị thương hiệu 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. Quản trị trong môi trường đa văn hóa 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Marketing 

1. Đạo đức trong kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Hành vi tổ chức 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. 
Marketing B2B - Marketing khách 

hàng tổ chức 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Marketing mối quan hệ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị chiến lược 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

7. Quản trị thương hiệu 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị thương mại điện tử 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Kinh doanh quốc tế 

1. Bảo hiểm trong kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Hành vi khách hàng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. Nghiệp vụ ngoại thương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

6. Quản trị bán hàng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Quản trị chiến lược 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị sản phẩm 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

10. Quảng cáo 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

11. Tâm lý học đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

12. Văn hóa doanh nghiệp 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Quản trị dự án 

1. 
Dự báo kinh doanh và phân tích dữ 

liệu 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Kiểm toán căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

4. Nghiệp vụ bán hàng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị chiến lược 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Tài chính quốc tế 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

Thương mại điện tử 
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1. 
An toàn và bảo mật thông tin trong 

TMĐT 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Kho dữ liệu và OLAP 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Khóa luật tốt nghiệp TMĐT 12 02/01/2024→ 28/04/2024 Khóa luận 

4. Kinh doanh quốc tế 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị thương hiệu 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. TTTN Thương mại điện tử 5 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

Quản trị kinh doanh 

1. Hành vi tổ chức 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị tài chính 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. Quản trị thương mại điện tử 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị xúc tiến và quảng cáo 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Kinh doanh thương mại 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Đạo đức trong kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quan hệ công chúng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị tài chính 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

7. Tâm lý học đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

8. Thương mại điện tử 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

Quản trị nhân sự 

1. Đánh giá và phát triển nhân viên 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị chiến lược 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị thương mại điện tử 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Marketing 

1. Hành vi khách hàng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Lập kế hoạch kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

4. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị chăm sóc khách hàng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. 
Quản trị truyền thông marketing tích 

hợp 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Quản trị xúc tiến và quảng cáo 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Quản trị dự án 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 
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2. Đạo đức trong kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quan hệ công chúng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị dự án đầu tư 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Tâm lý học đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

7. Thương mại điện tử 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

9. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Thương mại điện tử 

1. Chuyên đề Dữ liệu lớn 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Lập trình trên các thiết bị di động 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

4. Mạng máy tính 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

5. Phân tích và thiết kế hệ thống TMĐT 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị CCU & Logistics 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Quản trị dự án truyền thông 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị marketing dịch vụ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. Quản trị quan hệ khách hàng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

10. Quản trị xúc tiến và quảng cáo 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

11. TH Lập trình trên các thiết bị di động 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

12. TH Mạng máy tính 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

13. Thanh toán trong thương mại điện tử 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

14. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

Quản trị kinh doanh 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Đạo đức trong kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Hành vi khách hàng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. 
Marketing B2B - Marketing khách 

hàng tổ chức 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Quan hệ công chúng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

8. Quản trị marketing 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. Quản trị vận hành 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Kinh doanh thương mại 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Hành vi tổ chức 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Kinh tế lượng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

5. Quản trị chuỗi cung ứng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

6. Quản trị marketing 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Quản trị sản phẩm 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. Tâm lý học đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 
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10. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

Quản trị nhân sự 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Hành vi khách hàng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Hoạch định và tuyển dụng nhân viên 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. Quản trị trong môi trường đa văn hóa 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

Quản trị kinh doanh 

1. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế vi mô 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

3. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

6. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

7. Toán cao cấp 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

8. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Quản trị nhân sự 

1. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế vi mô 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

3. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

6. Toán cao cấp 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

7. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

Quản trị kinh doanh 

1. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

2. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

4. Đạo đức trong kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

5. Đạo đức trong kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

6. Đạo đức trong kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

7. 
Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. 
Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh và quản lý 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. 
Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh và quản lý 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. Hành vi khách hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

11. Hành vi khách hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

12. Hành vi tổ chức 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 
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13. Hành vi tổ chức 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

14. Hành vi tổ chức 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

15. Lập kế hoạch kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

16. Khởi nghiệp kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

17. Khởi nghiệp kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

18. Khởi nghiệp kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

19. Báo cáo chuyên đề thực tiễn - QTKD 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

20. Nghệ thuật lãnh đạo 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

21. Quản trị chăm sóc khách hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

22. Quản trị chất lượng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

23. Quản trị bán hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

24. Quản trị bán hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

25. Quản trị chiến lược 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

26. TTTN Quản trị kinh doanh 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

27. TTTN Quản trị kinh doanh 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

28. TTTN Quản trị kinh doanh 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

29. TTTN Quản trị kinh doanh 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

30. TTTN Quản trị kinh doanh 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

31. TTTN Quản trị kinh doanh 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

32. TTTN Quản trị kinh doanh 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

33. TTTN Quản trị kinh doanh 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

34. TTTN Quản trị kinh doanh 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

35. TTTN Quản trị kinh doanh 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

36. 
Marketing B2B - Marketing khách 

hàng tổ chức 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

37. Marketing điện tử 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

38. Marketing điện tử 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

39. Marketing mối quan hệ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

40. Marketing mối quan hệ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

41. Marketing mối quan hệ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

42. Marketing truyền thông xã hội 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

43. Marketing truyền thông xã hội 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

44. Marketing truyền thông xã hội 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

45. Quản trị marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

46. Quản trị marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

47. Quản trị marketing dịch vụ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

48. Quản trị marketing dịch vụ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

49. Quản trị thương hiệu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

50. Quản trị thương hiệu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

51. Quản trị xúc tiến và quảng cáo 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

52. Toán cao cấp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

53. Toán cao cấp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

54. Toán cao cấp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

55. Toán cao cấp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

56. Toán cao cấp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 
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57. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

58. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

59. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

60. Kinh tế lượng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

61. Kinh tế lượng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

62. Kinh tế lượng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

63. Kinh tế lượng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

64. Kinh tế lượng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

65. Kinh tế vi mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

66. Kinh tế vi mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

67. Kinh tế vi mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

68. Kinh tế vĩ mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

69. Kinh tế vĩ mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

70. Kinh tế vĩ mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

71. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

72. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

73. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

74. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

75. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

76. Quản trị vận hành 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

77. Quản trị vận hành 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

78. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

79. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

80. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

81. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

82. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

83. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

84. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

85. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

86. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

87. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

88. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

89. Quan hệ công chúng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

90. Quan hệ công chúng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

91. Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

92. Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

93. Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

94. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

95. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

96. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

97. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

98. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

99. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

100. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

101. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 
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102. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

103. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

104. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

105. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

106. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

107. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

108. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

109. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

110. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

111. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

112. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

113. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

114. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

115. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

116. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

117. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

118. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

119. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

120. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

121. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

122. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

123. Pháp luật đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

124. Pháp luật đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

125. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

126. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

127. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

128. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

129. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

130. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

131. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

132. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

133. Triết học Mác - Lênin 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

134. Triết học Mác - Lênin 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

135. Triết học Mác - Lênin 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

136. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

137. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

138. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

139. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

140. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

141. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

142. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 
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143. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

144. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

145. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

146. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

147. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

148. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

149. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

150. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

151. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

152. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

153. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

154. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

155. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

156. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

157. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

158. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

159. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

160. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

161. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

162. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

163. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

164. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

165. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

166. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

167. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

168. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

169. Tâm lý học đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

170. Tâm lý học đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

171. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

172. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

173. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

174. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

175. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

176. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

177. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

178. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

179. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

180. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

181. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

182. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

183. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

184. Giao tiếp đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

185. Giao tiếp đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

186. Giao tiếp đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

187. Giao tiếp đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 
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188. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

189. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

190. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

191. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

192. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

Kinhh doanh quốc tế 

1. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

2. Đạo đức trong kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

3. Hành vi khách hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

4. Kinh doanh quốc tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

5. Thực tập cơ sở KDQT 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

6. TTTN Kinh doanh quốc tế 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

7. TTTN Kinh doanh quốc tế 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. TTTN Kinh doanh quốc tế 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

Kinh doanh thương mại 

1. Đạo đức trong kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

2. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn - 

KDTM 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

3. Hành vi khách hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

4. Hành vi tổ chức 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

5. TTTN Kinh doanh thương mại 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

6. TTTN Kinh doanh thương mại 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

7. Quản trị marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. Kinh tế lượng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

11. Kinh tế lượng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

12. Quan hệ công chúng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

13. Quan hệ công chúng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

15. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

16. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

Thương mại điện tử 

1. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

2. Khởi nghiệp kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

3. Tiếng Anh chuyên ngành TMĐT 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

4. Báo cáo chuyên đề thực tiễn TMĐT 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

5. Triển khai và ứng dụng TMĐT 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

6. TTTN Thương mại điện tử 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

7. TTTN Thương mại điện tử 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. TTTN Thương mại điện tử 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. Quản trị bán hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. Quản trị quan hệ khách hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 
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11. Quản trị quan hệ khách hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

12. Quản trị quan hệ khách hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

13. Marketing dịch vụ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. Quản trị marketing dịch vụ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

15. Quản trị xúc tiến và quảng cáo 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

16. Toán cao cấp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

17. Toán cao cấp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

18. Kinh tế vi mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

19. Kinh tế vĩ mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

20. Thanh toán trong thương mại điện tử 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

21. Chuyên đề Dữ liệu lớn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

22. 
Phân tích dữ liệu cho marketing điện 

tử 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

23. Thiết kế web 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

24. TH Thiết kế web 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

25. TH Thiết kế web 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

26. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

27. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

28. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

Quản trị nhân sự 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn - QTNS 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

2. Hoạch định và tuyển dụng nhân viên 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

3. Quản trị nhân sự 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị nhân sự 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị nhân sự 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị nhân sự 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

7. TTTN Quản trị nhân sự 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. TTTN Quản trị nhân sự 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. TTTN Quản trị nhân sự 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. Quản trị bán hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

11. Quản trị trong môi trường đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

12. Marketing dịch vụ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

13. Quản trị thương hiệu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. Quản trị thương hiệu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

15. Kinh tế vi mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

16. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

17. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

18. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

19. Quan hệ công chúng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

20. Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

21. Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

22. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

23. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

24. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

25. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 
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26. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

27. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

28. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

29. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

30. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

Marketing 

1. Quản trị chăm sóc khách hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

2. Quản trị chiến lược 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

3. Quản trị thương mại điện tử 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

4. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn - 

Marketing 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

5. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn - 

Marketing 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

6. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn - 

Marketing 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

7. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn - 

Marketing 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. Marketing mối quan hệ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. Marketing mối quan hệ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. Marketing quốc tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

11. Marketing quốc tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

12. Marketing truyền thông xã hội 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

13. Quản trị thương hiệu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. 
Quản trị truyền thông marketing tích 

hợp 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

15. Quản trị marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

16. Quản trị marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

17. Quản trị xúc tiến và quảng cáo 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

18. Thực tập cơ sở Marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

19. Thực tập cơ sở Marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

20. Thực tập cơ sở Marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

21. Thực tập nghề nghiệp Marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

22. Thực tập nghề nghiệp Marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

23. Thực tập nghề nghiệp Marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

24. Thực tập nghề nghiệp Marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

25. Phát triển sản phẩm 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

26. Phát triển sản phẩm 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

27. Phát triển sản phẩm 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

28. Phát triển sản phẩm 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

29. Phát triển sản phẩm 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

30. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

31. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

32. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

33. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 
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34. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

35. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

36. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

37. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

38. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

39. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

40. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

41. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

42. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

43. TTTN Marketing 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

44. Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

45. Kinh tế vi mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

46. Kinh tế vĩ mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

47. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Biểu diễn 

48. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

49. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

50. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

51. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

52. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

53. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

54. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

55. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

56. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

57. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

58. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

59. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

60. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

61. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

62. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2023 - 2027 

1. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Tinh thần khởi nghiệp  3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Nhập môn ngành Kinh doanh thương 

mại 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2023 - 2027 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Biểu diễn 

2. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 
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5. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

6. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

7. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

KINH TẾ 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2021 - 2025 

1. Kinh tế công 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Kinh tế lao động 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Kinh tế quốc tế 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Luật kinh tế 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. Quan hệ công chúng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Quản trị chiến lược 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 
1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế vi mô 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kinh tế vĩ mô 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Thống kê ứng dụng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Văn hiến Việt Nam 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 
1. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Tinh thần khởi nghiệp  3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Nhập môn ngành Kinh tế 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2021 - 2025 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn Kinh tế 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Đạo đức trong kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Kinh tế môi trường 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. Tài chính quốc tế 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

6. Thực tập cơ sở Kinh tế 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Biểu diễn 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

4. Kinh tế lượng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

5. Kinh tế phát triển 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Kinh tế vi mô nâng cao 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 
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Khóa 2023 - 2027 

1. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Tâm lý học đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

5. Toán cao cấp 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

2. Kinh tế vi mô nâng cao 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

3. Kinh tế phát triển 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

4. Kinh tế môi trường 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

5. Thực tập nghề nghiệp Kinh tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

6. Thực tập nghề nghiệp Kinh tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

7. TTTN Kinh tế 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. TTTN Kinh tế 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

10. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. E - Marketing 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng giao tiếp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Quản trị kho hàng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Thực tập cơ sở Logistics và QLCCU 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2021 - 2025 

1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Nghiệp vụ bán hàng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Nghiệp vụ hải quan 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Quản trị chiến lược trong Logistics 

và chuỗi cung ứng 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Quản trị vận hành 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. 
Tiếng Anh chuyên ngành Logistics 

và QLCCU 
3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Văn hiến Việt Nam 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Bảo hiểm 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế vi mô 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. Nghệ thuật lãnh đạo 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Quan hệ công chúng 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Quản trị Logistics 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

7. Quản trị nhân sự 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 
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8. Tài chính doanh nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Thanh toán quốc tế 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

10. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

1. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Tinh thần khởi nghiệp  3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Nhập môn ngành Logistics và Quản 

trị chuỗi cung ứng 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Quản trị bán hàng trực tuyến 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị chất lượng toàn diện 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị phân phối 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Thực tập nghề Logistics và QLCCU 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Địa lý vận tải 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. 
Hệ thống thông tin Logistics và 

QLCCU 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Môi trường và con người 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị giao nhận 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị thu mua 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

7. Truyền thông trong kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn 

Logistics và QLCCU 
1 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Đạo đức trong kinh doanh 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Hành vi tiêu dùng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Kinh tế vĩ mô 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

6. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Nghiệp vụ ngoại thương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

1. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

2. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

5. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 
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2. Đạo đức trong kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

3. Khởi nghiệp kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

4. Truyền thông trong kinh doanh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị Logistics 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

6. Quản trị Logistics 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

7. Quản trị Logistics 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

8. Quản trị kho hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. 
Tiếng Anh chuyên ngành Logistics 

và QLCCU 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. 
Tiếng Anh chuyên ngành Logistics 

và QLCCU 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

11. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn 

Logistics và QLCCU 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

12. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn 

Logistics và QLCCU 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

13. Thực tập cơ sở Logistics và QLCCU 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. Thực tập cơ sở Logistics và QLCCU 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

15. Thực tập cơ sở Logistics và QLCCU 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

16. Thực tập cơ sở Logistics và QLCCU 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

17. Hành vi tiêu dùng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

18. Hành vi tiêu dùng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

19. Quản trị chất lượng toàn diện 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

20. Tinh gọn chuỗi cung ứng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

21. 
Khai thác dữ liệu trong Logistics và 

QLCCU 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

22. 
Khai thác dữ liệu trong Logistics và 

QLCCU 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

23. 
TTTN Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng 
5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

24. 
TTTN Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng 
5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

25. 
TTTN Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng 
5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

26. E - Marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

27. E - Marketing 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

28. Marketing điện tử 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

29. Kinh tế vi mô 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

30. Quản trị chuỗi cung ứng & Logistics 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

31. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

32. Quản trị vận hành 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

33. Quản trị vận hành 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

34. Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

35. Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

36. Quản trị thu mua 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

37. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 
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38. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

39. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

40. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

41. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

42. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

43. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

44. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

45. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

46. Pháp luật đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

47. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

48. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

49. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

50. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

51. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

52. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

53. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

54. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

55. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

56. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

57. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

58. Kỹ năng giao tiếp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

59. Kỹ năng giao tiếp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

60. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

61. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

62. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

63. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

64. Giao tiếp đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2022 - 2026 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn TMĐT 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Cơ sở dữ liệu 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. TH Cơ sở dữ liệu 1  Thực hành 

7. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

8. Toán cao cấp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

9. Văn hiến Việt Nam 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

1. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 
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3. Tinh thần khởi nghiệp  3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Nhập môn ngành Thương mại điện 

tử 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế vĩ mô 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

3. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Luật thương mại điện tử 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Thương mại điện tử căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

7. Toán cao cấp 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

Khóa 2023 - 2027 

1. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế vi mô 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

3. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

MARKETING 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2022 - 2026 

1. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn - 

Marketing 
1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

3. Các vấn đề xã hội đương đại 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Kế toán đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. Marketing quốc tế 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Môi trường và con người 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Phát triển sản phẩm 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

9. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

1. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Tinh thần khởi nghiệp  3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Nhập môn ngành Marketing 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. Hành vi khách hàng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Kinh tế lượng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 
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5. Kinh tế vĩ mô 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

6. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Quan hệ công chúng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

9. Thực tập cơ sở Marketing 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Khóa 2023 - 2027 

1. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế vi mô 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

3. Marketing căn bản 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

5. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

6. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

7. Toán cao cấp 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

8. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. TH Thiết kế vi mạch 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

3. TH Truyền số liệu và mạng máy tính 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

4. TH Xử lý số tín hiệu 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

5. Thiết kế vi mạch 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. 
Thực tập cơ sở Kỹ thuật điện tử, 

truyền thông 
4 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Trường điện từ 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Truyền số liệu và mạng máy tính 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

9. Xử lý số tín hiệu 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

Khóa 2021 - 2025 

1. An toàn điện 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. CAD cho điện tử 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

3. Kỹ thuật vi điều khiển 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. Mạch điện tử 2 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

5. Marketing căn bản 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. TH Kỹ thuật vi điều khiển 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

7. TH Mạch điện tử 2 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

8. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Khóa 2022 - 2026 

1. Các nền văn minh thế giới 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Đo lường và thiết bị đo 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Mạch điện tử 1 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

6. Môi trường và con người 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. TH Đo lường và thiết bị đo 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 
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8. TH Mạch điện tử 1 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

9. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

1. Pháp luật đại cương 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Phương pháp học đại học 3 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Nhập môn ngành Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông 
2 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 1 18/09/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. 
Đồ án chuyên ngành Kỹ thuật Điện 

tử - Viễn thông 
2 02/01/2024→ 28/04/2024 Đồ án 

2. 
Giao tiếp máy tính và thu thập dữ 

liệu 
2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. Hệ thống IoT 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

5. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

6. Lập trình nhúng 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

7. Quản trị học 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

8. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

9. Thực hành Lập trình nhúng 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

10. Truyền sóng và anten 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

1. 
Đồ án cơ sở Kỹ thuật Điện tử - Viễn 

thông 
2 02/01/2024→ 28/04/2024 Đồ án 

2. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

3. 
Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật 

Điện tử - Viễn thông 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tiểu luận 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. An toàn điện 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

2. Các nền văn minh thế giới 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

3. CAD cho điện tử 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

4. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

5. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

6. Điện tử số 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

7. Mạch điện tử 2 2 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

8. TH Điện tử số 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

9. TH Mạch điện tử 2 1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

10. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tổng hợp 

11. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

1. Kỹ thuật lập trình cho hệ thống 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 
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2. Linh kiện điện tử 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 60 

3. Mạch điện 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

4. 
Thực hành Kỹ thuật lập trình cho hệ 

thống nhúng 
1 02/01/2024→ 28/04/2024 Thực hành 

5. Toán cao cấp 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

6. Toán kỹ thuật 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

7. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Trắc nghiệm 

8. Vật lý đại cương 3 02/01/2024→ 28/04/2024 Tự luận 90 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

2. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

6. Pháp luật đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

7. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

11. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

12. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

13. 
Đồ án cơ sở Kỹ thuật điện tử - viễn 

thông 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

14. 
Đồ án cơ sở Kỹ thuật điện tử - viễn 

thông 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

15. 
Đồ án cơ sở Kỹ thuật điện tử - viễn 

thông 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

16. 
Đồ án cơ sở Kỹ thuật điện tử - viễn 

thông 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

17. 
Đồ án cơ sở Kỹ thuật điện tử - viễn 

thông 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

18. Linh kiện điện tử 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

19. Linh kiện điện tử 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

20. TH Đo lường và thiết bị đo 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

21. TH Đo lường và thiết bị đo 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

22. TH Đo lường và thiết bị đo 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

23. TH Đo lường và thiết bị đo 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

24. TH Linh kiện điện tử 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

25. TH Linh kiện điện tử 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

26. TH Linh kiện điện tử 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

27. TH Linh kiện điện tử 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

28. TH Mạch điện tử 1 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

29. TH Mạch điện tử 1 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

30. TH Mạch điện tử 1 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  
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31. Đo lường và thiết bị đo 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

32. Đo lường và thiết bị đo 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

33. Mạch điện tử 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

34. Hệ thống viễn thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

35. Lập trình nhúng trên FPGA 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

36. Lập trình nhúng trên FPGA 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

37. Lập trình nhúng trên FPGA 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

38. Lập trình nhúng trên FPGA 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

39. TTTN Kỹ thuật điện tử - viễn thông 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

40. TTTN Kỹ thuật điện tử - viễn thông 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

41. TTTN Kỹ thuật điện tử - viễn thông 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

42. ĐATN Kỹ thuật điện tử - viễn thông 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

43. ĐATN Kỹ thuật điện tử - viễn thông 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

44. ĐATN Kỹ thuật điện tử - viễn thông 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

45. ĐATN Kỹ thuật điện tử - viễn thông 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Đồ án 

46. Kỹ thuật lập trình 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

47. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

48. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

49. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

50. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

51. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

52. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

53. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

54. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

55. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

56. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

57. Giao tiếp đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

58. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

NGÔN NGỮ ANH 

Học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Tiếng Anh thương mại 

1. Biên dịch thương mại 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Chiến thuật giao tiếp trong tiếng Anh 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Nghiệp vụ lễ tân nhà hàng khách sạn 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Quản trị học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Anh/ 

TATM 
4 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

8. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

9. Tiếng Trung giao tiếp 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2021 - 2025 

1. Giao tiếp thương mại 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

2. Lý thuyết biên phiên dịch 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

3. Marketing căn bản 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Ngữ âm, âm vị và hình vị học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Tiếng Anh viết 3 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Khóa luận tốt nghiệp 12 18/9/2023→ 31/12/2023 Khóa luận 

7. Luyện dịch 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

8. Luyện dịch 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

9. Thư tín thương mại 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

10. Tiếp thị và tổ chức sự kiện 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

11. TTTN Ngôn ngữ Anh/TATM 5 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

12. Khóa luận tốt nghiệp 12 18/9/2023→ 31/12/2023 Khóa luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

2. Đọc 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Luyện dịch cơ bản 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Mỹ học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Nghe - Nói trong thương mại 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

7. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

8. Tiếng Anh ngữ pháp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Viết 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

10. Biên dịch thương mại 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

11. Khóa luận tốt nghiệp 12 18/9/2023→ 31/12/2023 Khóa luận 

12. Phiên dịch thương mại 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

13. Thư tín thương mại 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

14. Tiếp thị và tổ chức sự kiện 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

15. TTTN Ngôn ngữ Anh/TATM 5 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2023 - 2027 

1. 
Nhập môn ngành Ngôn ngữ 

Anh/TATM 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Trải nghiệm ngành nghề  1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn hiến Việt Nam 3 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mác Lenin 3 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Các nền văn minh thế giới 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Kế toán đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

6. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

8. Ngôn ngữ học so sánh 3 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  
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9. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

10. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

11. Tiếng Trung giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

12. Ngôn ngữ học so sánh 3 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

1. Biên dịch thương mại 1 3 18/9/2023→31/12/2023 Tự luận 90 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

3. Phiên dịch thương mại 1 3 18/9/2023→31/12/2023 Vấn đáp 

4. 
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 

cho trẻ em 
3 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Đọc 3 2 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Nghe nói trong thương mại 3 2 18/9/2023→31/12/2023 Vấn đáp 

5. Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tiếng Anh hành chính văn phòng 2 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

7. 
Tiếng Anh thương mại - Pre-

Intermediate 
3 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

8. Viết 3 2 18/9/2023→31/12/2023 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

1. Đọc 1 2 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Nghe nói trong thương mại 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

4. Phát âm 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

5. Tiếng Anh ngữ pháp 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

7. Viết 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

8. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

9. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

10. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

11. Tiếng Anh đọc 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

12. Tiếng Anh nghe - nói 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

13. Tiếng Anh ngữ pháp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

14. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

15. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

16. Tiếng Anh đọc 3 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

17. Tiếng Anh nghe - nói 3 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

18. Tiếng Anh nghe - nói 4 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

19. Tiếng Anh viết 3 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Tiếng Trung giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

2. Tiếng Trung giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 
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3. Luyện dịch cơ bản 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

4. Kỹ năng sư phạm 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

5. Ngữ âm, âm vị và hình vị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

6. Tiếng Anh ngữ pháp 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

7. Tiếng Anh ngữ pháp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

8. Tiếng Anh nghe - nói 1 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

9. Tiếng Anh nghe - nói 1 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

10. Tiếng Anh nghe - nói 3 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

11. Tiếng Anh nghe - nói 3 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

12. Tiếng Anh nghe - nói 3 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

13. Tiếng Anh nghe - nói 3 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

14. Tiếng Anh đọc 1 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

15. Tiếng Anh đọc 1 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

16. Tiếng Anh đọc 3 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

17. Tiếng Anh đọc 3 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

18. Tiếng Anh đọc 3 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

19. Tiếng Anh đọc 3 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

20. Nghe - nói trong thương mại 1 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

21. Nghe - nói trong thương mại 1 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

22. Nghe - nói trong thương mại 3 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

23. Nghe - nói trong thương mại 3 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

24. Luyện dịch 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

25. Biên dịch thương mại 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

26. Biên dịch thương mại 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

27. Biên dịch thương mại 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

28. Giao tiếp thương mại 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

29. Giao tiếp thương mại 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

30. Lý thuyết biên phiên dịch 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

31. Phát âm 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

32. Phát âm 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

33. Phiên dịch 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

34. Phiên dịch thương mại 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

35. Phiên dịch thương mại 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

36. Phiên dịch thương mại 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

37. 
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 

cho trẻ em 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

38. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

39. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

40. 
Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập 

khẩu 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

41. 
Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập 

khẩu 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

42. Tiếng Anh đọc 3 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

43. Tiếng Anh nghe - nói 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

44. Tiếng Anh nghe - nói 3 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 



60 

 

 

 

STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

45. Tiếng Anh nghe - nói 4 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

46. Tiếng Anh ngữ pháp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

47. Tiếng Anh viết 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

48. Tiếng Anh viết 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

49. Tiếng Anh viết 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

50. Tiếng Anh viết 3 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

51. Tiếng Anh viết 3 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

52. Tiếp thị và tổ chức sự kiện 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

53. Tiếp thị và tổ chức sự kiện 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

54. Thư tín thương mại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

55. Thư tín thương mại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

56. Văn hóa Mỹ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

57. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Anh/ 

TATM 
4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

58. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Anh/ 

TATM 
4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

59. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Anh/ 

PPDH BM Tiếng Anh 
4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

60. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Anh/ 

PPDH BM Tiếng Anh 
4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

61. Lý thuyết dịch 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

62. Dịch viết 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

63. Dịch nói 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

64. Dịch nói 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

65. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Anh/Biên 

phiên dịch 
4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

66. Văn hóa Anh - Mỹ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

67. Dịch viết nâng cao 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

68. Cú pháp học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

69. Nghe - nói trong thương mại 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

70. Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

71. Nhập môn quan hệ quốc tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

72. Kỹ năng đối ngoại 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

73. Kỹ năng đối ngoại 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

74. Ngữ âm - Âm vị học 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

75. Ngữ âm - Âm vị học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

76. Ngữ âm - Âm vị học 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

77. Ngữ âm - Âm vị học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

78. Ngôn ngữ học ứng dụng 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

79. Ngôn ngữ học ứng dụng 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

80. Ngôn ngữ học ứng dụng 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

81. Ngôn ngữ học ứng dụng 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

82. Văn hóa Anh - Mỹ 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

83. Văn hóa Anh - Mỹ 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

84. TTTN Ngôn ngữ Anh/TATM 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 
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85. TTTN Ngôn ngữ Anh/TATM 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

86. 
TTTN Ngôn ngữ Anh/ PPGD BM 

Tiếng Anh 
5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

87. Khóa luận tốt nghiệp 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Khóa luận 

88. 
TTTN Ngôn ngữ Anh/Quan hệ Quốc 

tế 
5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

89. 
TTTN Ngôn ngữ Anh/Biên phiên 

dịch 
5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

90. Kỹ năng soạn thảo văn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

91. Chiến thuật giao tiếp trong tiếng Anh 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

92. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

93. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Biểu diễn 

94. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

95. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

96. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

97. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

98. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

99. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

100. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

101. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

102. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

103. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

104. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

105. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

106. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

107. Giao tiếp đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

108. Mỹ học đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

109. Mỹ học đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

110. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh 

Học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

2. Luyện dịch 1 3 18/9/2023→31/12/2023 Tự luận 90 

3. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2 3 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Anh/ 

PPDH BM Tiếng Anh 
4 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 18/9/2023→31/12/2023 Tổng hợp 

7. Tiếng Trung giao tiếp 1 3 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2021 - 2025 

1. Ngữ âm, âm vị và hình vị học 3 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Tiếng Anh đọc 3 3 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Tiếng Anh nghe - nói 3 3 18/9/2023→31/12/2023 Vấn đáp 

4. Tiếng Anh viết 3 3 18/9/2023→31/12/2023 Tự luận 90 
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5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. Văn hiến Việt Nam 3 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 18/9/2023→31/12/2023 Biểu diễn 

2. Đọc 2 2 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Luyện dịch cơ bản 2 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

5. Mỹ học đại cương 3 18/9/2023→31/12/2023 Tự luận 90 

6. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→31/12/2023 Tự luận 90 

7. Tiếng Anh nghe - nói 2 3 18/9/2023→31/12/2023 Vấn đáp 

8. Tiếng Anh ngữ pháp 2 3 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Viết 2 2 18/9/2023→31/12/2023 Tự luận 60 

Khóa 2023 - 2027 

1. 
Nhập môn ngành Ngôn ngữ 

Anh/PPGDTA 
2 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

2. Trải nghiệm ngành nghề  1 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mác Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Các nền văn minh thế giới 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. 
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 

cho trẻ em 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

8. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

9. Tiếng Trung giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2021 - 2025 

1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Tâm lý học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

4. Tiếng Anh nghe - nói 4 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

5. Văn hóa Mỹ 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Đọc 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

3. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Nguyên lý và phương pháp giảng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 



63 

 

STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

dạy tiếng Anh 

6. Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Tâm lý học sư phạm 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

8. Viết 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

1. Đọc 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Phát âm 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

4. Tiếng Anh nghe - nói 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

5. Tiếng Anh ngữ pháp 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

7. Viết 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

8. Kế toán đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

9. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

10. Mỹ học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

11. Phát âm 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

12. Tiếng Anh đọc 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

13. Tiếng Anh ngữ pháp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

14. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Tiếng Anh chuyên ngành Biên phiên dịch 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1. Dịch nói 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

2. Dịch viết 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Anh/Biên 

phiên dịch 
4 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

7. Tiếng Trung giao tiếp 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2021 - 2025 

1. Lý thuyết dịch 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

2. Tiếng Anh đọc 3 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Tiếng Anh nghe - nói 4 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

4. Tiếng Anh viết 3 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. Văn hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

2. Đọc 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Luyện dịch cơ bản 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 
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5. Mỹ học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Tiếng Anh nghe - nói 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

8. Tiếng Anh ngữ pháp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Viết 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

Khóa 2023 - 2027 

1. 
Nhập môn ngành ngôn ngữ 

Anh/BPD 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. 
Trải nghiệm ngành nghề Biên phiên 

dịch 
1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mác Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Các nền văn minh thế giới 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Dịch viết 3 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

4. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

5. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

6. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

8. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

9. Tiếng Trung giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

10. Dịch nói 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

11. Dịch viết 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

Khóa 2021 - 2025 

1. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

3. Ngữ âm, âm vị và hình vị học 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Đọc 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Tiếng Anh nghe - nói 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

6. Viết 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

1. Đọc 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Phát âm 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

4. Tiếng Anh nghe - nói 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

5. Tiếng Anh ngữ pháp 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 
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6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

7. Viết 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

8. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

9. Kế toán đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

10. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

11. Tiếng Anh đọc 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

12. Tiếng Anh nghe - nói 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

13. Tiếng Anh ngữ pháp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

14. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→ 28/4/2024 Trắc nghiệm 

Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Chiến thuật giao tiếp trong tiếng Anh 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Anh/ Quan 

hệ Quốc tế 
4 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

6. Tiếng Trung giao tiếp 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2021 - 2025 

1. Marketing căn bản 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Tiếng Anh nghe - nói 4 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

3. Tiếng Anh viết 3 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Văn hoá trong giao tiếp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

2. Đọc 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Luyện dịch cơ bản 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Mỹ học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Tiếng Anh nghe - nói 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

8. Tiếng Anh ngữ pháp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Viết 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

Khóa 2023 - 2027 

1. 
Nhập môn ngành Ngôn ngữ 

Anh/Quốc tế học 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Trải nghiệm ngành nghề Quốc tế học 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mác Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 
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Học kỳ 2, năm học 2023 – 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Các nền văn minh thế giới 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Kế toán đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

6. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

8. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

9. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

10. Tiếng Trung giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

11. Văn hóa Anh - Mỹ 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

1. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

3. Quan hệ công chúng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Đọc 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Tiếng Anh nghe - nói 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

6. Viết 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

1. Đọc 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Phát âm 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

4. Tiếng Anh nghe - nói 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

5. Tiếng Anh ngữ pháp 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

7. Viết 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

8. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

9. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

10. Tiếng Anh đọc 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

11. Tiếng Anh nghe - nói 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

12. Tiếng Anh ngữ pháp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

13. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

14. Văn hoá Đông Nam Á 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Tiếng Trung thương mại 

1. Dịch nói 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 
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2. Dịch viết 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

3. HSK cao cấp 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
4 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

6. Tiếng Hán cổ đại 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

8. Tiếng Hán hiện đại 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

Tiếng Trung biên phiên dịch 

1. Dịch nói 2 4 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

2. Dịch viết 2 4 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Kỹ năng phỏng vấn và xin việc 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Kỹ năng thuyết trình 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

5. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
4 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

7. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

8. Tiếng Hán hiện đại 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

10. Văn hóa doanh nghiệp 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

Tiếng Trung thương mại 

1. Các nền văn minh thế giới 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kỹ năng đọc - viết 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

3. Kỹ năng nghe - nói 4 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

4. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Tiếng Trung biên phiên dịch 

1. Các nền văn minh thế giới 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kỹ năng đọc - viết 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

3. Kỹ năng nghe - nói 4 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

4. Lý thuyết dịch 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

5. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

Tiếng Trung thương mại 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kỹ năng nghe - nói 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

4. Môi trường và con người 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Mỹ học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

8. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 
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9. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

10. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Tiếng Trung biên phiên dịch 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kỹ năng nghe - nói 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

4. Môi trường và con người 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Mỹ học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

8. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

10. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

Tiếng Trung thương mại 

Tiếng Trung biên phiên dịch 

1. Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Trải nghiệm ngành nghề  1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Tiếng Trung thương mại 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Đất nước học Trung Quốc 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

3. Giao tiếp thương mại (cơ bản) 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

4. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. Kỹ năng phỏng vấn và xin việc 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Kỹ năng thuyết trình 1 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

7. Mỹ học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

8. Thư tín thương mại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

9. Văn hóa doanh nghiệp 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Tiếng Trung biên phiên dịch 

1. Dịch nói 3 4 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

2. Dịch viết 3 4 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

3. Khóa luận tốt nghiệp 12 02/01/2024→28/4/2024 Khóa luận 

4. Tiếng Trung tổng hợp nâng cao 4 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. TTTN Ngôn ngữ Trung Quốc 5 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

Tiếng Trung thương mại 

1. Kỹ năng đọc - viết 3 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

2. Kỹ năng nghe - nói 5 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 
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3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

7. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Tiếng Trung biên phiên dịch 

1. Dịch nói 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

2. Dịch viết 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

3. Kỹ năng đọc - viết 3 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

4. Kỹ năng nghe - nói 5 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

7. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

8. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

9. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2022 - 2026 

Tiếng Trung thương mại 

Tiếng Trung biên phiên dịch 

1. Hành vi tổ chức 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

2. Kỹ năng đọc - viết 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

3. Kỹ năng nghe - nói 3 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

4. Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

Tiếng Trung thương mại 

Tiếng Trung biên phiên dịch 

1. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Kỹ năng nghe - nói 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

3. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

7. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

8. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

2. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

3. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

4. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

5. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

6. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

7. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

8. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 
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9. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

10. Kỹ năng đọc - viết 3 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

11. Kỹ năng đọc - viết 3 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

12. Kỹ năng nghe - nói 4 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

13. Kỹ năng nghe - nói 4 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

14. Kỹ năng nghe - nói 5 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

15. Tiếng Trung Quốc nghe - nói 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

16. Tiếng Trung Quốc nghe - nói 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

17. Tiếng Trung Quốc nghe - nói 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

18. Tiếng Trung Quốc nghe - nói 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

19. Tiếng Trung Quốc nghe - nói 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

20. Tiếng Trung Quốc nghe - nói 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

21. Tiếng Trung Quốc nghe - nói 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

22. Tiếng Trung Quốc nghe - nói 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

23. Tiếng Trung Quốc nghe - nói 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

24. Tiếng Trung Quốc nghe - nói 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

25. Tiếng Trung Quốc đọc - viết 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

26. Tiếng Trung Quốc đọc - viết 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

27. Tiếng Trung Quốc đọc - viết 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

28. Tiếng Trung Quốc đọc - viết 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

29. Tiếng Trung Quốc đọc - viết 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

30. Tiếng Trung Quốc đọc - viết 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

31. Tiếng Trung Quốc dịch nói 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

32. Tiếng Trung Quốc dịch nói 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

33. Tiếng Trung Quốc dịch viết 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

34. Tiếng Trung Quốc dịch viết 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

35. Đất nước học Trung Quốc 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

36. Giao tiếp thương mại cơ bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

37. HSK cao cấp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

38. Tiếng Hán hiện đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

39. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
4 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

40. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
4 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

41. 
Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
4 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

42. Dịch viết 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

43. Dịch viết 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

44. Dịch nói 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

45. Dịch nói 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

46. Giao tiếp thương mại (nâng cao) 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

47. Dịch nói 3 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

48. Dịch viết 3 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

49. Lý thuyết dịch 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

50. Tiếng Trung tổng hợp nâng cao 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 
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51. TTTN Ngôn ngữ Trung Quốc 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

52. TTTN Ngôn ngữ Trung Quốc 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

53. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

54. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

55. Mỹ học đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

NGÔN NGỮ PHÁP 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2022 - 2026 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Môi trường và con người 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Mỹ học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

7. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

8. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

9. Tiếng Pháp tổng hợp 4 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

10. Tiếng Pháp tổng hợp 5 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2022 - 2026 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

3. Đọc - viết 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

4. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Nghe - nói 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

6. Ngữ âm 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

7. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

XÃ HỘI HỌC 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. 
Quản lý nhà nước đối với các tổ 

chức phi chính phủ 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Thực tập cơ sở Xã hội học 4 18/9/2023→ 31/12/2023 Báo cáo 

3. 
Tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học 

về quản trị tổ chức xã hội 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

4. Xã hội học đô thị 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Xã hội học gia đình 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Xã hội học lao động 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Xã hội học nông thôn 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

2. Giao tiếp đa văn hóa 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Phương pháp nghiên cứu định lượng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
TH Phương pháp nghiên cứu định 

lượng 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Thực hành 
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5. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Xã hội học dân số 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Xã hội học giới 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chính sách xã hội 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Giao tiếp đa văn hóa 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Lý thuyết xã hội học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Mỹ học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Nhập môn Công tác xã hội 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Phát triển cộng đồng 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

9. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

10. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

11. 
Ứng dụng tin học trong nghiên cứu 

KHXH 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

Khóa 2023 - 2027 

1. Nhập môn ngành Xã hội học 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Trải nghiệm ngành nghề 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Xã hội học về truyền thông báo chí 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Kỹ năng truyền thông 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Kỹ năng viết báo 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Pháp luật về báo chí và xuất bản 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Quan hệ công chúng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Xã hội học báo chí 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Xã hội học về quản trị tổ chức xã hội 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. 
Những vấn đề cơ bản về chính sách 

công 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Quản trị doanh nghiệp 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị nhân sự 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Xã hội học quản lý 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Xã hội học tổ chức 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

1. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

2. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 
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3. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

5. Phát triển cộng đồng 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Phương pháp nghiên cứu định tính 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. 
TH Phương pháp nghiên cứu định 

tính 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

8. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

9. Xã hội học giáo dục 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

10. Xã hội học pháp luật 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Lịch sử văn minh thế giới 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Ngoại giao văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Phương pháp nghiên cứu định lượng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Quản lý dự án xã hội 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

8. 
TH Phương pháp nghiên cứu định 

lượng 
2 02/01/2024→28/4/2024 Thực hành 

9. 
Thực hành Phương pháp nghiên cứu 

định lượng 
2 02/01/2024→28/4/2024 Thực hành 

10. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

1. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Lịch sử xã hội học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Lý thuyết xã hội học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

4. Ngoại giao văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Chính sách xã hội 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

2. Nhập môn Công tác xã hội 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

3. Phát triển cộng đồng 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

4. 
Tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học 

về quản trị tổ chức xã hội 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

5. Xã hội học gia đình 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

6. Xã hội học kinh tế 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

7. Xã hội học nông thôn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. Xã hội học tổ chức 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. TTTN Xã hội học 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

11. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

12. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

13. Giao tiếp đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 
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14. Mỹ học đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

15. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

TÂM LÝ HỌC 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Tham vấn và Trị liệu tâm lý 

1. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Nhập môn trị liệu tâm lý 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tâm lý học thần kinh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

4. 
TH Tổng hợp về tham vấn tâm lý  tại 

cơ sở (trường học) 
4 18/9/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

5. Văn hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Tham vấn tâm lý và Quản trị nhân sự 

1. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Nghiệp vụ quản trị nhân sự 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tâm lý học quản trị kinh doanh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Báo cáo 

4. 
TH Tổng hợp về tham vấn tâm lý  tại 

cơ sở (trường học) 
4 18/9/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

5. Văn hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2021 - 2025 

Tham vấn và Trị liệu tâm lý 

1. Chẩn đoán tâm lý 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Tâm lý học tham vấn 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tâm lý học xã hội 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Tham vấn tâm lý và Quản trị nhân sự 

1. Tâm lý học gia đình 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Tâm lý học tham vấn 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tâm lý học xã hội 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

Tham vấn và Trị liệu tâm lý 

Tham vấn và Quản trị nhân sự 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Môi trường và con người 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Phương pháp nghiên cứu tâm lý học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tâm lý học giao tiếp 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

6. Tâm lý học phát triển 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

Tham vấn và Trị liệu tâm lý 

Tham vấn và Quản trị nhân sự 
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1. Nhập môn ngành Tâm lý học 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Trải nghiệm ngành nghề 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Tham vấn và Trị liệu tâm lý 

1. Các liệu pháp trị liệu tâm lý 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

3. 
TH tổng hợp về trị liệu tâm lý tại cơ 

sở 
3 02/01/2024→28/4/2024 Báo cáo 

4. 
Tiếng Anh chuyên ngành Tham vấn 

và trị liệu tâm lý 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

5. Trị liệu hệ thống 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Tham vấn và Quản trị nhân sự 

1. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

2. Tâm lý học lao động 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Tâm lý học quản trị nhân sự 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

4. 
TH tổng hợp về quản trị nhân sự tại 

cơ sở 
3 02/01/2024→28/4/2024 Thực hành 

5. 
Tiếng Anh chuyên ngành Tham vấn 

và quản trị nhân sự 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2021 - 2025 

Tham vấn và Trị liệu tâm lý 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

2. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

3. Kỹ năng tham vấn tâm lý 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

5. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Tâm bệnh học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

8. Tâm lý học lâm sàng 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

9. Tham vấn học đường 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Tham vấn và Quản trị nhân sự 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

2. Chẩn đoán tâm lý 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Kiến tập nghề nghiệp 1 02/01/2024→28/4/2024 Báo cáo 

5. Kỹ năng tham vấn tâm lý 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

7. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 



76 

 

 

 

STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

9. Tham vấn học đường 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

Tham vấn và Trị liệu tâm lý 

Tham vấn và Quản trị nhân sự 

1. Chẩn đoán tâm lý 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

3. Lịch sử văn minh thế giới 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Tâm lý học gia đình 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Tâm lý học giới tính 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

Tham vấn và Trị liệu tâm lý 

Tham vấn tâm lý và Quản trị nhân sự 

1. Lịch sử văn minh thế giới 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. 
Sinh lý học hoạt động thần kinh cấp 

cao 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

3. Tâm lý học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

4. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

2. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

6. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

7. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

9. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

11. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

12. Các nền văn minh thế giới 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

13. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

15. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

16. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

17. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

18. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

19. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

20. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

21. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

22. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 
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23. Tâm lý học giao tiếp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

24. Tâm lý học giao tiếp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

25. Tâm lý học giao tiếp 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

26. Tâm lý học giới tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

27. Tâm lý học giới tính 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

28. Tâm lý học phát triển 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

29. Tâm lý học phát triển 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

30. Các liệu pháp trị liệu tâm lý 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

31. 
Giáo dục gia đình và giáo dục trẻ cá 

biệt 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

32. Kỹ năng tham vấn tâm lý 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

33. Kỹ năng tham vấn tâm lý 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

34. Kỹ năng tham vấn tâm lý 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

35. Nghiệp vụ quản trị nhân sự 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

36. 
Những vấn đề tình yêu, hôn nhân và 

gia đình 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

37. Stress và cách ứng phó 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

38. Tâm bệnh học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

39. Tâm bệnh học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

40. Tâm lý học quản lý 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

41. Tâm lý học quản trị kinh doanh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

42. Tham vấn học đường 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

43. 
TH Tổng hợp về tham vấn tâm lý  tại 

cơ sở (trường học) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

44. 
TH Tổng hợp về trị liệu tâm lý tại cơ 

sở 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

45. Trị liệu hệ thống 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

46. Nhập môn trị liệu tâm lý 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

47. Nhập môn trị liệu tâm lý 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

48. TTTN Tâm lý học 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

49. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

50. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

51. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

52. Giao tiếp đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

53. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

VĂN HỌC 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Văn - Truyền thông 

1. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Kỹ năng tổ chức sự kiện 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Môi trường và con người 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Thực tập cơ sở Văn học 4 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tiếng Anh chuyên ngành Văn học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 
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Văn - Quản trị văn phòng 

1. Kỹ năng tổ chức sự kiện 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Môi trường và con người 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. 
Nghiệp vụ thư ký văn phòng và công 

tác văn thư lưu trữ 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Thực tập cơ sở Văn học 4 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tiếng Anh chuyên ngành Văn học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

Văn - Giảng dạy 

1. Kỹ năng tổ chức sự kiện 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Môi trường và con người 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Nghiệp vụ sư phạm 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Thực tập cơ sở Văn học 4 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Tiếng Anh chuyên ngành Văn học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

Khóa 2021 - 2025 

1. 
Tác phẩm, thể loại và tiến trình văn 

học 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Văn học Nga 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
Văn học phương Tây II (từ thế kỷ 

XIX đến thế kỷ XX) 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

5. Văn học Trung Quốc 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

6. Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1930 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. Mỹ học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

6. 
Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến 

thế kỷ XVII 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2023 - 2027 

1. Nhập môn ngành Văn học 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

2. Trải nghiệm ngành nghề 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Văn - Truyền thông 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 
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2. Kỹ năng dẫn chương trình 2 02/01/2024→28/4/2024 Thuyết trình 

3. Kỹ năng tác nghiệp của phóng viên 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Nghiệp vụ biên tập và xuất bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. 
Quan hệ công chúng (Văn - Truyền 

thông) 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Tác phẩm và thể loại báo chí 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Văn học Việt Nam từ sau 1975 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

Văn - Quản trị văn phòng 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Kỹ năng dẫn chương trình 2 02/01/2024→28/4/2024 Thuyết trình 

3. 
Kỹ năng hành chính văn phòng (Văn 

- Quản trị văn phòng) 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Văn học Việt Nam từ sau 1975 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

Văn - Giảng dạy 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Công tác chủ nhiệm lớp 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

3. Kỹ năng dẫn chương trình 2 02/01/2024→28/4/2024 Thuyết trình 

4. Kỹ thuật tổ chức dạy học Ngữ Văn 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. 
Phương pháp giảng dạy Ngữ văn ở 

trường phổ thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. 
Tâm lý lứa tuổi và tâm lý học sư 

phạm 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

7. Văn học Việt Nam từ sau 1975 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

Khóa 2021 - 2025 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

2. Các nền văn minh thế giới 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

3. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Phong cách học tiếng Việt 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Tâm lý học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

8. Văn học Việt Nam từ 1930 đến 1945 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Ngữ pháp tiếng Việt 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

4. Nguyên lý lý luận văn học 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

5. Pháp luật truyền thông 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. 
Tác phẩm, thể loại và tiến trình văn 

học 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

8. 
Văn học phương Tây I (từ cổ đại đến 

hết thế kỷ XVIII) 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

9. 
Văn học Việt Nam từ thế kỷ XVIII 

đến thế kỷ XIX 
3 02/01/2024→28/4/2024 Thuyết trình 
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Khóa 2023 - 2027 

1. Hán văn cơ bản và chữ Nôm 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

2. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

5. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Văn học dân gian Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Văn học Nga 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

2. 
Chủ nghĩa yêu nước và nhân đạo 

trong văn học Việt Nam 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

3. Một số tác gia văn học VN hiện đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

4. 
Tiến trình hiện đại hóa văn học Việt 

Nam 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

5. Phê bình văn học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

6. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

7. Pháp luật về truyền thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. Pháp luật về truyền thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. Pháp luật về truyền thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. Pháp luật về truyền thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

11. Pháp luật về truyền thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

12. Pháp luật về truyền thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

13. Pháp luật về truyền thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

15. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

16. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2021 - 2025 

1. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Nghiệp vụ ngoại giao 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật truyền thông 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. PR nội bộ và PR cộng đồng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Quảng cáo 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Truyền thông số 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Xây dựng và quản trị thương hiệu 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Giao tiếp đa văn hóa 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Marketing căn bản 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Môi trường và con người 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Mỹ học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

8. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

9. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

Tổ chức sự kiện 

Truyền thông và sáng tạo nội dung 

1. Nhập môn PR 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Trải nghiệm ngành nghề 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2021 - 2025 

1. 
Hoạch định chiến lược và quản trị 

chương trình PR 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Nghệ thuật thương lượng, đàm phán 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Nhiếp ảnh – Quay phim 2 02/01/2024→28/4/2024 Thực hành 

4. 
Quan hệ báo chí và xử lý khủng 

hoảng truyền thông 
2 02/01/2024→28/4/2024 Báo cáo 

5. 
Sản xuất chương trình phát thanh, 

truyền hình 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

7. Viết và biên tập tin 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

8. Xử lý ảnh 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Điều tra xã hội học 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Nghiệp vụ ngoại giao 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. PR nội bộ và PR cộng đồng 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Quảng cáo 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

8. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

9. Viết và biên tập tin 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Khóa 2023 - 2027 

Tổ chức sự kiện 

Truyền thông và sáng tạo nội dung 

1. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Marketing căn bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Nhập môn truyền thông đại chúng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

2. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

6. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

7. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

8. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

10. Quảng cáo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

11. Quảng cáo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

12. Quảng cáo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

13. Quảng cáo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. Quảng cáo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

15. Quảng cáo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

16. Quảng cáo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

17. Quảng cáo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

18. Quảng cáo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

19. Quảng cáo 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

20. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

21. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

22. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

23. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

24. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

25. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

26. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

27. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

28. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

29. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

30. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

31. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

32. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

33. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

34. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

35. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

36. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

37. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

38. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

39. Đạo đức nghề nghiệp PR 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

40. Điều tra xã hội học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

41. Thực tập cơ sở PR 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

42. Thực tập cơ sở PR 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

43. Thực tập cơ sở PR 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

44. Tổ chức sự kiện và lễ hội 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

45. Tổ chức sự kiện và lễ hội 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

46. Pháp luật về truyền thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

47. Pháp luật về truyền thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

48. Pháp luật về truyền thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

49. Pháp luật về truyền thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

50. Pháp luật về truyền thông 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

51. Xử lý ảnh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

52. Xử lý ảnh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

53. Xử lý ảnh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

54. Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

55. TTTN Quan hệ công chúng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

56. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

57. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

58. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

59. Giao tiếp đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

60. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2021 - 2025 

1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Nghệ thuật nhiếp ảnh 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

3. Nghiên cứu thị trường 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Quảng cáo 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Sản xuất chương trình phát thanh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

7. Ứng dụng đồ họa đa phương tiện 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2022 - 2026 

1. Báo in và báo trực tuyến 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Giao tiếp đa văn hóa 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Kỹ thuật Audio Video 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Thực hành 

6. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Tâm lý học truyền thông giao tiếp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Văn học ứng dụng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Báo cáo 

9. Viết và biên tập tin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2023 - 2027 

Công nghệ truyền thông 

Sản xuất phim và quảng cáo 

1. 
Nhập môn ngành Truyền thông đa 

phương tiện 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. 
Trải nghiệm ngành nghề Truyền 

thông đa phương tiện 
1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 
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4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2021 - 2025 

1. Kỹ thuật dựng phim 3 02/01/2024→28/4/2024 Thực hành 

2. Kỹ thuật quay phim 3 02/01/2024→28/4/2024 Thực hành 

3. 
Marketing kỹ thuật số và mạng xã 

hội 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. 
Sản xuất quảng cáo TVC và New 

media 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. 
Tiếng Anh chuyên ngành truyền 

thông đa phương tiện 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

6. 
Tổ chức sản xuất chương trình 

truyền hình 
2 02/01/2024→28/4/2024 Báo cáo 

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Biên kịch phim ngắn 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Điều tra xã hội học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Marketing căn bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Mỹ học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

8. TH Thiết kế web 2 02/01/2024→28/4/2024 Thực hành 

9. Thiết kế web 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

10. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

Công nghệ truyền thông 

Sản xuất phim và quảng cáo 

1. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

3. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Pháp luật truyền thông 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Truyền thông số 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

2. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 
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6. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

7. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

8. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

9. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

10. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

11. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

12. Tâm lý học truyền thông giao tiếp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

13. Tâm lý học truyền thông giao tiếp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. Tâm lý học truyền thông giao tiếp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

15. Tâm lý học truyền thông giao tiếp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

16. Tâm lý học truyền thông giao tiếp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

17. Thực tập cơ sở 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

18. Thực tập cơ sở 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

19. Thực tập cơ sở 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

20. 
Tiếng Anh chuyên ngành truyền 

thông đa phương tiện 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

21. Biên kịch phim ngắn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

22. Biên kịch phim ngắn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

23. Biên kịch phim ngắn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

24. Biên kịch phim ngắn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

25. Biên kịch phim ngắn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

26. Biên kịch phim ngắn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

27. 
Tổ chức sản xuất chương trình 

truyền hình 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

28. 
Tổ chức sản xuất chương trình 

truyền hình 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

29. 
Tổ chức sản xuất chương trình 

truyền hình 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

30. 
Tổ chức sản xuất chương trình 

truyền hình 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

31. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

32. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

33. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

34. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

35. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

36. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

37. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

38. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

39. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

40. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

41. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

42. Báo in và báo trực tuyến 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

43. Báo in và báo trực tuyến 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 
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44. Báo in và báo trực tuyến 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

45. Báo in và báo trực tuyến 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

46. Báo in và báo trực tuyến 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

47. Báo in và báo trực tuyến 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

48. Báo in và báo trực tuyến 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

49. Báo in và báo trực tuyến 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

50. Báo in và báo trực tuyến 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

51. Báo in và báo trực tuyến 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

52. Nghiên cứu thị trường 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

53. Nghiên cứu thị trường 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

54. Nghiên cứu thị trường 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

55. Nghiên cứu thị trường 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

VIỆT NAM HỌC 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2023 - 2027 

1. Nhập môn ngành 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Trải nghiệm ngành nghề 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2023 - 2027 

1. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

7. Tiếng Trung giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

8. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

THANH NHẠC 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Hợp xướng 1 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

2. Kỹ năng thị xướng 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

3. Ký xướng âm 5 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

4. 
Phương pháp sư phạm chuyên ngành 

1 (Thanh nhạc ) 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Thanh nhạc 5 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

Khóa 2021 - 2025 

1. Hòa âm 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Ký xướng âm 4 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

3. Lịch sử âm nhạc phương Tây 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 
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4. Piano phổ thông 4 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

5. Thanh nhạc 4 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Hòa âm 1 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Hợp xướng 1 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Ký xướng âm 3 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

5. Lịch sử âm nhạc phương Tây 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. Piano phổ thông 2 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

7. Thanh nhạc 3 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

8. Văn hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

1. Thanh nhạc 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

2. Ký xướng âm 1   18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

3. Nhập môn ngành Thanh nhạc 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Trải nghiệm ngành, nghề Thanh nhạc 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. 
Biểu diễn với dàn nhạc tổng hợp 1 

(Thanh nhạc) 
3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

2. Hợp xướng 2 2 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

3. Ký xướng âm 6 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

4. Phân tích âm nhạc 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. 
Phương pháp sư phạm chuyên ngành 

2 (Thanh nhạc ) 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Thanh nhạc 6 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

Khóa 2021 - 2025 

1. Hòa âm 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

2. Kỹ thuật diễn viên 2 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. 
Lịch sử nghệ thuật chuyên ngành 

(Thanh nhạc ) 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. 
Thực tập nghề nghiệp 1 (Thanh 

nhạc) 
2 02/01/2024→28/4/2024 Báo cáo 

6. Tiếng Anh chuyên ngành nghệ thuật 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Hòa âm 2 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

3. Hợp xướng 2 2 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

4. Ký xướng âm 4 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

5. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 
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6. Piano phổ thông 3 1 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

7. Thanh nhạc 4 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

Khóa 2023 - 2027 

1. Kỹ thuật diễn viên 2 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

2. Ký xướng âm 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

3. Lịch sử âm nhạc phương Tây 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

4. Pháp luật đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

5. Piano phổ thông 1 1 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

6. Thanh nhạc 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

7. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. 
Biểu diễn với dàn nhạc tổng hợp 2 

(Thanh nhạc) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Biểu diễn 

2. 
Biểu diễn với dàn nhạc tổng hợp 2 

(Thanh nhạc) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Biểu diễn 

3. Hợp xướng 1 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Biểu diễn 

4. Hợp xướng 1 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Biểu diễn 

5. Biểu diễn ban nhạc 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Biểu diễn 

6. 
Thực tập nghề nghiệp 1 (Thanh 

nhạc) 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

7. 
Thực tập nghề nghiệp 1 (Thanh 

nhạc) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

PIANO 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Hòa âm 3 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

2. Hòa tấu 1 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

3. Ký xướng âm 5 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

4. Phân tích âm nhạc 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Piano 5 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

6. 
Thực nghiệm chuyên ngành 2 

(Piano) 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

1. Hòa âm 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Ký xướng âm 4 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

3. Lịch sử âm nhạc phương Tây 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Piano 4 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 -2026 

1. Hòa âm 1 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

2. Hợp xướng 1 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kỹ năng thị tấu 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

5. Ký xướng âm 3 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

6. Lịch sử âm nhạc phương Tây 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 
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7. Piano 3 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

8. Văn hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

1. Ký xướng âm 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

2. Piano 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

3. Nhập môn ngành Piano 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Trải nghiệm ngành, nghề Piano 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Hòa âm 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

2. Hòa tấu 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

3. Ký xướng âm 5 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

4. Phân tích âm nhạc 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. Piano 5 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

6. 
Thực nghiệm chuyên ngành 2 

(Piano) 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

Khóa 2021 - 2025 

1. Hòa âm 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

2. Ký xướng âm 4 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

3. Lịch sử âm nhạc phương Tây 2 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Piano 4 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Hòa âm 2 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

3. Hợp xướng 2 2 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

4. Ký xướng âm 4 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

5. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Piano 4 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

Khóa 2023 - 2027 

1. Kỹ năng thị tấu 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

2. Ký xướng âm 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

3. Lịch sử âm nhạc phương Tây 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

4. Pháp luật đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

5. Piano 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. 
Biểu diễn với dàn nhạc tổng hợp 2 

(Piano) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Biểu diễn 

2. 
Biểu diễn với dàn nhạc tổng hợp 2 

(Piano) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Biểu diễn 
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3. Kỹ năng thị tấu 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

4. Kỹ thuật diễn viên 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Biểu diễn 

5. 
Thực nghiệm chuyên ngành 1 

(Piano) 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Biểu diễn 

6. 
Thực nghiệm chuyên ngành 1 

(Piano) 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Biểu diễn 

7. Thực tập nghề nghiệp 1 (Piano) 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

DU LỊCH 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Marketing du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

2. Quản lý điểm đến du lịch 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Thực tập nghiệp vụ du lịch 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Tôn giáo & tín ngưỡng 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

Khóa 2021 - 2025 

1. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

3. Tiếng Anh ngành Lữ hành 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

4. Tổ chức và điều hành tour 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 3 Du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Văn hóa ẩm thực trong du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

Khóa 2022 - 2026 

1. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Thống kê ứng dụng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. Tổng quan về Quản trị khách sạn 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 2 Du lịch 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tuyến điểm du lịch 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Văn hóa ẩm thực trong du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

Khóa 2023 - 2027 

1. Tổng quan du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

2. Trải nghiệm ngành, nghề 1 Du lịch 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

1. Quản lý chất lượng dịch vụ 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

2. 
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 

khách sạn 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

3. Tổ chức quản lý đại lý du lịch 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 
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4. Tổ chức sự kiện du lịch 2 02/01/2024→28/4/2024 Thực hành 

5. 
Ứng dụng công nghệ GIS trong quản 

lý du lịch 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2021 - 2025 

1. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

2. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Marketing căn bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Quản trị kinh doanh Khách sạn 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

6. Quản trị kinh doanh lữ hành 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

7. Thực tập nghiệp vụ du lịch 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

8. Tiếng Anh ngành khách sạn 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2022 - 2026 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Phát triển du lịch bền vững 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

3. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Thanh toán quốc tế 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

5. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

6. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

7. Xuất nhập cảnh du lịch 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Đại cương lịch sử Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Địa lý du lịch Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

7. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

8. Marketing căn bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

9. Quản trị học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

10. 
Tâm lý du khách và kỹ năng giao 

tiếp trong du lịch 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

11. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

12. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Phát triển du lịch bền vững 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

2. 
Ứng dụng công nghệ GIS trong quản 

lý du lịch 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

3. Văn hóa ẩm thực trong du lịch 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

4. Văn hóa ẩm thực trong du lịch 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

5. Tuyến điểm du lịch 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

6. Tổ chức sự kiện du lịch 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

7. Trải nghiệm ngành, nghề 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

8. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 
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9. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

10. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

11. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

12. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

13. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

15. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

16. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

17. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

18. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

19. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

20. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Quản trị lữ hành 

1. Nghiệp vụ xuất nhập cảnh du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Quản lý du lịch sinh thái 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Quản trị điểm đến 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

4. Quản trị du lịch di sản 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

5. 
Quản trị vận chuyển và bảo hiểm 

trong du lịch 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

6. 
Thực tập nghiệp vụ 2 quản trị 

DVDL-LH 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Tiếng Anh Du lịch 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

8. 
Tổ chức điều hành tour Inbound và 

Outbound 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

Hướng dẫn du lịch 

1. Nghiệp vụ xuất nhập cảnh du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. 
Thực tập nghiệp vụ 2 quản trị 

DVDL-LH 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tiếng Anh Du lịch 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

4. Văn hóa Đông Nam Á 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

Khóa 2021 - 2025 

Quản trị lữ hành 

Hướng dẫn du lịch 

1. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Quản trị kinh doanh lữ hành 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Thanh toán quốc tế trong du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

4. Thiết kế tour 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. 
Thực tập nghiệp vụ 1 quản trị 

DVDL-LH 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 
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Quản trị lữ hành 

1. Các tuyến điểm du lịch nội địa 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kinh tế học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Phát triển du lịch bền vững 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

6. Văn hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Văn hóa ẩm thực trong du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

8. Khóa luận tốt nghiệp 12 18/9/2023→ 31/12/2023 Khóa luận 

9. 
Phương pháp đàm phán và ký kết 

hợp đồng lữ hành 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

10. Quy hoạch du lịch 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

11. Tổ chức quản lý đại lý du lịch 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

12. 
TTTN Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
5 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

13. Tư vấn và kinh doanh trực tuyến 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

14. Di sản văn hóa Việt Nam 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

15. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

16. Nghiệp vụ xuất nhập cảnh du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

17. Tâm lý du khách 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

18. Thiết kế tour 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

19. 
Thực tập nghiệp vụ 1 quản trị 

DVDL-LH 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Hướng dẫn du lịch 

1. Các tuyến điểm du lịch nội địa 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kinh tế học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Phát triển du lịch bền vững 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

6. Quản trị học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Văn hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

8. Văn hóa ẩm thực trong du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

Khóa 2023 - 2027 

Quản trị lữ hành 

Hướng dẫn du lịch 

1. 
Tổng quan về dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

2. Điền dã lữ hành 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 
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Quản trị lữ hành 

Hướng dẫn du lịch 

1. Hoạt náo 3 02/01/2024→28/4/2024 Thực hành 

2. Khóa luận tốt nghiệp 12 02/01/2024→28/4/2024 Khóa luận 

3. 
Phương pháp đàm phán và ký kết 

hợp đồng lữ hành 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

4. Quản lý doanh nghiệp lữ hành 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. 
TTTN Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
5 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Tư vấn và kinh doanh trực tuyến 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

Quản trị lữ hành 

1. Bán và tiếp thị trong lữ hành 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

2. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn DVDL - 

LH 
1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Di sản văn hóa Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

5. 
Phương pháp luận và phương pháp 

nghiên cứu khoa học trong du lịch 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Quản trị sự kiện du lịch 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Tiếng Anh Du lịch 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Hướng dẫn du lịch 

1. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn DVDL - 

LH 
1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Di sản văn hóa Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

3. Kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

5. 
Phương pháp luận và phương pháp 

nghiên cứu khoa học trong du lịch 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Tiếng Anh Du lịch 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

7. 
Tín ngưỡng phong tục và lễ hội Việt 

Nam 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

Khóa 2022 - 2026 

Quản trị lữ hành 

1. Bán và tiếp thị trong lữ hành 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

2. Du lịch sinh thái 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Quản trị điểm đến 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

4. Quản trị du lịch di sản 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

5. Quản trị sự kiện du lịch 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. 
Thực tập nghiệp vụ 2 quản trị 

DVDL-LH 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Tiếng Anh chuyên ngành QTLH 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

8. 
Tổ chức điều hành tour Inbound và 

Outbound 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

9. Báo cáo chuyên đề thực tiễn DVDL - 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 
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LH 

10. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

11. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

12. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

13. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

14. Marketing căn bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

15. Quản trị học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

16. Quản trị kinh doanh lữ hành 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

17. Thanh toán quốc tế 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

18. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Hướng dẫn du lịch 

1. 
Báo cáo chuyên đề thực tiễn DVDL - 

LH 
1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

5. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

7. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

8. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

9. Marketing căn bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

10. Quản trị kinh doanh lữ hành 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

11. Thanh toán quốc tế 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

12. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

13. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

Quản trị lữ hành 

Hướng dẫn du lịch 

1. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

3. Địa lý du lịch Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

4. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

5. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

6. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

7. Luật du lịch 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

8. Marketing căn bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

9. Tâm lý du khách 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

10. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

11. Tổng quan du lịch 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

12. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

2. Báo cáo chuyên đề 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 
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3. Các tuyến điểm du lịch nội địa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

4. Các tuyến điểm du lịch nội địa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

5. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

6. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

7. Nghiệp vụ xuất nhập cảnh du lịch 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

8. Nghiệp vụ xuất nhập cảnh du lịch 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

9. Thiết kế tour 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

10. Thanh toán quốc tế trong du lịch 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

11. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 4 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

12. Xuất nhập cảnh du lịch 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

13. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. Du lịch sinh thái 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

15. Hoạt náo 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Thực hành 

16. 
Phương pháp đàm phán và ký kết 

hợp đồng lữ hành 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

17. Quản trị điểm đến 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

18. 
Quản trị vận chuyển và bảo hiểm 

trong du lịch 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

19. 
Tín ngưỡng phong tục và lễ hội Việt 

Nam 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

20. 
Tổ chức điều hành tour Inbound và 

Outbound 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

21. Tư vấn và kinh doanh trực tuyến 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

22. Thực tập nghiệp vụ 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

23. Thực tập nghiệp vụ 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

24. Thực tập nghiệp vụ 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

25. Thực tập nghiệp vụ 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

26. Tổ chức quản lý đại lý du lịch 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

27. Quản lý điểm đến du lịch 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

28. Tiếng Anh du lịch 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

29. Tiếng Anh du lịch 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

30. Quản lý du lịch sinh thái 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

31. 
TTTN Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

32. 
TTTN Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

33. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

34. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

35. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

36. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

37. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

38. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

39. Pháp luật đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

40. Quản trị dịch vụ 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

41. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 
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42. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

43. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

44. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

45. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

46. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

47. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

48. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

49. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

50. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

51. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

52. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

53. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

54. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

55. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

56. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

57. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

58. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

59. Giao tiếp đa văn hóa 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 

Học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Quản trị khách sạn và khu du lịch 

1. Đại cương khu du lịch 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. 
Quản trị nguồn nhân lực trong khách 

sạn 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

3. 
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 

Khách sạn và Khu Du lịch 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

4. 
Tiếp thị trong kinh doanh dịch vụ lưu 

trú 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 3 QTKS 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Quản trị  nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

1. Du lịch MICE 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

2. Nghiệp vụ nhà hàng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. Quản lý doanh thu và chi phí 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Quản trị bếp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. 
Tiếng Anh chuyên ngành QTNH & 

DVAU 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

6. 
Trải nghiệm ngành, nghề 3 QTNH & 

DVAU 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

Quản trị khách sạn và khu du lịch 

1. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Quản trị dịch vụ buồng 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

3. Quản trị tổ chức sự kiện và hội nghị 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 
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5. Trải nghiệm ngành, nghề 2 QTKS 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

1. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Nghiệp vụ Bartender 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Quản trị học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Thực phẩm và chế biến thực phẩm 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. 
Trải nghiệm ngành, nghề 2 QTNH & 

DVAU 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

Quản trị khách sạn và khu du lịch 

1. 
Đánh giá chất lượng dịch vụ trong 

khách sạn - nhà hàng 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

2. Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

3. 
Khóa luận tốt nghiệp Quản trị khách 

sạn 
12 18/9/2023→ 31/12/2023 Khóa luận 

4. Kinh tế du lịch khách sạn 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. 
Phương pháp xây dựng khẩu phần 

thực đơn 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. TTTN Quản trị khách sạn 5 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

10. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

11. Quản trị học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

12. Thống kê ứng dụng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

13. Trải nghiệm ngành, nghề 1 QTKS 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

14. Văn hóa ẩm thực trong du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Quản trị học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Thống kê ứng dụng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Trải nghiệm ngành, nghề 1 QTKS 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

8. Văn hóa ẩm thực trong du lịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

Khóa 2023 - 2027 

Quản trị khách sạn và khu du lịch 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

1. 
Tổng quan về quản trị nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống 
2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 
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2. Trải nghiệm ngành nghề 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tổng quan về quản trị khách sạn 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

4. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

5. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

6. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

8. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Quản trị khách sạn và khu du lịch 

1. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Nhượng quyền thương mại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

3. 
Quản trị dịch vụ vui chơi giải trí và 

chăm sóc sức khỏe 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

4. Quản trị Khu du lịch 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. 
Ứng dụng thương mại điện tử trong 

kinh doanh lưu trú 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Quản trị dịch vụ buồng 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

7. Quản trị Khu du lịch 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

8. 
Tiếp thị trong kinh doanh dịch vụ lưu 

trú 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

9. TTTN Quản trị khách sạn (CLC) 5 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Quản trị  nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

1. Dịch vụ cung cấp tiệc bên ngoài 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

2. Giám sát nhà hàng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. 
Quản trị quầy rượu và dịch vụ đồ 

uống 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

Khóa 2021 - 2025 

Quản trị khách sạn và khu du lịch 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

3. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Lễ tân và quản trị hoạt động lưu trú 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Marketing căn bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Quản lý chất lượng dịch vụ 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

8. 
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 

Khách sạn 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

1. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

3. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Marketing căn bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Môi trường và con người 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Quản lý chất lượng dịch vụ 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 
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7. Quản trị tiệc 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

Khóa 2022 - 2026 

Quản trị khách sạn và khu du lịch 

1. Lễ tân và quản trị hoạt động lưu trú 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

2. Quản trị dịch vụ ăn uống 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Quản trị dịch vụ buồng 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

4. 
Tiếp thị trong kinh doanh dịch vụ lưu 

trú 
3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. Trải nghiệm ngành, nghề 3 QTKS 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

6. Báo cáo chuyên đề 1 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

8. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

9. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

10. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

11. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

12. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

13. Marketing căn bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

14. Nghiệp vụ nhà hàng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

15. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

16. Thanh toán quốc tế 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

17. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

18. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

1. Báo cáo chuyên đề 1 1 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

5. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

7. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

8. Marketing căn bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

9. Nghiệp vụ nhà hàng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

10. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

11. Thanh toán quốc tế 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

12. Thống kê ứng dụng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

13. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

Quản trị khách sạn và khu du lịch 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

1. Địa lý du lịch Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

2. Tâm lý du khách 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

4. Tổng quan du lịch 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 
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5. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Văn hiến Việt Nam 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Lễ tân và quản trị hoạt động lưu trú 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

2. Quản trị dịch vụ ăn uống 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

3. Quản trị dịch vụ buồng 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

4. 
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 

Khách sạn 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

5. 
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 

Khách sạn 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

6. 
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 

Khách sạn 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

7. Tổng quan về Quản trị khách sạn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

8. Tổng quan về Quản trị khách sạn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

9. Trải nghiệm ngành, nghề 1 QTKS 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

10. Trải nghiệm ngành, nghề 1 QTKS 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

11. Trải nghiệm ngành, nghề 1 QTKS 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

12. Trải nghiệm ngành, nghề 1 QTKS 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

13. Trải nghiệm ngành, nghề 1 QTKS 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

14. 
Trải nghiệm ngành, nghề Quản trị 

nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

15. Báo cáo chuyên đề 1 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

16. Dịch vụ cung cấp tiệc bên ngoài 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

17. Đại cương khu du lịch 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

18. 
Đánh giá chất lượng dịch vụ trong 

khách sạn - nhà hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

19. Kinh tế du lịch khách sạn 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

20. Nhượng quyền thương mại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

21. 
Phương pháp xây dựng khẩu phần 

thực đơn 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

22. 
Phương pháp xây dựng khẩu phần 

thực đơn 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

23. 

Quản lý hiệu suất và đánh giá hiệu 

quả làm việc cho doanh nghiệp dịch 

vụ 

3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

24. 
Quản trị chiến lược kinh doanh trong 

khách sạn - nhà hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

25. 
Quản trị chiến lược kinh doanh trong 

khách sạn - nhà hàng 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

26. Quản trị Khu du lịch 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

27. 
Quản trị nguồn nhân lực trong khách 

sạn 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

28. 
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 

khách sạn và khu du lịch 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

29. Tiếp thị trong kinh doanh dịch vụ lưu 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 
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30. Trải nghiệm ngành, nghề 2 QTKS 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

31. Trải nghiệm ngành, nghề 2 QTKS 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

32. Trải nghiệm ngành, nghề 2 QTKS 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

33. 
Ứng dụng thương mại điện tử trong 

kinh doanh lưu trú 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

34. 
Quản trị dịch vụ vui chơi giải trí và 

chăm sóc sức khỏe 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

35. Trải nghiệm ngành, nghề 3 QTKS 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

36. Du lịch MICE 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

37. Quản trị bếp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

38. 
Trải nghiệm ngành, nghề 3 QTNH & 

DVAU 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

39. 
Tiếng Anh chuyên ngành QTNH & 

DVAU 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

40. Dịch vụ chăm sóc khách hàng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

41. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

42. Báo cáo chuyên đề 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

43. TTTN Quản trị khách sạn 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

44. TTTN Quản trị khách sạn 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

45. TTTN Quản trị khách sạn 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

46. Nghiệp vụ Lễ tân 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

47. Quản lý chất lượng dịch vụ 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

48. 
TTTN Quản trị nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống 
5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

49. 
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 

khách sạn 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

50. Trải nghiệm ngành, nghề 2 Du lịch 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

51. Trải nghiệm ngành, nghề 2 Du lịch 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

52. Trải nghiệm ngành, nghề 2 Du lịch 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

53. Trải nghiệm ngành, nghề 2 Du lịch 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

54. TTTN Du lịch 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

55. Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

56. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

57. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

58. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

59. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

60. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

61. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

62. Pháp luật đại cương 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

63. Quản trị học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

64. Tinh thần khởi nghiệp 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

65. Marketing căn bản 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

66. Thống kê ứng dụng 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

67. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 
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68. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

69. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

70. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

71. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

72. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

73. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

74. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

75. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

76. Phương pháp học đại học 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

77. Văn hiến Việt Nam 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

78. Các vấn đề xã hội đương đại 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Nhật Bản học 

1. Thực tập cơ sở Nhật Bản học 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

3. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Tiếng Nhật đọc 6 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

5. Tiếng Nhật nghe - nói 6 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

6. Tiếng Nhật viết 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

7. Tiếng Trung giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

8. Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Văn hóa Nhật Bản 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

Hàn Quốc học 

1. Biên phiên dịch 1 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Bài tập lớn 

2. Thực tập cơ sở Hàn Quốc học 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

4. Tiếng Hàn đọc 6 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Bài tập lớn 

5. Tiếng Hàn nghe - nói 6 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

6. Tiếng Hàn viết 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

7. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

8. Tiếng Trung giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2021 - 2025 

Nhật Bản học 

1. Các nền văn minh thế giới 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kinh tế học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Tiếng Nhật đọc 4 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

8. Tiếng Nhật nghe - nói 4 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

9. Tiếng Nhật tổng hợp 4 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Bài tập lớn 
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10. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Hàn Quốc học 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

2. Các nền văn minh thế giới 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Các vấn đề xã hội đương đại 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Kinh tế học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Mỹ học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Tiếng Hàn đọc 4 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

8. Tiếng Hàn nghe - nói 4 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

9. Tiếng Hàn ngữ pháp 4 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

10. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

Nhật Bản học 

1. Cơ sở ngôn ngữ học 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kỹ năng đọc tiếng Nhật 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Kỹ năng nghe - nói tiếng Nhật 2 4 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

6. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Kỹ năng viết tiếng Nhật 2 4 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

Hàn Quốc học 

1. Cơ sở ngôn ngữ học 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

2. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Địa lý dân cư và kinh tế Hàn Quốc 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Bài tập lớn 

4. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tiếng Hàn đọc - viết 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Bài tập lớn 

7. Tiếng Hàn nghe - nói 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

8. Tiếng Hàn ngữ pháp 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

Nhật Bản học 

Hàn Quốc học 

1. Nhập môn ngành Đông Phương học 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Bài tập lớn 

2. Trải nghiệm ngành nghề  1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 
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Nhật Bản học 

1. Biên dịch Nhật Việt - Việt Nhật 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

2. Ngữ âm học tiếng Nhật 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

3. Phiên dịch Nhật Việt - Việt Nhật 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

4. Tiếng Nhật đọc 7 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Nhật nghe - nói 7 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

6. Tiếng Nhật viết 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Hàn Quốc học 

1. Biên phiên dịch 2 3 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

2. Quy tắc giao tiếp trong tiếng Hàn 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

3. Tiếng Hàn đọc 7 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

4. Tiếng Hàn nghe - nói 7 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

5. Tiếng Hàn viết 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

6. Văn học Hàn Quốc 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

Khóa 2021 - 2025 

Nhật Bản học 

1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Lịch sử Nhật Bản 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

5. Tiếng Nhật đọc 5 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

6. Tiếng Nhật nghe - nói 5 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

7. Tiếng Nhật viết 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

8. Tiếng Trung giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

9. Văn học Nhật Bản 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

Hàn Quốc học 

1. Địa lý dân cư và kinh tế Hàn Quốc 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

3. Lịch sử Hàn Quốc 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

4. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Hàn đọc 5 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

6. Tiếng Hàn nghe - nói 5 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

7. Tiếng Hàn viết 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

8. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

9. Tiếng Trung giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

10. Văn hóa Hàn Quốc 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

Khóa 2022 - 2026 

Nhật Bản học 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Mỹ học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

6. Tâm lý học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 
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7. Tiếng Nhật đọc - viết 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

8. Tiếng Nhật nghe - nói 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

9. Tiếng Nhật ngữ pháp 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Hàn Quốc học 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

5. Mỹ học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

6. Tâm lý học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

7. Tiếng Hàn đọc - viết 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

8. Tiếng Hàn nghe - nói 3 3 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

9. Tiếng Hàn ngữ pháp 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2023 - 2027 

Nhật Bản học 

1. Lịch sử, văn hóa, xã hội Nhật Bản 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

2. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Tiếng Nhật đọc - viết 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Nhật nghe - nói 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

5. Tiếng Nhật ngữ pháp 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

7. Văn học Nhật Bản 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

Hàn Quốc học 

1. Địa lý dân cư và kinh tế Hàn Quốc 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

2. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Tiếng Hàn đọc - viết 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Hàn nghe - nói 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

5. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

6. Văn học Hàn Quốc 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

Nhật Bản học 

1. 
Biên dịch Nhật Việt - Việt Nhật nâng 

cao 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

2. Tiếng Nhật đọc 6 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Tiếng Nhật đọc 7 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Nhật tổng hợp nâng cao 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Nhật viết 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

6. Thực tập cơ sở Nhật Bản học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

7. TTTN Nhật Bản học 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

8. TTTN Nhật Bản học 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

Hàn Quốc học 

1. Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

2. Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

3. Tiếng Hàn nghe - nói 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

4. Tiếng Hàn đọc - viết 1 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 
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5. Tiếng Hàn đọc - viết 1 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

6. Địa lý dân cư và kinh tế Hàn Quốc 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

7. Địa lý dân cư và kinh tế Hàn Quốc 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

8. Địa lý dân cư và kinh tế Hàn Quốc 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

9. Địa lý dân cư và kinh tế Hàn Quốc 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

10. Địa lý dân cư và kinh tế Hàn Quốc 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

11. Địa lý dân cư và kinh tế Hàn Quốc 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

12. Tiếng Hàn nghe - nói 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

13. Tiếng Hàn nghe - nói 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

14. Tiếng Hàn nghe - nói 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

15. Tiếng Hàn nghe - nói 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

16. Tiếng Hàn nghe - nói 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

17. Tiếng Hàn nghe - nói 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

18. Tiếng Hàn nghe - nói 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

19. Tiếng Hàn nghe - nói 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

20. Tiếng Hàn đọc - viết 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

21. Tiếng Hàn đọc - viết 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

22. Tiếng Hàn đọc - viết 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

23. Tiếng Hàn đọc - viết 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

24. Tiếng Hàn đọc - viết 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

25. Tiếng Hàn đọc - viết 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

26. Biên phiên dịch 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

27. Biên phiên dịch 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

28. Biên phiên dịch 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

29. Biên phiên dịch 3 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

30. Lịch sử Hàn Quốc 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

31. Quy tắc giao tiếp trong tiếng Hàn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

32. Quy tắc giao tiếp trong tiếng Hàn 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

33. Tiếng Hàn đọc 6 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

34. Tiếng Hàn đọc 6 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

35. Tiếng Hàn nghe - nói 8 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

36. Tiếng Hàn nghe - nói 6 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

37. Tiếng Hàn nghe - nói 6 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

38. Tiếng Hàn nghe - nói 6 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

39. Tiếng Hàn ngữ pháp nâng cao 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

40. Tiếng Hàn viết 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

41. Tiếng Hàn viết 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

42. Thực tập cơ sở Hàn Quốc học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

43. Thực tập cơ sở Hàn Quốc học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

44. Thực tập cơ sở Hàn Quốc học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

45. Tiếng Hàn Văn bản Thư tín 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

46. Văn học Hàn Quốc 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

47. Văn học Hàn Quốc 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

48. TTTN Hàn Quốc học 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 
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49. TTTN Hàn Quốc học 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

50. Khóa luận tốt nghiệp 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Khóa luận 

51. Báo cáo chuyên đề thực tiễn 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

52. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

53. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

NGÔN NGỮ NHẬT 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Tiếng Nhật thương mại 

Tiếng Nhật - giảng dạy 

Tiếng Nhật biên phiên dịch 

1. Lý thuyết dịch 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 60 

2. Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Nhật 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

4. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Bài tập lớn 

5. Tiếng Nhật đọc - viết 6 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

6. Tiếng Nhật nghe - nói 6 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

7. Tiếng Nhật ngữ pháp 6 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

8. Tiếng Trung giao tiếp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

9. Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2021 - 2025 

Tiếng Nhật thương mại 

Tiengs Nhật biên phiên dịch 

1. Các nền văn minh thế giới 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kinh tế học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

5. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Tâm lý học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

7. Tiếng Nhật đọc - viết 4 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

8. Tiếng Nhật nghe - nói 4 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

9. Tiếng Nhật ngữ pháp 4 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

10. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

Tiếng Nhật thương mại 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Biểu diễn 

2. 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

3. Giao tiếp đa văn hóa 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

4. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Kỹ năng đọc tiếng Nhật 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

6. Marketing căn bản 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

7. Mỹ học đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tự luận 90 

8. Quản trị học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 
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9. Tiếng Nhật đọc - viết 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

10. Tiếng Nhật nghe - nói 2 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Vấn đáp 

11. Tiếng Nhật ngữ pháp 2 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

Tiếng Nhật thương mại 

1. Nhập môn ngành Ngôn ngữ Nhật 2 18/9/2023→ 31/12/2023 Tổng hợp 

2. Trải nghiệm ngành nghề 1 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

3. Tinh thần khởi nghiệp 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

4. Pháp luật đại cương 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

5. Phương pháp học đại học 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Tiểu luận 

6. Văn Hiến Việt Nam 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

7. Triết học Mac Lenin 3 18/9/2023→ 31/12/2023 Trắc nghiệm 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Khóa 2020 - 2024 

Tiếng Nhật thương mại 

1. 
Biên dịch thương mại Nhật Việt - 

Việt Nhật 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

2. Lịch sử Nhật Bản 2 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. 
Phiên dịch thương mại Nhật Việt - 

Việt Nhật 
2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

4. Tiếng Nhật đọc - viết 7 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Nhật nghe - nói 7 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

6. Tiếng Nhật ngữ pháp 7 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

7. Văn hóa Nhật Bản 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

8. Văn học Nhật Bản 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

Tiếng Nhật biên phiên dịch 

1. 
Biên dịch thương mại Nhật Việt - 

Việt Nhật 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

2. 
Phiên dịch thương mại Nhật Việt - 

Việt Nhật 
2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

3. Tiếng Nhật công sở 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

4. Tiếng Nhật đọc - viết 7 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Nhật nghe - nói 7 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

6. Tiếng Nhật ngữ pháp 7 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Tiếng Nhật - giảng dạy 

1. 
Biên dịch thương mại Nhật Việt - 

Việt Nhật 
2 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 60 

2. Ngữ âm học tiếng Nhật 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

3. 
Phiên dịch thương mại Nhật Việt - 

Việt Nhật 
2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

4. Tiếng Nhật đọc - viết 7 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Nhật nghe - nói 7 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

6. Tiếng Nhật ngữ pháp 7 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2021 - 2025 

Tiếng Nhật thương mại 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

Tiếng Nhật biên phiên dịch 

1. Đất nước học Nhật Bản 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Hán tự học tiếng Nhật 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Ngôn ngữ học tiếng Nhật 2 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

5. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

6. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Bài tập lớn 

7. Tiếng Nhật đọc - viết 5 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

8. Tiếng Nhật nghe - nói 5 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

9. Tiếng Nhật ngữ pháp 5 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

10. Tiếng Trung giao tiếp 1 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Khóa 2022 - 2026 

Tiếng Nhật thương mại 

1. Biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ 3 02/01/2024→28/4/2024 Biểu diễn 

2. Các vấn đề xã hội đương đại 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

3. Giao tiếp đa văn hóa 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

4. Kinh tế học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

5. Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

6. Kỹ năng hành chính văn phòng 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

7. Marketing căn bản 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

8. Mỹ học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

9. Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

10. Quản trị học 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

11. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

12. Tâm lý học đại cương 3 02/01/2024→28/4/2024 Tự luận 90 

13. Tiếng Nhật đọc - viết 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

14. Tiếng Nhật nghe - nói 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

15. Tiếng Nhật ngữ pháp 3 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

16. Từ vựng học tiếng Nhật 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

Khóa 2023 - 2027 

Tiếng Nhật thương mại 

1. Đất nước học Nhật Bản 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

2. Ngữ pháp 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

3. Quản trị sự thay đổi 3 02/01/2024→28/4/2024 Tiểu luận 

4. Tiếng Nhật đọc - viết 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Nhật nghe - nói 1 2 02/01/2024→28/4/2024 Vấn đáp 

6. Triết học Mác - Lênin 3 02/01/2024→28/4/2024 Trắc nghiệm 

Học kỳ Tăng cường, năm học 2023 - 2024 

1. Tiếng Nhật đọc - viết 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

2. Tiếng Nhật đọc - viết 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

3. Tiếng Nhật đọc - viết 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

4. Tiếng Nhật đọc - viết 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

5. Tiếng Nhật nghe - nói 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

6. Tiếng Nhật nghe - nói 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

7. Tiếng Nhật nghe - nói 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

8. Tiếng Nhật nghe - nói 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

9. Tiếng Nhật ngữ pháp 1 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

10. Tiếng Nhật ngữ pháp 1 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

11. Tiếng Nhật ngữ pháp 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

12. Tiếng Nhật ngữ pháp 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

13. Tiếng Nhật ngữ pháp 2 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

14. Tiếng Nhật ngữ pháp 2 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

15. Tiếng Nhật nghe - nói 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

16. Tiếng Nhật nghe - nói 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

17. Tiếng Nhật đọc - viết 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

18. Tiếng Nhật đọc - viết 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

19. Tiếng Nhật ngữ pháp 4 1 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

20. Tiếng Nhật ngữ pháp 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

21. 
Biên dịch thương mại Nhật Việt - 

Việt Nhật 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 60 

22. 
Biên dịch thương mại Nhật Việt - 

Việt Nhật nâng cao 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tự luận 90 

23. Hán tự học tiếng Nhật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

24. Lý thuyết dịch 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

25. Ngôn ngữ học tiếng Nhật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

26. Ngữ âm học tiếng Nhật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

27. 
Phiên dịch Nhật Việt - Việt Nhật 

nâng cao 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

28. 
Phiên dịch thương mại Nhật Việt - 

Việt Nhật 
2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

29. 
Phiên dịch thương mại Nhật Việt - 

Việt Nhật nâng cao 
3 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

30. Tiếng Nhật nghe - nói 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

31. Tiếng Nhật nghe - nói 6 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

32. Tiếng Nhật nghe - nói 6 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

33. Tiếng Nhật nghe - nói 7 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Vấn đáp 

34. Tiếng Nhật đọc - viết 6 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

35. Tiếng Nhật đọc - viết 6 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

36. Tiếng Nhật ngữ pháp 4 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

37. Tiếng Nhật ngữ pháp 6 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

38. Tiếng Nhật ngữ pháp 6 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

39. Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Nhật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

40. Thực tập cơ sở Ngôn ngữ Nhật 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

41. Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

42. Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

43. Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

44. TTTN Ngôn ngữ Nhật 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

45. TTTN Ngôn ngữ Nhật 5 29/04/2024→ 11/08/2024 Báo cáo 

46. Khóa luận tốt nghiệp 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Khóa luận 

47. Khóa luận tốt nghiệp 12 29/04/2024→ 11/08/2024 Khóa luận 
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STT Tên môn học 
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chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

48. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

49. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

50. Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

51. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

52. Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Bài tập lớn 

53. Tiếng Anh giao tiếp 1 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

54. Tiếng Anh giao tiếp 2 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tổng hợp 

55. Môi trường và con người 3 29/04/2024→ 11/08/2024 Tiểu luận 

56. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

57. Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

58. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

59. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 29/04/2024→ 11/08/2024 Trắc nghiệm 

 

II. Thạc sĩ, Tiến sĩ 

STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1. 
Marketing trong thời đại công nghệ 

số 
3 18/8/2023→23/9/2023 Tiểu luận 

2. Quản trị kinh doanh quốc tế 3 20/8/2023→17/9/2023 Tiểu luận 

3. 
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh 
3 09/7/2023→06/8/2023 Tiểu luận 

4. Thuế 3 07/7/2023→04/8/2023 Tiểu luận 

5. 
Thi pháp văn học trung đại Việt 

Nam 
3 08/7/2023→05/8/2023 Tiểu luận 

6. 
Văn học Việt Nam trong mối quan 

hệ với văn học các nước đồng văn 
3 20/8/2023→23/9/2023 Tiểu luận 

7. Thơ và thơ Việt Nam hiện đại 3 19/8/2023→17/9/2023 Tiểu luận 

8. Quản trị chất lượng dịch vụ lưu trú 3 12/9/2023→15/10/2023 Tiểu luận 

9. Kinh tế du lịch 3 09/7/2023→23/7/2023 Tiểu luận 

10. Quản trị lễ hội và sự kiện du lịch 3 16/9/2023→08/10/2023 Tiểu luận 

11. 
Di sản văn hóa trong kinh doanh du 

lịch 
3 20/8/2023→17/9/2023 Tiểu luận 

12. Xây dựng chiến lược doanh nghiệp 3 07/01/2024→31/3/2024 Tiểu luận 

13. Quản trị chuỗi cung ứng hiện đại 3 08/12/2023→05/01/2024 Bài tập lớn 

14. 
Seminar chuyên đề thực tiễn 

(QTKD) 
3 09/3/2024→20/4/2024 Tiểu luận 

15. 
Kỹ năng viết và bảo vệ luận văn/đồ 

án và bài báo khoa học (QTKD) 
2 17/3/2024→21/02/2024 Tiểu luận 

16. Văn xuôi Việt Nam hiện đại 3 27/01/2024→20/4/2024 Tiểu luận 

17. 
Lý luận, phê bình văn học Việt 

Nam thế kỉ XX 
3 24/12/2023→03/3/2024 Tiểu luận 

18. 
Văn học thành thị miền Nam giai 

đoạn 1954 – 1975 
3 27/01/2024→20/4/2024 Tiểu luận 
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STT Tên môn học 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

19. 
Kỹ năng viết, bảo vệ luận văn/đề án 

và công bố khoa học (VHVN) 
2 16/12/2023→20/01/2024 Tiểu luận 

20. Seminar chuyên đề 3 24/3/2024→19/5/2024 Tiểu luận 

21. Quản trị nguồn nhân lực 3 03/01/2024→27/3/2024 Tiểu luận 

22. Kinh tế học quản lý 3 17/12/2023→10/3/2024 Tiểu luận 

23. Thị trường du lịch 3 12/12/2023→04/01/2024 Tiểu luận 

24. 
Seminar chuyên đề thực tiễn 

(QTDVDL&LH) 
3 15/12/2023→08/3/2024 Tiểu luận 

25. 

Kỹ năng viết, bảo vệ luận văn/đồ án 

và công bố khoa học 

(QTDVDL&LH) 

2 17/3/2024→21/4/2024 Tiểu luận 

26. Triết học 3 09/6/2024→25/8/2024 Tiểu luận 

27. Thống kê ứng dụng 3 08/6/2024→03/8/2024 Tiểu luận 

28. Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 10/6//2024→05/8/2024 Tiểu luận 

29. Kinh tế quản lý học 3 22/6/2024→17/8/2024 Tiểu luận 

30. Phân tích báo cáo tài chính 3 30/6/2024→25/8/2024 Tiểu luận 

31. 
Chiến lược phát triển doanh nghiệp 

du lịch 
3 18/7/2024 →12/9/2024 Tiểu luận 

32. Thị trường du lịch 3 12/6/2024→07/8/2024 Tiểu luận 

33. Quản trị khách sạn - nhà hàng  3 14/6/2024→09/8/2024 Tiểu luận 

34. Quản trị dịch vụ lữ hành  3 16/7/2024→17/9/2024 Tiểu luận 

35. Kinh tế du lịch  3 11/6/2024→09/7/2024 Tiểu luận 

36. Quản lý nhà nước về du lịch 3 24/8/2024→21/9/2024 Tiểu luận 

37. 
Nghiên cứu văn học dân gian trong 

bối cảnh 
3 22/6/2024→17/8/2024 Tiểu luận 

38. Kịch và kịch Việt Nam hiện đại 3 15/6/2024→10/8/2024 Tiểu luận 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể 

cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

1. Quản trị kênh phân phối 2023 Marketing Quốc tế 

2. Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh 2023 Cơ sở Phân tích thực phẩm 

3. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam 2023 Kế toán tài chính 2 

4. Ký xướng âm 1 2023 Kế toán tài chính 3 

5. Kỹ năng nghe nói tiếng Trung 4 2023 
Quản trị dịch vụ vui chơi giải trí và 

chăm sóc sức khỏe 

6. Thực hành Cơ sở dữ liệu 2023 Quan hệ quốc tế 

7. Cơ sở dữ liệu 2023 Điện tử số 

8. Phân tích Thiết kế hệ thống 2023 Lập báo cáo tài chính 

9. Phát triển du lịch bền vững 2023 
Đánh giá chất lượng dịch vụ trong 

khách sạn – nhà hàng 

10. Hán tự học 2023 Luật Du lịch 
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STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể 

cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

11. 
Quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản - 

Tập 1 
2023 

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và 

sức khỏe tâm thần 

12. Viết và biên tập tin 2023 Điều dưỡng cơ bản 2 

13. Phát triển sản phẩm 2023 Văn hiến Việt Nam 

14. Giao tiếp đa văn hóa 2023  

15. Tiếng Nhật tổng hợp nâng cao 2023  

16. Kế toán ngân hàng 2023  

17. Thực hành lập trình C++ 2023  

18. Thực hành mạng máy tính 2023  

19. Thực hành điện tử số 2023  

20. 
Nhập môn ngành Quản trị chuỗi 

cung ứng 
2023  

21. Lập trình C++ 2023  

22. Quản trị sự thay đổi 2023  

23. Quản trị chất lượng toàn diện 2023  

24. Thị trường tài chính 2023  

25. Thực hành Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu 2023  

26. Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu 2023  

27. Kinh tế du lịch khách sạn 2023  

28. Viết 1 (English Writing 1) 2023  

29. Quản trị vận hành 2023  

30. Quản trị kinh doanh lữ hành 2023  

31. Địa lý dân cư kinh tế Hàn Quốc 2023  

32. Từ vựng tiếng Hán hiện đại 2023  

33. Tiếng Anh - Đọc 1 2023  

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

I. Đại học 

1. Đại học 

Hiện tượng 

“Karoushi” trong văn 

hóa làm việc của 

người Nhật 

Trần Hoàng 

Mộng Vân 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Yến 

Từ trước đến nay, hiện 

tượng “Karoushi” gần như 

chỉ dừng lại ở mức tìm 

hiểu qua về mặt tinh thần 

cống hiến tận lực cho 

công việc đến mức lìa đời. 

Lý do người Nhật bất chấp 

tàn phá, hủy hoại bản 

thân, miệt mài theo đuổi 

công việc xuất phát từ 

nhiều yếu tố trong đó 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

đóng vai trò then chốt là 

văn hóa làm việc của 

người Nhật. Khóa luận 

phân tích từ góc độ văn 

hóa như Tinh thần trách 

nhiệm cao, sự trung thành, 

không làm phiền người 

khác, phong cách phục vụ 

ometenashi, tinh thần võ sĩ 

đạo… đã ăn sâu vào cuộc 

sống, cách làm việc của 

họ và đôi lúc đã dẫn đến 

tiêu cực. 

2. Đại học 

Giáo dục trẻ em qua 

tác phẩm truyện tranh 

Doraemon của tác giả 

Fujimoto Hiroshi 

Mai Thị 

Như Quỳnh 

ThS. Phạm 

Thu Phượng 

- Giáo dục trẻ em đóng vai 

trò quan trọng trong việc 

hình thành nhân cách và 

tri thức cho thế hệ tương 

lai. Việc lựa chọn nội 

dung có tính giáo dục trẻ 

em là một quyết định có ý 

nghĩa lớn, và tác phẩm 

truyện tranh Doraemon 

đến từ Nhật Bản là một 

nguồn tài nguyên sáng tạo 

và tính giáo dục cao. 

- Tác phẩm không chỉ có 

tính giải trí mà còn chứa 

đựng những bài học giáo 

dục sâu sắc. Các tình 

huống trong truyện tranh 

thường xuyên đặt ra 

những vấn đề đạo đức, 

giáo dục và phát triển cá 

nhân. Việc nghiên cứu về 

cách Doraemon truyền đạt 

những giá trị này có thể 

giúp hiểu rõ hơn về cách 

mà tác phẩm ảnh hưởng 

đến ý thức và hành vi của 

trẻ em. 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

- Nghiên cứu sẽ tập trung 

vào cách mà tác phẩm 

Doraemon có thể ảnh 

hưởng đến trẻ em từ nhiều 

khía cạnh khác nhau, bao 

gồm tác động trí tuệ, tình 

cảm, và giáo dục tâm lý. 

Điều này sẽ giúp hiểu rõ 

hơn về tác động toàn diện 

của tác phẩm truyện tranh 

này đối với sự phát triển 

của trẻ em. 

3. Đại học 

Phương pháp học từ 

vựng tiếng Hàn hiệu 

quả ứng dụng tâm lí 

học nhận thức 

 

Trần Quang 

Huy 

ThS. Nguyễn 

Thị Xuân 

Anh 

Khóa luận cho thấy tầm 

quan trọng của việc kết 

hợp các ngành khoa học 

có liên quan như tâm lí 

học, thần kinh học và 

công nghệ để tạo ra các 

bài nghiên cứu có tính lý 

luận, tính chuẩn xác chặt 

chẽ hơn và càng đảm bảo 

tính khách quan cao. Khóa 

luận tập trung vào việc tạo 

ra công thức ghi nhớ dài 

hạn từ vựng tiếng Hàn và 

cá nhân hóa cho từng đối 

tượng. 

4. Đại học 

Hallyu và hiện tượng 

remake phim ảnh ở 

Việt Nam 

 

Phan Thị 

Ngọc Trâm 

ThS. Nguyễn 

Thị 

Xuân Anh 

Các bộ phim truyền hình 

Hàn Quốc đã có những tác 

động đến người dân Việt 

Nam. Những kinh nghiệm, 

những sự đúc kết từ làn 

sóng văn hóa Hàn Quốc sẽ 

là những bài học đáng giá 

cho giới trẻ Việt Nam 

trong việc hoàn thiện bản 

thân, thúc đẩy bản thân 

phát huy thế mạnh và duy 

trì văn hóa truyền thống 

có sẵn của Việt Nam. 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

5. Đại học 

Yếu tố văn hóa trong 

ngành du lịch Nhật 

Bản 

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Yến 

Đất nước Nhật Bản xinh 

đẹp là một yếu tố thu hút 

khách du lịch thế giới. 

Ngoài ra, các yếu tố văn 

hóa truyền thống đặc sắc 

kết hợp hiện đại được 

ngành du lịch đưa vào 

khai thác rất thành công. 

Tìm hiểu văn hóa vật thể, 

văn hóa phi vật thể của 

Nhật Bản trong ngành du 

lịch Nhật Bản là nội dung 

chính của đề tài này. 

6. Đại học 
Tìm hiểu văn hóa giao 

thông Nhật Bản 

Vũ Ngọc 

Quỳnh Vy 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Yến 

Giao thông ở Nhật Bản 

được đánh giá là một 

trong những hệ thống giao 

thông văn minh, hiện đại 

bậc nhất thế giới. Đề tài 

tập trung nghiên cứu 

những yếu tố văn hóa, 

giáo dục đã xây dựng nên 

văn hóa giao thông trật tự, 

an toàn, lịch sự, nhã nhặn 

ở  Nhật Bản được thế giới 

ngưỡng mộ. 

7. Đại học 

Sự thay đổi thói quen 

ăn uống của người 

Nhật sau chiến tranh 

thế giới thứ hai đến 

nay 

Võ Chí Hào 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Yến 

Từ sau chiến tranh thế giới 

thứ hai, thói quen ăn uống 

của người Nhật đã thay 

đổi. Do ảnh hưởng của 

văn hóa phương Tây, kinh 

tế phát triển tột độ nên 

người Nhật có thêm các sự 

chọn lựa khác ngoài ẩm 

thực truyền thống. Sự thay 

đổi nguyên liệu, cách chế 

biến, món ăn và cách 

thưởng thức...nên đã ảnh 

hưởng văn hóa ẩm thực 

của người dân Nhật Bản. 

8. Đại học Ảnh hưởng của Hồ Thị Phúc TS.Lê Sĩ Hải Làn sóng Hàn Quốc 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Hallyu đến lựa chọn 

ngành nghề và kết quả 

học tập của sinh viên 

Hàn Quốc học Trường 

Đại học Văn Hiến 

Nguyên (Hallyu) tạo ảnh hưởng 

sâu rộng đến nhiều lĩnh 

vực, trong đó có ảnh 

hưởng đến việc lựa chọn 

ngành nghề của giới trẻ, 

đặc biệt là sinh viên Hàn 

Quốc học. Sự yêu thích 

làn sóng văn hoá Hàn 

Quốc dẫn đến hiện tượng 

một số sinh viên lựa chọn 

ngành Hàn Quốc học theo 

cảm tính, không xác định 

được đúng năng lực của 

bản thân. 

9. Đại học 

Ảnh hưởng của Trí 

tuệ nhân tạo (AI) đối 

với các tác phẩm nghệ 

thuật Wabi Sabi của 

Nhật Bản 

Lê Thảo Ly 
ThS. Trương 

Thanh Tùng 

Sự kết hợp giữa AI (công 

nghệ, sự chính xác, sự tự 

động hoá) và Wabi Sabi 

(tự nhiên và không hoàn 

hảo) ban đầu có vẻ như là 

một sự tương phản. 

Nhưng chính điểm trái 

ngược này lại tạo ra sức 

hấp dẫn mạnh mẽ, mở ra 

khả năng xem xét lại sự 

hài hoà giữa con người, 

văn hoá của họ và công 

nghệ họ tạo ra. AI không 

chỉ có khả năng điều 

chuyển hình thái của kinh 

tế cũng như xã hội toàn 

cầu mà còn có sức hút lớn 

trong nhiều mặt trong 

cuộc sống và văn hóa. 

Trong số đó, các xu hướng 

văn hoá của Nhật Bản 

chẳng hạn như Wabi Sabi 

cũng không thoát khỏi ảnh 

hưởng của xu hướng này. 

10. Đại học 
Xác định một số 

chủng nấm phân hủy 

- Nguyễn 

Trần Phú 

TS. Phạm Thị 

Thanh Hòa 

- Xác định chủng nấm 

trong giai đoạn pha ưa 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

trong quá trình ủ 

compost - ứng dụng 

thúc đẩy nhanh quá 

trình ủ 

- Lê Trung 

Hiếu 

nhiệt khoảng giúp thúc 

đẩy quá trình phân hủy 

trong quá trình làm 

compost. 

- Kết quả: 

+ Phân lập và duy trì 

thành công 5 chủng nấm. 

+ Các chủng nấm thể hiện 

được khả năng phân giải 

Cellulose chứng tỏ khả 

năng phân giải carbon, 

tăng cường quá trình phân 

hủy compost. 

11. Đại học 

Ảnh hưởng của chì 

(Pb) đến sự phát triển 

của phôi cá ngựa vằn 

(Danio rerio) 

A Mươi 
TS. Nguyễn 

Phúc Thiện 

- Nghiên cứu ảnh hưởng 

của chì (Pb) đối với quá 

trình phát triển của phôi cá 

ngựa vằn (Danio rerio) đã 

được thực hiện bằng cách 

sử dụng các nồng độ chì 

khác nhau, bao gồm 

0,1µg/L, 1µg/L, 10µg/L, 

20µg/L, 100µg/L và đối 

chứng. Nghiên cứu này 

nhằm đánh giá tác động 

của chì (Pb2+) lên quá 

trình phát triển của cá 

ngựa ở giai đoạn 24h, 48h, 

đến tỷ lệ phôi sống. 

- Kết quả cho thấy rằng tất 

cả các nồng độ chì (Pb2+) 

đều gây ảnh hưởng đến tỷ 

lệ phôi sống của cá ngựa 

vằn, trong đó nồng độ 

100µg/L gây ảnh hưởng 

nhiều nhất. 

12. Đại học 

Đánh giá hoạt tính 

bảo vệ gan của viên 

nang chứa cao chiết 

cây An xoa 

(Helicteres isora L.) 

Lê Thị Kim 

Khánh 

ThS.  Lê 

Nguyễn Tú 

Linh 

- Xác định độc tính cấp 

của viên nang chứa cao 

chiết cây An xoa. 

- Xác định hoạt tính bảo 

vệ gan của viên nang chứa 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

trên mô hình chuột 

tổn thương gan bằng 

acetaminophen 

cao chiết cây an xoa trên 

mô hình chuột gây tổn 

thương gan bằng 

acetaminophen. 

- Kết quả: Thử nghiệm 

độc tính cấp cho kết quả 

liều cao nhất 20.500 

mg/kg (tương đương 41 

viên/kg) không gây chết 

chuột sau 24 giờ. Thử 

nghiệm hoạt tính viên 

nang An xoa liều 4 

viên/kg và liều 6 viên/kg, 

viên nang An xoa có tác 

dụng giảm ALT, AST, 

MDA trong máu chuột. 

13. Đại học 
Hệ thống chống trộm 

cho xe máy 
Đổ Hoài Đủ 

ThS.  Nguyễn 

Khắc Hoàng 

- Mục tiêu của đồ án là 

xây dựng một chiến lượt 

chống trộm toàn diện, 

không chỉ ngăn chặn mất 

trộm xe máy mà còn tạo ra 

một môi trường an toàn, 

giúp những người yên tâm 

về việc bảo vệ tài sản của 

mình. 

- Đồ án sẽ tìm hiểu về 

thiết bị chống trộm thông 

minh và nguyên lý hoạt 

động để tạo ra một bộ điều 

khiển phù hợp. 

- Nhiệm vụ của đồ án là 

thực hiện các yêu cầu như 

sau: 

+ Hiểu rõ đặc điểm, đặc 

tính và cấu trúc của một 

hệ thống điều khiển. 

+ Thiết kế thành công mô 

hình về hệ thống chống 

trộm cho xe máy. 

+ Tự động hóa quá trình 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

hoạt động khi không bị tác 

động. 

14. 
 

Đại học 

 

Pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu 

dùng trong hoạt động 

thương mại điện tử tại 

Việt Nam 

 

Nguyễn 

Quốc Khánh 

 

ThS.  Vũ Thị 

Nga 

 

Việc bảo vệ người tiêu 

dùng trong thương mại 

điện tử có thể được thực 

hiện bằng nhiều biện 

pháp, công cụ khác nhau 

nhưng bảo vệ người tiêu 

dùng bằng pháp 

luật là biện pháp, công cụ 

hữu hiệu nhất. Trong thời 

gian qua, khuôn khổ pháp 

luật điều chỉnh, bảo vệ 

người tiêu dùng trong hoạt 

động thương mại điện tử 

tại Việt Nam không ngừng 

được hoàn thiện. Tuy 

nhiên, pháp luật trong 

trạng thái tĩnh, trong khi 

quan hệ xã hội trong lĩnh 

vực thương mại điện tử 

không ngừng biến động, 

các vấn đề thực tiễn đòi 

hỏi tiếp tục hoàn thiện 

khung khổ pháp lý và thực 

thi trong việc bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng 

trong lĩnh vực này. 

Nhận thức được vấn đề 

trên, việc nghiên cứu các 

vấn đề lý luận và pháp 

luật về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng trong hợp 

đồng thương mại điện tử 

có ý nghĩa cấp thiết và 

quan trọng trong bối cảnh 

hiện nay… 

15. 
 

Đại học 

 

Pháp luật về hạn chế 

cạnh tranh trong hoạt 

 

Vũ Đình 

Dũng 

 

ThS.  Nguyễn 

Thuận An 

- Việc nghiên cứu các quy 

định pháp luật về hành vi 

hạn chế cạnh tranh khi 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

động nhượng quyền 

thương mại tại Việt 

Nam 

thực hiện hoạt động 

nhượng quyền thương mại 

cũng như các vụ tranh 

chấp liên quan là rất cần 

thiết nhằm đảm bảo một 

môi trường cạnh tranh 

lành mạnh cho các chủ thể 

khi tham gia vào hoạt 

động nhượng quyền 

thương mại.  

- Trong phạm vi đề tài, tác 

giả hướng đến việc làm rõ 

những vấn đề lý luận pháp 

luật về hành vi hạn chế 

cạnh tranh trong hoạt 

động nhượng quyền 

thương mại; thực trạng 

quy định của pháp luật 

Việt Nam và những văn 

bản pháp luật có liên quan 

để chỉ ra những bất cập, 

hạn chế trong các quy 

định. Từ đó đưa ra các 

giải pháp, kiến nghị góp 

phần hoàn thiện và nâng 

cao hiệu quả thực hiện 

pháp luật. 

16. 
 

Đại học 

 

Hợp đồng vô hiệu do 

giả tạo theo pháp luật 

Việt Nam 

 

Lưu Thị 

Thùy Dương 

 

ThS.  Nguyễn 

Thuận An 

Trong phạm vi đề tài, tác 

giả hướng đến việc làm rõ 

những vấn đề lý luận liên 

quan hợp đồng vô hiệu do 

giả tạo; thực trạng pháp 

luật và thực tiễn thực hiện 

pháp luật về hợp đồng vô 

hiệu do giả tạo; từ đó đưa 

ra những giải pháp, kiến 

nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật Việt Nam về 

hợp đồng vô hiệu do giả 

tạo. Mục tiêu nhằm hạn 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

chế ở mức thấp nhất việc 

xảy ra những trường hợp 

hợp đồng vô hiệu do giả 

tạo. 

17. Đại học 

Xu hướng tiếp nhận 

văn học viễn tưởng 

của độc giả trẻ hiện 

nay (Khảo sát trường 

hợp Tam thể của Lưu 

Từ Hân) 

Nguyễn 

Trọng Tính 

TS. Huỳnh 

Thị Mai 

Trinh 

Bài viết tập trung nghiên 

cứu vấn đề tiếp nhận văn 

học viễn tưởng của độc 

giả trẻ hiện nay. Tiểu 

thuyết Tam thể của Lưu 

Từ Hân thuộc thể loại 

Khoa học viễn tưởng. Kể 

từ khi ra mắt vào 15 năm 

trước, tác phẩm trên đã 

thu hút được lượng lớn sự 

quan tâm của độc giả, nhất 

là bạn đọc trẻ.  Bài viết 

tập trung nghiên cứu thực 

trạng tiếp nhận tác phẩm 

trên trong bối cảnh hiện 

tại. 

18. Đại học 
Music video “Gặp lại 

năm ta 60” - Orange 

Nguyễn 

Hoàng Quân 

ThS.  Trần 

Xuân Tiến 

Chàng trai và cô gái yêu 

nhau say đắm, hứa hẹn sẽ 

cùng nhau đi đến cuối con 

đường. Tuy nhiên, số phận 

trớ trêu đẩy họ vào hoàn 

cảnh nghiệt ngã khi gia 

đình cô gái lâm vào cảnh 

nợ nần. Để trả hiếu, cô 

buộc phải hy sinh tình yêu 

của mình để gả cho một 

người đàn ông không yêu. 

Nỗi buồn bao trùm lên cả 

hai khi họ buộc phải chia 

tay. Cô gái ôm mối tình 

dang dở bước vào cuộc 

sống mới, còn chàng trai 

cũng đành chôn vùi tình 

yêu trong thinh lặng. Để 

rồi một ngày sau 35 năm, 

cô gái không ngờ sau bao 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

năm từ biệt, thì giờ đây cả 

2 đã được gặp lại, 

nhưng…cách biệt âm 

dương. 

19. Đại học 
Music video “Gặp lại 

năm ta 60” - Orange 

Nguyễn Văn 

Phương 

ThS.  Trần 

Xuân Tiến 

Chàng trai và cô gái yêu 

nhau say đắm, hứa hẹn sẽ 

cùng nhau đi đến cuối con 

đường. Tuy nhiên, số phận 

trớ trêu đẩy họ vào hoàn 

cảnh nghiệt ngã khi gia 

đình cô gái lâm vào cảnh 

nợ nần. Để trả hiếu, cô 

buộc phải hy sinh tình yêu 

của mình để gả cho một 

người đàn ông không yêu. 

Nỗi buồn bao trùm lên cả 

hai khi họ buộc phải chia 

tay. Cô gái ôm mối tình 

dang dở bước vào cuộc 

sống mới, còn chàng trai 

cũng đành chôn vùi tình 

yêu trong thinh lặng. Để 

rồi một ngày sau 35 năm, 

cô gái không ngờ sau bao 

năm từ biệt, thì giờ đây cả 

2 đã được gặp lại, 

nhưng…cách biệt âm 

dương. 

20. Đại học 
Music video “Gặp lại 

năm ta 60” - Orange 

Lê Thị Kim 

Ngân 

ThS.  Trần 

Xuân Tiến 

Chàng trai và cô gái yêu 

nhau say đắm, hứa hẹn sẽ 

cùng nhau đi đến cuối con 

đường. Tuy nhiên, số phận 

trớ trêu đẩy họ vào hoàn 

cảnh nghiệt ngã khi gia 

đình cô gái lâm vào cảnh 

nợ nần. Để trả hiếu, cô 

buộc phải hy sinh tình yêu 

của mình để gả cho một 

người đàn ông không yêu. 

Nỗi buồn bao trùm lên cả 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

hai khi họ buộc phải chia 

tay. Cô gái ôm mối tình 

dang dở bước vào cuộc 

sống mới, còn chàng trai 

cũng đành chôn vùi tình 

yêu trong thinh lặng. Để 

rồi một ngày sau 35 năm, 

cô gái không ngờ sau bao 

năm từ biệt, thì giờ đây cả 

2 đã được gặp lại, 

nhưng…cách biệt âm 

dương. 

21. Đại học Phim ngắn “Vọng” 
Lâm Tịnh 

Văn 

ThS.  Nguyễn 

Thị Hồng 

Thủy 

“Vọng” là câu chuyện 

mang màu sắc trong sáng 

về tình bạn vượt hoàn 

cảnh của Vọng và Vy 

trong suốt thời niên thiếu. 

Vọng vì nghèo khó nên 

phải rời quê, lên thành phố 

sớm để tìm đồng tiền mưu 

sinh, để lại bức thư hứa 

hẹn với Vy. Vài năm sau, 

Vy cũng trở thành cô sinh 

viên thành phố. Nhưng Vy 

cảm thấy cô đơn, bỡ ngỡ 

và nhớ người bạn năm xưa 

của mình. Khi đã trưởng 

thành, Vọng giờ đây đã 

thành công và tìm gặp lại 

Vy - giờ đây đã trở thành 

giáo viên tại quê nhà. 

22. Đại học Phim ngắn “Vọng” 
Nguyễn Thị 

Hồng Minh 

ThS.  Nguyễn 

Thị Hồng 

Thủy 

“Vọng” là câu chuyện 

mang màu sắc trong sáng 

về tình bạn vượt hoàn 

cảnh của Vọng và Vy 

trong suốt thời niên thiếu. 

Vọng vì nghèo khó nên 

phải rời quê, lên thành phố 

sớm để tìm đồng tiền mưu 

sinh, để lại bức thư hứa 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

hẹn với Vy. Vài năm sau, 

Vy cũng trở thành cô sinh 

viên thành phố. Nhưng Vy 

cảm thấy cô đơn, bỡ ngỡ 

và nhớ người bạn năm xưa 

của mình. Khi đã trưởng 

thành, Vọng giờ đây đã 

thành công và tìm gặp lại 

Vy - giờ đây đã trở thành 

giáo viên tại quê nhà. 

23. Đại học Phim ngắn “Vọng” 
Văn Thị 

Huỳnh Yến 

ThS.  Nguyễn 

Thị Hồng 

Thủy 

“Vọng” là câu chuyện 

mang màu sắc trong sáng 

về tình bạn vượt hoàn 

cảnh của Vọng và Vy 

trong suốt thời niên thiếu. 

Vọng vì nghèo khó nên 

phải rời quê, lên thành phố 

sớm để tìm đồng tiền mưu 

sinh, để lại bức thư hứa 

hẹn với Vy. Vài năm sau, 

Vy cũng trở thành cô sinh 

viên thành phố. Nhưng Vy 

cảm thấy cô đơn, bỡ ngỡ 

và nhớ người bạn năm xưa 

của mình. Khi đã trưởng 

thành, Vọng giờ đây đã 

thành công và tìm gặp lại 

Vy - giờ đây đã trở thành 

giáo viên tại quê nhà. 

24. Đại học 
Phim ngắn “Cùng 

nhau” 

Đặng Thiên 

Phúc 

ThS. Trần 

Xuân Tiến 

Câu chuyện tình yêu đầy 

hứa hẹn của tuổi trẻ và lời 

hứa hẹn ấy đang dang dở 

giữa Linh và Phúc, Linh 

tiếp tục đi học còn Phúc 

thì bươn chải với đời, 

tưởng chừng như mối tình 

sẽ từ đây mà dần nhạt 

nhòa và kết thúc khi mỗi 

người một ngã rẽ trong 

cuộc sống. Nhưng, trong 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

suốt chặng đường đi, cho 

dù là khó khăn hay vấp 

ngã thì cả hai vẫn lựa chọn 

cùng nhau từ những bước 

khởi đầu ngặt nghèo tới 

khi thành công mỹ mãn, 

cả hai vẫn lựa chọn cùng 

nhau vui, cùng nhau buồn, 

cùng nhau lặng lẽ quan 

tâm đối phương. Và số 

phận họ đã ràng buộc lấy 

nhau, đến sau cùng thứ 

còn lại gọi là ký ức và 

hoài niệm mong manh để 

rồi phải cất lên rằng: 

“Cuộc đời chỉ đẹp khi có 

nhau và cùng nhau”. 

25. Đại học 
Phim ngắn “Cùng 

nhau” 

Nguyễn 

Thanh Duy 

ThS. Trần 

Xuân Tiến 

Câu chuyện tình yêu đầy 

hứa hẹn của tuổi trẻ và lời 

hứa hẹn ấy đang dang dở 

giữa Linh và Phúc, Linh 

tiếp tục đi học còn Phúc 

thì bươn chải với đời, 

tưởng chừng như mối tình 

sẽ từ đây mà dần nhạt 

nhòa và kết thúc khi mỗi 

người một ngã rẽ trong 

cuộc sống. Nhưng, trong 

suốt chặng đường đi, cho 

dù là khó khăn hay vấp 

ngã thì cả hai vẫn lựa chọn 

cùng nhau từ những bước 

khởi đầu ngặt nghèo tới 

khi thành công mỹ mãn, 

cả hai vẫn lựa chọn cùng 

nhau vui, cùng nhau buồn, 

cùng nhau lặng lẽ quan 

tâm đối phương. Và số 

phận họ đã ràng buộc lấy 

nhau, đến sau cùng thứ 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

còn lại gọi là ký ức và 

hoài niệm mong manh để 

rồi phải cất lên rằng: 

“Cuộc đời chỉ đẹp khi có 

nhau và cùng nhau”. 

26. Đại học 
Phim ngắn “Cùng 

nhau” 

Nguyễn 

Thanh Trúc 

ThS. Trần 

Xuân Tiến 

Câu chuyện tình yêu đầy 

hứa hẹn của tuổi trẻ và lời 

hứa hẹn ấy đang dang dở 

giữa Linh và Phúc, Linh 

tiếp tục đi học còn Phúc 

thì bươn chải với đời, 

tưởng chừng như mối tình 

sẽ từ đây mà dần nhạt 

nhòa và kết thúc khi mỗi 

người một ngã rẽ trong 

cuộc sống. Nhưng, trong 

suốt chặng đường đi, cho 

dù là khó khăn hay vấp 

ngã thì cả hai vẫn lựa chọn 

cùng nhau từ những bước 

khởi đầu ngặt nghèo tới 

khi thành công mỹ mãn, 

cả hai vẫn lựa chọn cùng 

nhau vui, cùng nhau buồn, 

cùng nhau lặng lẽ quan 

tâm đối phương. Và số 

phận họ đã ràng buộc lấy 

nhau, đến sau cùng thứ 

còn lại gọi là ký ức và 

hoài niệm mong manh để 

rồi phải cất lên rằng: 

“Cuộc đời chỉ đẹp khi có 

nhau và cùng nhau”. 

27. Đại học Phim “Đánh mất” 
Lương Nhật 

Thịnh 

ThS.  Nguyễn 

Thị Hồng 

Thủy 

Ba mẹ Đức luôn quan 

niệm một người thành 

công phải hội tụ đủ hai 

tiêu chí: Tài năng và luôn 

ở vị trí dẫn đầu. Đứng 

trước suy nghĩ của bậc 

sinh thành, Đức có hai lựa 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

chọn: Một là sống một 

cuộc đời theo những gì số 

mệnh sắp đặt, hai là đứng 

lên chống lại số phận để 

lựa chọn những gì bản 

thân mong muốn. Hành 

trình trả lời cho câu hỏi 

“Tôi màu gì?”, “Tôi được 

phép chọn màu mà tôi 

thích chứ?” và “Bên trong 

tôi phần nào mới là thật?” 

trong “Đánh mất” dần dần 

được tháo gỡ thông qua 

cuộc trò chuyện giữa Đức 

với Chiến, Hoài và 

Quỳnh. 

28. Đại học Phim “Đánh mất” 

Đặng 

Nguyễn 

Thanh 

Tuyền 

ThS.  Nguyễn 

Thị Hồng 

Thủy 

Ba mẹ Đức luôn quan 

niệm một người thành 

công phải hội tụ đủ hai 

tiêu chí: Tài năng và luôn 

ở vị trí dẫn đầu. Đứng 

trước suy nghĩ của bậc 

sinh thành, Đức có hai lựa 

chọn: Một là sống một 

cuộc đời theo những gì số 

mệnh sắp đặt, hai là đứng 

lên chống lại số phận để 

lựa chọn những gì bản 

thân mong muốn. Hành 

trình trả lời cho câu hỏi 

“Tôi màu gì?”, “Tôi được 

phép chọn màu mà tôi 

thích chứ?” và “Bên trong 

tôi phần nào mới là thật?” 

trong “Đánh mất” dần dần 

được tháo gỡ thông qua 

cuộc trò chuyện giữa Đức 

với Chiến, Hoài và 

Quỳnh. 

29. Đại học Music Video “Bao Nguyễn Th.S Nguyễn Music Video truyền tải 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

tiền một mớ bình yên 

- 14 Casper & Bon” 

Hoàng Anh 

Tấn 

Thị Phước thông điệp về cuộc sống 

của những cá nhân đang 

phải chật vật giữa áp lực 

công việc và những lo 

toan đời thường. Họ đối 

mặt với căng thẳng hàng 

ngày và mơ ước về một 

cuộc sống bình yên, giản 

dị.  Trong quá trình đó, họ 

mơ ước về một cuộc sống 

bình yên, giản dị, không 

còn lo toan. Qua lời ca sâu 

lắng và giai điệu nhẹ 

nhàng, bài hát khắc họa 

hành trình tìm kiếm giá trị 

đích thực của sự bình yên, 

tạo nên bầu trời chân thực 

về những khó khăn và 

khát khao hạnh phúc trong 

cuộc sống hiện đại. "Hạnh 

phúc không phải là đích 

đến, mà là hành trình 

chúng ta đang đi - Phi 

Tuyết”. 

30. Đại học 

Music Video “Bao 

tiền một mớ bình yên 

- 14 Casper & Bon” 

Nguyễn Tấn 

Dược 

Th.S Nguyễn 

Thị Phước 

Music Video truyền tải 

thông điệp về cuộc sống 

của những cá nhân đang 

phải chật vật giữa áp lực 

công việc và những lo 

toan đời thường. Họ đối 

mặt với căng thẳng hàng 

ngày và mơ ước về một 

cuộc sống bình yên, giản 

dị.  Trong quá trình đó, họ 

mơ ước về một cuộc sống 

bình yên, giản dị, không 

còn lo toan. Qua lời ca sâu 

lắng và giai điệu nhẹ 

nhàng, bài hát khắc họa 

hành trình tìm kiếm giá trị 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

đích thực của sự bình yên, 

tạo nên bầu trời chân thực 

về những khó khăn và 

khát khao hạnh phúc trong 

cuộc sống hiện đại. "Hạnh 

phúc không phải là đích 

đến, mà là hành trình 

chúng ta đang đi - Phi 

Tuyết”. 

31. Đại học 

Music Video “Bao 

tiền một mớ bình yên 

- 14 Casper & Bon” 

Phạm Hữu 

Minh Phúc 

Th.S Nguyễn 

Thị Phước 

Music Video truyền tải 

thông điệp về cuộc sống 

của những cá nhân đang 

phải chật vật giữa áp lực 

công việc và những lo 

toan đời thường. Họ đối 

mặt với căng thẳng hàng 

ngày và mơ ước về một 

cuộc sống bình yên, giản 

dị.  Trong quá trình đó, họ 

mơ ước về một cuộc sống 

bình yên, giản dị, không 

còn lo toan. Qua lời ca sâu 

lắng và giai điệu nhẹ 

nhàng, bài hát khắc họa 

hành trình tìm kiếm giá trị 

đích thực của sự bình yên, 

tạo nên bầu trời chân thực 

về những khó khăn và 

khát khao hạnh phúc trong 

cuộc sống hiện đại. "Hạnh 

phúc không phải là đích 

đến, mà là hành trình 

chúng ta đang đi - Phi 

Tuyết”. 

32. Đại học Phim ngắn “Hạ nắng” 
Lê Ngọc 

Linh 

Th.S Nguyễn 

Thị Phước 

- “Hạ nắng” là một bộ 

phim kể về chuyện tình 

ngọt ngào và thuần khiết 

giữa hai người bạn cùng 

lớp là Khôi Nguyên và 

Hồng Ánh. 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

- Đoạn tình cảm đẹp đẽ 

này được Khôi Nguyên và 

Hồng Ánh ra sức vun đắp 

và bảo vệ khỏi những rào 

cản trong cuộc sống. “Hạ 

nắng” không chỉ đơn 

thuần nói về tình yêu tuổi 

học trò mà còn là bài học 

về cách đối diện khó khăn. 

- Đây là một câu chuyện 

về tình yêu và sự hy sinh, 

về việc học cách tha thứ 

và tiếp tục sống trong hy 

vọng. 

33. Đại học Phim ngắn “Hạ nắng” 
Lê Võ Nhật 

Lan 

Th.S Nguyễn 

Thị Phước 

- “Hạ nắng” là một bộ 

phim kể về chuyện tình 

ngọt ngào và thuần khiết 

giữa hai người bạn cùng 

lớp là Khôi Nguyên và 

Hồng Ánh. 

- Đoạn tình cảm đẹp đẽ 

này được Khôi Nguyên và 

Hồng Ánh ra sức vun đắp 

và bảo vệ khỏi những rào 

cản trong cuộc sống. “Hạ 

nắng” không chỉ đơn 

thuần nói về tình yêu tuổi 

học trò mà còn là bài học 

về cách đối diện khó khăn. 

- Đây là một câu chuyện 

về tình yêu và sự hy sinh, 

về việc học cách tha thứ 

và tiếp tục sống trong hy 

vọng. 

34. Đại học Phim ngắn “Hạ nắng” 
Bùi Văn 

Hữu 

Th.S Nguyễn 

Thị Phước 

- “Hạ nắng” là một bộ 

phim kể về chuyện tình 

ngọt ngào và thuần khiết 

giữa hai người bạn cùng 

lớp là Khôi Nguyên và 

Hồng Ánh. 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

- Đoạn tình cảm đẹp đẽ 

này được Khôi Nguyên và 

Hồng Ánh ra sức vun đắp 

và bảo vệ khỏi những rào 

cản trong cuộc sống. “Hạ 

nắng” không chỉ đơn 

thuần nói về tình yêu tuổi 

học trò mà còn là bài học 

về cách đối diện khó khăn. 

- Đây là một câu chuyện 

về tình yêu và sự hy sinh, 

về việc học cách tha thứ 

và tiếp tục sống trong hy 

vọng. 

35. Đại học 
Website tin tức thể 

thao 

- Nguyễn Lê 

Hữu Thọ 

- Nguyễn 

Huy 

- Nguyễn 

Thị Thu 

Hoài 

ThS. Đỗ 

Đình Trang 

- Cung cấp thông tin mới 

nhất về các sự kiện thể 

thao. 

- Xây dựng giao diện thân 

thiện và dễ sử dụng. 

- Tạo hệ thống quản lý nội 

dung cho người quản trị. 

- Thiết kế cơ sở dữ liệu: 

DFD, ERD, USE CASE. 

36. Đại học 
Website bán giày thể 

thao 

- Nguyễn 

Tiến Dũng 

- Lý Thành 

An 

ThS. Đỗ 

Đình Trang 

- Khảo sát hiện trạng và 

thu thập thông tin. 

- Phân tích và thiết kế 

chức năng nghiệp vụ. 

- Thiết kế các mô hình dữ 

liệu: BFD, DFD, ER và 

mô hình quan hệ (Các mô 

hình USE CASE) . 

- Chuẩn hóa dữ liệu, ràng 

buộc toàn vẹn. 

- Xây dựng chương trình 

ứng dụng Website. 

37. Đại học 

Xây dựng Website 

xem phim bằng 

laravel 

- Trần Thị 

Kim Lanh 

- Trần Thị 

Trúc Ly 

- Trần Công 

ThS. Lương 

Thái Hiền 

- Khảo sát hiện trạng và 

thu thập thông tin. 

- Phân tích và thiết kế 

chức năng nghiệp vụ. 

- Thiết kế các mô hình dữ 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Linh liệu: BFD, DFD, ER và 

mô hình quan hệ (Các mô 

hình USE CASE) . 

- Chuẩn hóa dữ liệu, ràng 

buộc toàn vẹn. 

- Xây dựng chương trình 

ứng dụng Website. 

38. Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

quản lý bán hàng 

laptop và linh kiện 

điện tử 

Nguyễn 

Hoàng Anh 

Tuấn 

ThS. Quách 

Anh Dũng 

- Khảo sát hiện trạng và 

thu thập thông tin. 

- Phân tích và thiết kế 

chức năng nghiệp vụ. 

- Thiết kế các mô hình dữ 

liệu: BFD, DFD, ER và 

mô hình quan hệ (Các mô 

hình USE CASE). 

- Chuẩn hóa dữ liệu, ràng 

buộc toàn vẹn. 

- Xây dựng chương trình 

ứng dụng trên nền tảng 

Website. 

39. Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

Thiết kế đặt tour du 

lịch 

Nguyễn 

Tiến Đạt 

ThS.Quách 

Anh Dũng 

- Khảo sát hiện trạng và 

thu thập thông tin. 

- Phân tích và thiết kế 

chức năng nghiệp vụ. 

- Thiết kế các mô hình dữ 

liệu: BFD, DFD, ER và 

mô hình quan hệ (Các mô 

hình USE CASE). 

- Chuẩn hóa dữ liệu, ràng 

buộc toàn vẹn. 

- Xây dựng chương trình 

ứng dụng trên nền tảng 

Website. 

40. Đại học 
Quản lý mạng doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 

Huỳnh Tấn 

Đạt 

ThS.Quách 

Anh Dũng 

41. Đại học 
Thiết kế Website bán 

hàng bằng ReactJs 

Trần Phạm 

Thanh Cảnh 

ThS.Quách 

Anh Dũng 

42. Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

Website bán quần áo, 

phụ kiện thể thao 

Dương 

Thanh Hùng 

ThS.Quách 

Anh Dũng 

43. Đại học 

Tự dộng hoá quy trình 

đăng sản phẩm tích 

hợp API 

Bùi Thanh 

Phong 

ThS.Quách 

Anh Dũng 

44. Đại học 

Xây dựng Website 

bán hàng hiệu 

(onirique) 

- Nguyễn 

Thành Lợi 

- Lê Tạ Tín 

Nghĩa 

ThS. Nguyễn 

Bạch Thanh 

Tùng 

- Khảo sát hiện trạng và 

thu thập thông tin. 

- Phân tích và thiết kế 

chức năng nghiệp vụ. 

- Thiết kế các mô hình dữ 

liệu: BFD, DFD, ER và 

mô hình quan hệ (Các mô 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

hình USE CASE). 

- Chuẩn hóa dữ liệu, ràng 

buộc toàn vẹn 

- Xây dựng chương trình 

ứng dụng Website. 

45. Đại học 

Xây dựng và triển 

khai hệ thống OPEN 

VPN trong bảo mật hệ 

thống mạng cho 

doanh nghiệp 

Nguyễn Đức 

Thông 

ThS. Nguyễn 

Bạch Thanh 

Tùng 

Xây dựng và triển khai hệ 

thống OPEN VPN trong 

bảo mật hệ thống mạng 

cho doanh nghiệp 

46. Đại học 

Triển khai hệ thống 

lưu trữ 

TRUENAS,VSAN,M

AIL SERVER trong 

ảo hoá 

Trương 

Vinh Hiển 

ThS. Nguyễn 

Bạch Thanh 

Tùng 

Triển khai hệ thống lưu 

trữ 

TRUENAS,VSAN,MAIL 

SERVER trong ảo hoá 

47. Đại học 

Xây dựng Website 

Đặt xe trực tuyến 

MyWorld 

- Trần 

Quảng Khải 

- Huỳnh 

Kiến Hào 

- Ngô Đình 

Tiên 

ThS. Nguyễn 

Bạch Thanh 

Tùng 

- Khảo sát hiện trạng và 

thu thập thông tin. 

- Phân tích và thiết kế 

chức năng nghiệp vụ. 

- Thiết kế các mô hình dữ 

liệu: BFD, DFD, ER và 

mô hình quan hệ (Các mô 

hình USE CASE). 

- Chuẩn hóa dữ liệu, ràng 

buộc toàn vẹn 

- Xây dựng chương trình 

ứng dụng Website. 

48. Đại học 

Xây dựng Website 

bán Thiết bị điện tử  

bằng WordPress 

- Nguyễn 

Trương  

- Bùi Huy 

Dũng 

ThS. Nguyễn 

Bạch Thanh 

Tùng 

- Phân tích và thiết kế 

chức năng nghiệp vụ. 

- Thiết kế các mô hình dữ 

liệu: BFD, DFD, ER và 

mô hình quan hệ (Các mô 

hình USE CASE). 

- Xây dựng chương trình 

ứng dụng Website. 

49. Đại học 
Xây dựng Website 

bán quần áo 

- Lê Đình 

Chung 

- Lê Đình 

Văn 

- Trần Đức 

ThS. Nguyễn 

Bạch Thanh 

Tùng 

- Khảo sát hiện trạng và 

thu thập thông tin. 

- Phân tích và thiết kế 

chức năng nghiệp vụ. 

- Thiết kế các mô hình dữ 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Luận liệu: BFD, DFD, ER và 

mô hình quan hệ (Các mô 

hình USE CASE). 

- Chuẩn hóa dữ liệu, ràng 

buộc toàn vẹn 

- Xây dựng chương trình 

ứng dụng Website. 

50. Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

quản lý cửa hàng bán 

linh kiện điện tử 

- Lê Tấn 

- La Thành 

Bảo Nguyên 

- Hồ Tuấn 

ThS. Quách 

Anh Dũng 

- Khảo sát hiện trạng và 

thu thập thông tin 

- Phân tích và thiết kế 

chức năng nghiệp vụ. 

- Thiết kế các mô hình dữ 

liệu: BFD, DFD, ER và 

mô hình quan hệ (Các mô 

hình USE CASE). 

- Chuẩn hóa dữ liệu, ràng 

buộc toàn vẹn. 

- Xây dựng chương trình 

ứng dụng trên nền tảng 

Website. 

51. Đại học 
Website quản lý đặt 

lịch khám bệnh 

Hồng Hoàng 

Tân 

ThS. Nguyễn 

Hữu Hương 

Xuân 

Website quản lý đặt lịch 

khám bệnh 

52. Đại học 
Xây dựng app 

"CafeMaster" 

- Nguyễn 

Thị Nhật 

Thảo 

- Trần Chí 

Văn 

ThS. Nguyễn 

Hữu Hương 

Xuân 

- Thiết kế giao diện người 

dùng thân thiện dễ sử 

dụng.  

- Xây dựng và tối ưu  cơ 

sở dữ liệu bằng SQLite. 

- Giải quyết được vấn đề 

thêm, xoá, sửa của (nhân 

viên, món, bàn ăn), đổi 

bàn, ràng buộc phân 

quyền giữa admin và các 

loại nhân viên. 

53. Đại học 

Xây dựng Website 

quản lý cửa hàng thức 

ăn nhanh 

- Nguyễn 

Phương 

Nam 

- Nguyễn 

Trọng Khỏe 

ThS. Phạm 

Thành Đạt 

Thiết kế và xây dựng hệ 

thống Website đặt món ăn 

trực tuyến với đầy đủ các 

chức năng cần thiết như: 

Tìm kiếm và lựa chọn 

món ăn theo nhiều tiêu 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

chí; đặt món ăn và thanh 

toán online an toàn; theo 

dõi tình trạng đơn hàng và 

nhận thông báo; quản lý 

tài khoản khách hàng. 

54. Đại học 

Xây dựng hệ thống 

nhận dạng thương 

hiệu "Choco Haven" 

- Nguyễn 

Tuấn Khang 

- Nguyễn Y 

Bình 

- Lý Đức 

Minh 

ThS. Huỳnh 

Quốc Tuấn 

Xây dựng bộ nhận dạng 

cho thương hiệu socola 

"Choco Haven", các sản 

phẩm như: Logo, Slogan, 

dấu hiệu nhân dạng, bộ  

Stationary, bộ POSM và 

các sản phẩm digital như: 

trang Website, logo động, 

TVC cho thương hiệu 

Choco Haven. 

55. Đại học 
Thiết kế Website bán 

thiết bị công nghệ 

Vũ Quốc 

Huy 

ThS. Lương 

Thái Hiền 

- Khảo sát hiện trạng và 

thu thập thông tin. 

- Phân tích và thiết kế 

chức năng nghiệp vụ. 

- Thiết kế các mô hình dữ 

liệu: BFD, DFD, ER và 

mô hình quan hệ (Các mô 

hình USE CASE). 

- Chuẩn hóa dữ liệu, ràng 

buộc toàn vẹn. 

- Xây dựng chương trình 

ứng dụng Website. 

56. Đại học 

Xây dựng nền tảng 

mạng xã hội chia sẻ 

ảnh 

Lê Hiển Vĩ 
ThS. Hồ Văn 

Ngọc 

Xây dựng mạng xã hội 

chia sẻ ảnh. Có các chức 

năng như upload ảnh, chat 

group, chia sẻ ảnh, bình 

luận và thả biểu cảm bài 

viết. Giao diện gồm có: 

đăng nhập, tạo tài khoản, 

đăng ký và tìm lại tài 

khoản. Có quyền admin 

dùng để quản lý các tài 

khoản khác. 

57. Đại học 
Xây dựng hệ thống 

quản lý điểm rèn 

Dương 

Công Hậu 

ThS. Hồ Văn 

Ngọc 

Xây dựng ứng dụng quản 

lí điểm rèn luyện trên thiết 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

luyện của sinh viên bị di động. Có đầy đủ các 

chức năng quản lí cho 

người quản trị như: thêm, 

sửa, xóa, cập nhật thông 

tin sinh viên, các sự kiện 

sẽ diễn ra. Đồng thời cho 

phép sinh viên theo dõi 

điểm rèn luyện của họ 

thông qua tài khoản tạo 

sẵn từ người quản trị. 

58. Đại học 

Xây dựng game 3d 

unity "bắn súng góc 

nhìn thứ nhất" 

Ngô Anh 

Đức 

ThS. Hồ Văn 

Ngọc 

Xây dựng game bắn súng 

góc nhìn thứ nhất. Tạo 

chức năng bắn súng, 

chuyển súng, đi lại và kẻ 

địch trong game. 

59. Đại học 

Xây dựng Website 

quản lý giao nhận 

hàng hóa 

Nguyễn Văn 

Phúc 

ThS. Hồ Văn 

Ngọc 

Cung cấp giao diện 

Website giúp nhà bán lẻ 

hay chủ cửa hàng có thể 

sử dụng để vận chuyển 

hàng hóa, thiết kế các mô 

hình cần thiết, giao diện 

đơn giản dễ tương tác, có 

các chức năng cơ bản như: 

đăng nhập, đăng ký, phân 

quyền khách hàng và tài 

xế, chức năng hủy đơn, 

chuyển đơn, đăng tải file 

để giao nhiều hàng hóa 

cùng lúc. 

60. Đại học 

Xây dựng hệ thống 

quản lý doanh nghiệp 

số 

- Tô Hoài 

Đức 

- Bùi 

Nguyễn 

Quang Duy 

ThS. Hồ Văn 

Ngọc 

- Xây dựng hệ thống quản 

lý doanh nghiệp số 

(DEMS). 

61. Đại học 

Xây dựng Website 

bán điện thoại di động 

Phone Store 

- Ngô Trọng 

Nhân 

- Nguyễn 

Thanh 

Trung 

- Lê Văn 

ThS. Đỗ 

Đình Trang 

Phân tích và thiết kế 

Website bán điện thoại di 

động Phone Store. Có đầy 

đủ các chức năng của một 

Website. Thiết kế các mô 

hình dữ liệu USE CASE, 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Tiến EQUENCE, CLASS 

DIAGRAM và sơ đồ 

DATABASE. Chuẩn hóa 

dữ liệu, ràng buộc toàn 

vẹn. 

62. Đại học 
Xây dựng ứng dụng 

quản lý cửa hàng giày 

- Trần Đức 

Dương 

- Đỗ Gia 

Toàn 

- Nguyễn 

Thúy Vy 

ThS. Đỗ 

Đình Trang 

- Phân tích và thiết kế 

chương trình ứng dụng 

quản lý của hàng 

- Có đầy đủ các chức năng 

quản lý cửa hàng.  

- Thiết kế các mô hình dữ 

liệu: DFD, ER và USE 

CASE. Chuẩn hóa dữ liệu, 

ràng buộc toàn vẹn 

63. Đại học 

Tìm hiểu giao thức 

Kerberos và LDAP, 

ứng dụng triển khai 

quản lý tài khoản 

người dùng trong hệ 

thống mạng có 

Windows Server và 

Linux 

Phạm Công 

Thành 

ThS. Đỗ 

Đình Trang 

Tìm hiểu giao thức 

Kerberos và LDAP, ứng 

dụng triển khai quản lý tài 

khoản người dùng trong 

hệ thống mạng có 

Windows Server và 

Linux. 

64. Đại học 

Xây dựng Website 

xem phim bằng 

Lavarel 

- Nguyễn 

Văn Tình 

- Nguyễn 

Chí Nghĩa 

ThS. Dương 

Quang Triết 

Xây dựng Website xem 

phim bằng Lavarel 

65. Đại học 
Xây dựng Website 

xem phim online 

Hoàng Văn 

Bằng 

ThS. Dương 

Quang Triết 

Xây dựng Website xem 

phim online 

66. Đại học 

Xây dựng Website 

thương mại điện tử 

giày thể thao 

- Nguyễn 

Gia Huy 

- Trần Vinh 

Hùng 

ThS. Dương 

Quang Triết 

- Phân tích và thiết kế 

chương trình ứng dụng 

quản lý Website bán giày 

thể thao. 

- Có đầy đủ các chức năng 

quản lý  

- Thiết kế các mô hình dữ 

liệu: DFD, ERD và USE 

CASE. Chuẩn hóa dữ liệu, 

ràng buộc toàn vẹn. 

67. Đại học 
English vocabulary 

learning strategies of 

Nguyễn Thị 

Mỹ Nữ 

ThS. Nguyễn 

Vũ Anh Duy 

Đề tài nghiên cứu khoa 

học tập trung vào việc 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

freshman English 

majors at Van Hien 

University in the era 

of technology 

khám phá các phương 

pháp và chiến lược mà 

sinh viên năm nhất chuyên 

ngành Tiếng Anh tại 

Trường Đại học Văn Hiến 

sử dụng để học từ vựng 

tiếng Anh. Đề tài này đặc 

biệt nhấn mạnh vào vai trò 

của công nghệ trong việc 

hỗ trợ và cải thiện quá 

trình học từ vựng, bao 

gồm các công cụ và tài 

nguyên trực tuyến mà sinh 

viên có thể sử dụng để 

nâng cao kỹ năng từ vựng 

của mình trong bối cảnh 

hiện đại. 

68. Đại học 

Secondary teachers’ 

perspectives on the 

application of 

ChatGPT to design 

lesson plans and slide 

presentations 

Tô Thị 

Tường Vy 

ThS. Nguyễn 

Vũ Anh Duy 

Đề tập trung vào việc thu 

thập và phân tích ý kiến 

của giáo viên trung học về 

việc sử dụng công cụ 

ChatGPT để hỗ trợ thiết 

kế kế giáo án và bài thuyết 

trình. Đề tài này khám phá 

cách thức mà ChatGPT có 

thể được tích hợp vào quá 

trình giảng dạy, những lợi 

ích và hạn chế mà giáo 

viên nhận thấy khi áp 

dụng công nghệ này, cũng 

như những đề xuất và 

phản hồi từ giáo viên về 

việc cải thiện và tối ưu 

hóa việc sử dụng 

ChatGPT trong môi 

trường giáo dục trung học. 

II. Thạc sĩ 

1. Thạc sĩ 

Hoàn thiện quản trị 

nguồn nhân lực tại 

Công ty Cổ phần nông 

Nguyễn Thị 

Kim Mị 

PGS.TS. 

Trần Huy 

Hoàng 

Hoàn thiện quản trị nguồn 

nhân lực tại Công ty Cổ 

phần nông nghiệp 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

nghiệp Hùng Hậu Hùng Hậu. 

2. Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến động lực 

học tập của sinh viên 

khoa Kinh tế -  

Quản trị Trường Đại 

học Văn Hiến 

Phạm Gia 

Hân 

TS. Trần 

Xuân Kiêm 

Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến động lực học 

tập của sinh viên khoa 

Kinh tế - Quản trị Trường 

Đại học Văn Hiến. 

3. Thạc sĩ 

Đánh giá các yếu tố 

ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách hàng 

về chất lượng dịch vụ 

logistic của Công ty 

Cổ phần dịch vụ hàng 

hóa Tân Sơn Nhất 

Trần Văn 

Thuật 

TS. Đinh 

Kiệm 

Đánh giá các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự hài lòng của 

khách hàng về chất lượng 

dịch vụ logistic của Công 

ty Cổ phần dịch vụ hàng 

hóa Tân Sơn Nhất. 

4. Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng dịch 

vụ ngân hàng số tại 

BIDV chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Tấn 

Phúc 

TS. Tô Thị 

Kim  Hồng 

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng dịch 

vụ ngân hàng số tại BIDV 

chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

5. Thạc sĩ 

Phân tích các yếu tố 

tác động đến năng lực 

động nhằm nâng cao 

khả năng thắng thầu - 

Nghiên cứu tại Công 

ty cổ phần xây dựng 

phát triển miền Tây 

Lê Việt Hồ 
TS. Tô Thị 

Kim  Hồng 

Phân tích các yếu tố tác 

động đến năng lực động 

nhằm nâng cao khả 

năng thắng thầu - Nghiên 

cứu tại Công ty cổ phần 

xây dựng phát triển miền 

Tây. 

6. Thạc sĩ 

Giải pháp xây dựng 

chiến lược quản trị 

nguồn nhân lực tại 

công ty Cổ phần Ô tô 

Bắc Âu năm 2022 - 

2026 

Thích Đạt 

Dương 

TS. Trần Anh 

Dũng 

Tìm giải pháp xây dựng 

chiến lược quản trị nguồn 

nhân lực tại công ty Cổ 

phần Ô tô Bắc Âu năm 

2022 - 2026. 

7. Thạc sĩ 

Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến giá trị 

thương hiệu điểm đến 

của du lịch Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Huỳnh Ngọc 

Linh 

TS. Thân 

Trọng Thụy 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến giá trị thương 

hiệu điểm đến của du lịch 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

8. Thạc sĩ 
Những nhân tố tác 

động đến phát triển 

Ngô Thị Mỹ 

Hạnh 

PGS.TS. 

Phạm Xuân 

Phân tích những nhân tố 

tác động đến phát triển 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

nguồn nhân lực du 

lịch tỉnh Bà Rịa -

 Vũng Tàu thời kỳ hội 

nhập 

Hậu nguồn nhân lực du lịch 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

thời kỳ hội nhập. 

9. Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng 

phong cách lãnh đạo 

chuyển đổi đối với 

cán bộ quản lý tại các 

Công ty thành viên 

thuộc Hùng Hậu 

Holdings 

Nguyễn 

Đoàn Hoàng 

Long 

TS. Trần Anh 

Dũng 

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng phong cách lãnh 

đạo chuyển đổi đối với 

cán bộ quản lý tại các 

Công ty thành viên thuộc 

Hùng Hậu Holdings. 

10. Thạc sĩ 

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của 

sinh viên đối với chất 

lượng dịch vụ của 

Trung tâm Chăm sóc 

người học Trường Đại 

học Văn Hiến 

Võ Thị Trà 

My 

TS. Lê Thị 

Mai Hương 

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự hài lòng của 

sinh viên đối với chất 

lượng dịch vụ của Trung 

tâm Chăm sóc người học 

Trường Đại học Văn Hiến. 

11. Thạc sĩ 

Các yếu tố tác động 

đến việc ứng dụng 

thương mại điện tử tại 

Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Thương mại 

TIMAN 

Phạm Văn 

Thi 

PGS.TS. 

Nguyễn Minh 

Đức 

Phân tích các yếu tố tác 

động đến việc ứng dụng 

thương mại điện tử tại 

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Thương mại TIMAN. 

12. Thạc sĩ 

Thành phần ảnh 

hưởng đến xây dựng 

kênh phân phối cho 

dòng sản phẩm dầu 

hào cholimexfood tại 

thị trường Thành phố 

Hồ Chí Minh  giai 

đoạn 2022 - 2027 

Nguyễn Tài 
TS. Đinh Bá 

Hùng Anh 

Phân tích thành phần ảnh 

hưởng đến xây dựng kênh 

phân phối cho dòng sản 

phẩm dầu hào 

cholimexfood tại thị 

trường Thành phố Hồ Chí 

Minh  giai đoạn 2022 - 

2027. 

13. Thạc sĩ 

Phân tích chuỗi giá trị 

ngành hàng cá tra 

vùng Đồng Bằng 

Sông Cửu Long 

Lê Đức 

Liêm 

TS. Từ Minh 

Thiện 

Phân tích chuỗi giá trị 

ngành hàng cá tra vùng 

Đồng Bằng Sông Cửu 

Long. 

14. Thạc sĩ 

Xây dựng chiến lược 

kinh doanh cho Công 

ty cổ phần kỹ thuật 

thiết bị Việt Mỹ đến 

Đỗ Văn 

Hiến 

PGS.TS. 

Nguyễn Minh 

Đức 

Xây dựng chiến lược kinh 

doanh cho Công ty cổ 

phần kỹ thuật thiết bị 

Việt Mỹ đến năm 2027. 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

năm 2027 

15. Thạc sĩ 

Các yếu tố tác động 

đến sự hài lòng của 

người dân về chất 

lượng dịch vụ hành 

chính công tại Ủy ban 

nhân dân Phường 1, 

Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

TS. Lê Thị 

Mai Hương 

Phân tích các yếu tố tác 

động đến sự hài lòng của 

người dân về chất lượng 

dịch vụ hành chính công 

tại Ủy ban nhân dân 

Phường 1, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

16. Thạc sĩ 

Ảnh hưởng của 

Marketing số đến ý 

định mua sắm trực 

tuyến mặt hàng 

mỹ phẩm tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Vĩnh Thịnh 

TS. Lê Thị 

Kiều Anh 

Phân tích anh hưởng của 

Marketing số đến ý định 

mua sắm trực tuyến mặt 

hàng mỹ phẩm tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

17. Thạc sĩ 

Ảnh hưởng của văn 

hóa doanh nghiệp đến 

sự gắn kết với nhân 

viên tại Công ty cổ 

phần tư vấn Đầu tư 

LAPEN 

Trương 

Diễm Trinh 

TS. Ngô Văn 

Tuấn 

Phân tích ảnh hưởng của 

văn hóa doanh nghiệp đến 

sự gắn kết với nhân viên 

tại Công ty cổ phần tư vấn 

Đầu tư LAPEN 

18. Thạc sĩ 

Ảnh hưởng Nhận thức 

đến hành vi khởi 

nghiệp của thế hệ Z 

tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Hoàng Vĩ 

Hữu 

TS. Trần Anh 

Dũng 

Phân tích ảnh hưởng Nhận 

thức đến hành vi khởi 

nghiệp của thế hệ Z tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

19. Thạc sĩ 

Hoàn thiện chiến lược 

marketing cho Công 

ty Cổ phần Việt Can 

đến năm 2030 

Lê Kim 

Hoài An 

TS. Hồ Cao 

Việt 

Hoàn thiện chiến lược 

marketing cho Công ty Cổ 

phần Việt Can đến 

năm 2030. 

20. Thạc sĩ 

Phát triển ứng dụng 

thanh toán ngân hàng 

điện tử Ngân hàng 

Thương mại cổ phần 

Quân Đội - Chi nhánh 

Tân Hương 

Nguyễn 

Đặng Lệ 

Phương 

TS. Ngô Văn 

Tuấn 

Phát triển ứng dụng thanh 

toán ngân hàng điện tử 

Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Quân Đội - Chi 

nhánh Tân Hương. 

21. Thạc sĩ 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc vận 

hành chuỗi cung ứng 

Thanh Long xuất khẩu 

Cao Thị 

Thảo Sương 

TS. Đinh Bá 

Hùng Anh 

Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc vận hành 

chuỗi cung ứng Thanh 

Long xuất khẩu tại tỉnh 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

tại tỉnh Long An Long An. 

22. Thạc sĩ 

Thế giới nhân vật 

trong truyện ngắn 

Trần Thị NgH 

Trần Văn 

Tâm 

TS. Phạm 

Ngọc Hiền 

Thế giới nhân vật trong 

truyện ngắn Trần Thị 

NgH. 

23. Thạc sĩ 

Motif đồng sinh trong 

truyện dân gian người 

Việt 

Lê Văn 

Thiện 

TS. Đặng 

Quốc Minh 

Dương 

Motif đồng sinh trong 

truyện dân gian người 

Việt. 

24. Thạc sĩ 

Cảm thức hiện sinh 

trong thơ Nguyễn 

Lãm Thắng 

Nguyễn Văn 

Tư 

TS. Phạm 

Ngọc Hiền 

Cảm thức hiện sinh trong 

thơ Nguyễn Lãm Thắng 

25. Thạc sĩ 

Nhạc trong thơ đô thị 

Miền Nam (Qua một 

số nhà thơ tiêu biểu) 

Phan Thị 

Hồng Yến 

TS. Phạm 

Ngọc Hiền 

Nhạc trong thơ đô thị 

Miền Nam (Qua một số 

nhà thơ tiêu biểu) 

26. Thạc sĩ 

Từ Dụ Thái Hậu của 

Trần Thùy Mai nhìn 

từ lý thuyết nữ quyền 

Nguyễn Thị 

Kim Hằng 

TS. Vũ Thị 

Trang 

Từ Dụ Thái Hậu của Trần 

Thùy Mai nhìn từ lý 

thuyết nữ quyền. 

27. Thạc sĩ 

Những ngày thơ ấu 

của Nguyên Hồng và 

Sống nhờ của Mạnh 

Phú Tư từ góc nhìn thi 

pháp 

Nguyễn Việt 

Khái 

TS. Vũ Thị 

Trang 

Những ngày thơ ấu của 

Nguyên Hồng và Sống 

nhờ của Mạnh Phú Tư 

từ góc nhìn thi pháp. 

28. Thạc sĩ 

Tính cách con người 

Nam Bộ trong truyện 

ngắn của Nguyễn 

Quang Sáng 

Trần Quang 

Trung 

TS. Nguyễn 

Ngọc Phú 

Tính cách con người Nam 

Bộ trong truyện ngắn của 

Nguyễn Quang Sáng. 

29. Thạc sĩ 

Phát triển du lịch biển 

tỉnh Bình Định theo 

hướng bền vững 

Nguyễn 

Hoàng Vũ 

TS. Trần Văn 

Thông 

Phát triển du lịch biển tỉnh 

Bình Định theo hướng bền 

vững. 

 

G. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo 

khoa học 

Thời gian 

 tổ chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1. 
Hội thảo khoa học "Truyền thông 

số và phục hồi nền kinh tế" 
11/7/2023 Khách sạn Majestic 243 

2. 

Hội thảo khoa học “Tinh thần 

lãnh đạo và tính bền vững xã hội 

trong kỷ nguyên số” (Leadership 

and Social Sustainability in the 

tech-driven era) 

19, 21/8/2023 

Trường Đại học 

Stamford - 

Thái Lan 

235 

3. Hội thảo khoa học cấp liên trường 04/01/2024 Trường Đại học 126 
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với chủ đề “Giáo dục văn hóa, 

ngôn ngữ cho trẻ em và bảo vệ 

quyền lợi của trẻ em” 

(Intercultural education & 

Children's rights: Global and 

Local Perspectives and Practices) 

Văn Hiến 

4. 
Hội thảo Khoa học Quốc gia “Du 

lịch và Ẩm thực” 
28/5/2024 

Hội trường nhà 

khách Tp.Mỹ Tho 

Tỉnh Tiền Giang 

200 

5. 

Hội thảo Khoa học Quốc tế: 

“Chuyển đổi bền vững theo hướng 

số hóa dựa trên môi trường, xã hội 

và quản trị” (Sustainable 

Transformation towards 

Digitalization based on 

Environmental, Social and 

Governance - ESG) 

16/5/2024 

Trường Đại học 

Máy Tính 

Indonesia 

400 

6. 

Hội thảo khoa học quốc tế: “Công 

nghệ xanh và giáo dục bền vững 

(Green Technologies & Education 

for Sustainable Development” (Kế 

hoạch số 1443/KH-HĐHT ngày 

23 tháng 3 năm 2024 của Hội 

đồng Hiệu trưởng các trường Đại 

học trên địa bàn thành phố “V/v 

hoạt động của Hội đồng Hiệu 

trưởng các trường Đại học trên 

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2024”). Khối ngành khoa 

học sự sống và môi trường. 

11/6/2024 

Tại Khách sạn 

Majestic.  

Số 01 Đồng Khởi, 

Q1, Tp. HCM 

200 

7. 

Hội thảo Khoa học Quốc gia 

“Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 

sáng tác âm nhạc đương đại” 

(Kế hoạch số 1443/KH-HĐHT 

ngày 23 tháng 3 năm 2024 của 

Hội đồng Hiệu trưởng các trường 

Đại học trên địa bàn thành phố 

“V/v hoạt động của Hội đồng 

Hiệu trưởng các trường Đại học 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2024”). Khối ngành 

văn hóa - nghệ thuật - du lịch - xã 

hội và Nhân văn. 

21/6/2024 
Trường Đại học 

Văn Hiến 
350 
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H. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản 

xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

1. 

Từ xưng hô và từ chỉ 

quan hệ thân tộc trong 

phương ngữ Nam Bộ 

- ThS.  

Huỳnh Thị 

Mai Trinh 

- TS. Lê 

Dương Khắc 

Minh 

 18/7/2023 

25,8 

triệu 

đồng 

- Nhằm thu thập 

ngữ liệu về từ ngữ 

chỉ quan hệ thân 

tộc và từ ngữ xưng 

hô trong phương 

ngữ Nam Bộ thông 

qua các tác phẩm 

văn học miền Nam 

giai đoạn 1900 - 

1945, góp phần 

dùng làm tài liệu 

phục vụ công tác 

giảng dạy chương 

trình địa phương 

của bộ môn Ngữ 

văn cấp THCS. 

- Góp phần vào 

việc giữ gìn vốn từ 

dân tộc nói chung 

và phương ngữ 

Nam Bộ nói riêng, 

đặc biệt về từ ngữ 

chỉ thân tộc và từ 

ngữ xưng hô. 

2. 

Tác động của hạnh 

phúc trong công việc 

đến việc chủ động 

truyền thông của 

giảng viên Trường Đại 

học Văn Hiến trên 

mạng xã hội 

- ThS.  

Nguyễn Duy 

Cường 

- ThS.  

Nguyễn Thị 

Hưng Thanh 

- ThS.  Trần 

Thanh Kiệt 

 18/7/2023 

30  

triệu 

đồng 

- Các nhân tố tác 

động đến hạnh 

phúc trong công 

việc của giảng viên 

Trường Đại học 

Văn Hiến. 

- Tác động của 

hạnh phúc trong 

công việc đến sự 

chủ động truyền 

thông trên nền tảng 

mạng xã hội của 

giảng viên. 
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- Mức độ hạnh 

phúc của giảng 

viên Trường Đại 

học Văn Hiến, qua 

đó Ban Điều hành 

có những chính 

sách, hành động 

thiết thực nhằm 

nâng cao. 

Bổ sung thêm 

nghiên cứu lý 

thuyết về hạnh 

phúc trong công 

việc và truyền 

thông từ nhân viên. 

3. 

Các nhân tố tạo động 

lực tham gia nghiên 

cứu khoa học của sinh 

viên Trường đại học 

Văn Hiến 

- ThS.  Mai 

Thị Hồng 

Đào 

- ThS.  Phạm 

Phương Mai 

- ThS.  Cao 

Thị Thanh 

Trúc 

- ThS.  Trần 

Thanh Quân 

 20/9/2023 

30  

triệu 

đồng 

- Xác định các 

nhân tố tạo động 

lực tham gia 

nghiên cứu khoa 

học sinh viên tại 

Trường Đại học 

Văn Hiến. 

- Đo lường và phân 

tích các nhân tố tạo 

động lực tham gia 

nghiên cứu khoa 

học sinh viên tại 

Trường Đại học 

Văn Hiến. 

- Đưa ra các kiến 

nghị nhằm có 

những định hướng 

cũng như những 

chính sách hỗ trợ 

phù hợp giúp sinh 

viên có động lực và 

hăng say khi tham 

gia hoạt động 

nghiên cứu khoa 

học tại Trường Đại 

học Văn Hiến. 

4. 
Nghiên cứu phát triển 

du lịch sinh thái miệt 

- ThS.  

Nguyễn Lưu 
 

02/10/202

3 

29,875 

triệu 

- Phân tích, đánh 

giá thực trạng và 
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vườn tỉnh Long An Diễm Phúc 

- TS. Ngô An 

đồng tiềm năng phát 

triển du lịch miệt 

vườn ở tỉnh 

Long An. 

- Đề xuất định 

hướng, giải pháp 

phát triển loại hình 

du lịch miệt vườn ở 

tỉnh Long An đến 

năm 2025 và định 

hướng năm 2030. 

5. 
Bài hát “Dòng thời 

gian” 

Huỳnh 

Hoàng Cư 
 04/12/2023 

15 

triệu 
Tác phẩm 

6. 

Mức độ hiểu biết và 

nhận thức của giới trẻ 

Việt Nam về Hàn 

Quốc 

- TS. Lê Sĩ 

Hải 

- NCS - ThS.  

Nguyễn Duy 

Hải 

- ThS.  

Chểnh Cao 

Ngọc Linh 

- NCS – ThS.  

Cao Thúy 

Oanh 

- NCS – ThS.  

Nguyễn 

Hồng Nhung 

- ThS.  Lê 

Đặng Tường 

Vy 

- ThS.  Baek 

Myeongjin 

- ThS.  Đặng 

Thị Diệu 

Linh 

 ThS.  Lưu 

Nhuệ Bang 

Tổng 

Lãnh sự 

quán Hàn 

Quốc tại 

TP. 

HCM 

03/01/2024 

187,64 

triệu 

đồng 

Phân tích, đánh giá 

về mức độ nhận 

thức (hiểu biết), 

thái độ (quan điểm, 

đánh giá) và hành 

vi (hành động cụ 

thể) về đất nước 

Hàn Quốc từ góc 

nhìn của giới trẻ 

Việt Nam ở các 

khía cạnh: ngoại 

giao - chính trị, 

kinh tế  - xã hội, 

văn hóa - giáo dục, 

lịch sử - địa lý - du 

lịch. Từ kết quả 

nghiên cứu, đề tài 

phân tích các điểm 

mạnh, điểm yếu và 

khả năng cạnh 

tranh của Hàn 

Quốc tại Việt Nam 

trong tương lai. 

7. 

Miếng ăn trong truyện 

cười dân gian người 

Việt 

TS. Đặng 

Quốc Minh 

Dương 

 01/3/2024 

23,862 

triệu 

đồng 

- Tìm hiểu văn hóa 

ẩm thực của người 

Việt. 

- Tìm hiểu các 

nhân vật liên quan 

đến miếng ăn trong 
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truyện cười dân 

gian người Việt. 

- Tìm hiểu nghệ 

thuật trong các 

truyện cười dân 

gian này. 

- Tìm hiểu triết lý 

người Việt qua 

chuyện miếng ăn. 

8. 

Hội thảo khoa học 

quốc tế Tổ chức hội 

thảo khoa học quốc tế 

Công nghệ xanh và 

giáo dục bền vững 

(Green Technologies 

& Education for 

Sustainable 

Development (Kế 

hoạch số 1443/KH-

HĐHT ngày 23 tháng 

3 năm 2024 của Hội 

đồng Hiệu trưởng các 

trường Đại học trên 

địa bàn thành phố 

“V/v hoạt động của 

Hội đồng Hiệu trưởng 

các trường Đại học 

trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh năm 

2024”). Khối ngành 

khoa học sự sống và 

môi trường 

Trường Đại 

học Văn Hiến 

* Trong 
nước: 

-Trường 
Đại học 
Nông 
Lâm TP. 
HCM và 
các 
Trường 
trong 
khối khoa 
học sự 
sống và 
môi 
trường, 
thành 
viên Hội 
đồng 
Hiệu 
trưởng 
TP. 
HCM. 

* Nước 
ngoài: 

- Tổng 

Lãnh sự 

quán Ấn 

Độ tại 

TP. HCM 

- Trường 

Đại học 

Máy tính 

Indonesia 

(UNIKO

M) 

- Đại học 

quốc tế 

Stamford 

11/6/2024 

558,79 

triệu 

đồng 

Kỷ yếu Hội thảo 
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-Thái lan, 

- Công ty 

Cổ phần 

ASKUL 

(Nhật 

Bản)  

- Các 

Trường 

Đại học 

nước 

ngoài có 

liên kết 

với 

Trường 

Đại học 

Văn 

Hiến. 

9. 

Hội thảo Khoa học 

Quốc gia “ Ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo trong 

sáng tác âm nhạc 

đương đại” (Kế hoạch 

số 1443/KH-HĐHT 

ngày 23 tháng 3 năm 

2024 của Hội đồng 

Hiệu trưởng các 

trường Đại học trên 

địa bàn thành phố 

“V/v hoạt động của 

Hội đồng Hiệu trưởng 

các trường Đại học 

trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh năm 

2024”). Khối ngành 

văn hóa - nghệ thuật - 

du lịch - xã hội và 

nhân văn. 

Trường Đại 

học Văn Hiến 

Hội nhạc 

sĩ Việt 

Nam khu 

vưc phía 

Nam 

21/6/2024 

226,47 

triệu 

đồng 

Kỷ yếu Hội thảo 
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I. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở 

đào tạo 

hoặc các 

chương 

trình đào 

tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh 

giá/ 

Công 

nhận 

Nghị quyết của 

Hội đồng 

KĐCLGD 

Công 

nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng 

giáo dục 

Giấy chứng nhận/ Công 

nhân 

Ngày cấp Giá trị đến 

1. 

Chương 

trình đào 

tạo trình độ 

thạc sĩ 

ngành Văn 

học Việt 

Nam 

Tháng 

9/2023 

Được 

công 

nhận đạt 

tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

chương 

trình đào 

tạo 

(CTĐT) 

và được 

cấp 

chứng 

nhận 

kiểm 

định chất 

lượng 

CTĐT 

Số 57/NQ-

HĐKĐCLGD 

Ngày 04/02/2024 

Đạt 08/4/2024 08/4/2029 

2. 

Chương 

trình đào 

tạo trình độ 

đại học 

ngành 

Ngôn ngữ 

Nhật 

Tháng 

9/2023 

Số 58/NQ-

HĐKĐCLGD 

Ngày 04/02/2024 

 

Đạt 

 

08/4/2024 08/4/2029 

3. 

Chương 

trình đào 

tạo trình độ 

đại học 

ngành 

Ngôn ngữ 

Trung 

Quốc 

Tháng 

9/2023 

Số 59/NQ-

HĐKĐCLGD 

Ngày 04/02/2024 

Đạt 08/4/2024 08/4/2029 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức 

 


